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I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG ĐỀ ÁN .............................................................. 1 
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NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH XIN MỞ .......................................................................... 10 

Tình hình đào tạo trên thế giới: ........................................................................................... 10 

Tình hình đào tạo ở Việt Nam .............................................................................................. 12 

3. TUYỂN SINH CHO CHƯƠNG TRÌNH XIN MỞ .................................................. 15 
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ĐÀO TẠO CỤ THỂ CHO TỪNG NĂM HỌC ............................................................. 91 

7.1. Mục tiêu, chuẩn đầu ra ........................................................................................................ 91 

7.1.1. Mục tiêu đào tạo ........................................................................................................ 91 

7.1.2. Chuẩn đầu ra ............................................................................................................. 91 

7.1.3. Điều kiện xét tốt nghiệp ............................................................................................. 92 
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I. Sự cần thiết phải xây dựng đề án 

1.1. Giới thiệu một vài nét về cơ sở đào tạo 

Giới thiệu về Học viện Nông nghiệp Việt Nam  

Học viện Nông nghiệp Việt Nam (VNUA) được thành lập năm 1956. Từ đó đến 

nay Học viện NNVN đã trải qua nhiều thay đổi về tổ chức và tên gọi. Học viện hiện là 

trường đại học trọng điểm và dẫn đầu của Việt Nam về đào tạo, NCKH và chuyển giao 

công nghệ đóng góp cho sự phát triển bền vững, hiện đại hoá và đưa nền nông nghiệp 

Việt Nam hội nhập quốc tế. 

Học viện có 15 khoa; 16 đơn vị chức năng; 19 viện trung tâm trực thuộc cấp 

Học viện và 02 công ty. Đội ngũ nhân lực của Học viện không ngừng tăng, tổng số cán 

bộ viên chức toàn Học viện là 1303 người với 635 giảng viên trong đó có 11 giáo sư 

(GS), 77 phó giáo sư (PGS), 258 tiến sĩ (TS). 

Học viện đào tạo 55 ngành trình độ Đại học, 22 ngành trình độ Thạc sĩ và 16 

ngành trình độ Tiến sĩ. Từ khi thành lập đến này, đã có trên 100.000 sinh viên, 10.000 

thạc sĩ và 560 tiến sĩ tốt nghiệp từ Học viện. 

Trong giai đoạn 2016-2021, Học viện có 785 bài báo quốc tế và 1694 bài báo 

trong nước, đã tạo ra 18 giống cây trồng và vật nuôi, 5 tiến bộ kỹ thuật, giải pháp hữu 

ích và bằng độc quyền sáng chế, nhiều mô hình sản xuất và quản lý mới, phục vụ có 

hiệu quả cho sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Học viện là cơ sở nghiên cứu 

đầu tiên tạo ra giống lúa cải tiến, giống lúa lai, cà chua lai, giống lợn lai F1. Học viện 

ký kết kết nhiều hợp đồng nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với các tỉnh 

thành, doanh nghiệp trong cả nước. Bên cạnh đó, Học viện cũng đẩy mạnh công bố 
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các kết quả nghiên cứu, đặc biệt trên các tạp chí quốc tế.  

Trong lĩnh vực hợp tác quốc tế, Học viện xây dựng và có quan hệ hợp tác với 

hơn 100 trường ĐH, viện nghiên cứu và các tổ chức quốc tế ở các nước trên thế giới 

như Bỉ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc, .... Học viện đã đào tạo hơn 247 sinh 

viên tốt nghiệp đại học, 97 thạc sĩ và 16 tiến sĩ đến từ nhiều nước trên thế giới như: 

Lào, Campuchia, Mozambique ... Trong giai đoạn từ 2016 - 2021, Học viện có 279 

sinh viên quốc tế học toàn phần và 521 sinh viên trao đổi đến từ các quốc gia như: 

Lào, Campuchia, Angola, Hàn Quốc, Astralia, Nhật Bản, v.v. 

 Học viện Nông nghiệp Việt Nam phát triển một khuôn viên xanh, thân thiện với 

môi trường với diện tích gần 200 ha. Học viện đáp ứng đủ cơ sở vật chất và hạ tầng 

cho việc giảng dạy, học tập, nghiên cứu và các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao v.v. 

 Học viện có hệ thống các phòng thí nghiệm trọng điểm, đáp ứng được các hoạt 

động đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Với dự án do World 

Bank tài trợ giai đoạn 2019-2022 với kinh phí 50 triệu USD, Học viện đã và đang triển 

khai xây dựng mới khu nhà hành chính, thư viện, khu nhà làm việc cho các khoa, trung 

tâm nghiên cứu khoa học và sự sống, trung tâm xuất sắc với các phòng thí nghiệm, và 

phát triển các mô hình chuyển giao công nghệ. 

Hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong 

Hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong của Học viện được xây dựng từ năm 

1999 theo các qui chuẩn quốc gia, được cải tiến nhỏ hàng năm (qui trình, công cụ) và 

cải tiến lớn (chính sách chất lượng, cấu trúc, khung chất lượng) 5 năm/lần. Lần gần 

đây nhất là vào năm 2014 với sự tham khảo khung chất lượng Châu Âu (EQF) và các 

tiêu chuẩn kiểm định khu vực và quốc tế (AUN, ABET, AACSB). Hệ thống ĐBCL 

bên trong của Học Viện được tổ chức theo 3 cấp và triển khai theo PDCA:  

- Cấp chiến lược: Các chiến lược đảm bảo chất lượng và kế hoạch hành động 

được xây dựng và triển khai, nguồn lực được phân bổ cho việc thực hiện các kế hoạch 

mục tiêu chất lượng hàng năm.  

- Cấp hệ thống: Hệ thống, quy trình và công cụ ĐBCL bên trong chung và 

chuyên biệt được thiết kế theo PDCA, được hướng dẫn thông qua Sổ tay ĐBCL và các 

hoạt động tư vấn.  

- Cấp chiến thuật: Tất cả viên chức đều có trách nhiệm tham gia vào công tác 
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ĐBCL theo quan điểm “lấy khách hàng làm trung tâm”, chia sẻ với đồng nghiệp và 

không ngừng cải tiến chất lượng dựa trên phản hồi của các bên liên quan, đánh giá nội 

bộ và đánh giá ngoài để đạt được các mục tiêu chất lượng của Học Viện. 

Đảm bảo chất lượng bên ngoài  

- Năm 2017, Học viện đã đạt Bộ GD&ĐT cấp chứng nhận đạt chuẩn kiểm định 

của Bộ. 

- Năm 2018, 02 CTĐT Khoa học cây trồng và Quản trị kinh doanh nông nghiệp 

đã được AUN cấp chứng chỉ công nhận đạt chuẩn AUN-QA. 

Để đảm bảo tính khách quan trong việc xây dựng chương trình đào tạo, Khoa 

Công nghệ sinh học tiến hành khảo sát nhu cầu của các đơn vị sử dụng lao động đối 

với lao động trình độ đại học ngành Công nghệ sinh dược. Các phiếu khảo sát được 

chuyển phát nhanh theo đường bưu điện đến các đơn vị. Kết quả điều tra từ 34 cơ 

quan, doanh nghiệp tại các tỉnh miền Bắc như sau: (Báo cáo khảo sát nhu cầu nguồn 

nhân lực) 

i. Nhu cầu đào tạo ngành Công nghệ sinh dược bậc đại học của các cơ quan, 

doanh nghiệp là rất lớn, vị trí công tác cũng rất đa dạng: cơ quan quản lý 

nhà nước, các viện, trung tâm nghiên cứu, cơ sở giáo dục, hoặc các tổ chức 

phi chính phủ, doanh nghiệp,…  

ii. Các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng và năng lực tự chủ của đại học Công 

nghệ sinh dược sơ bộ được xác định, đây cũng là căn cứ quan trọng cho việc 

thiết kế chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động. 

Giới thiệu về khoa Công nghệ sinh học 

Khoa Công nghệ sinh học (CNSH) được thành lập vào năm 2008. Khoa đào tạo 

đại học và sau đại học ngành CNSH. Khoa tập thực hiện các nghiên cứu cơ bản và ứng 

dụng vào lĩnh vực nông nghiệp như cải tiến di truyền cây trồng và vật nuôi, phát triển 

các sản phẩm phòng chống sinh học, bảo vệ môi trường, sức khỏe con người, nâng cao 

giá trị của các thực phẩm chế biến, thú y, thủy sản, an toàn sinh học và nghiên cứu 

sinh học cơ bản (genomics, transcriptomics, proteomics, metabolomics…). 

Tính đến đầu năm 2020, Khoa CNSH có 32 giảng viên (2 GS, 6 PGS, 17 TS, 5 

NCS, 2 Thạc sĩ) và 11 cán bộ hỗ trợ. Số lượng GV được đào tạo đại học và sau đại học 

ở nước ngoài chiếm 87%.  
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Khoa có 05 Bộ môn bao gồm Bộ môn Sinh học, Bộ môn Công nghệ Thực Vật, 

Bộ môn Công nghệ Vi sinh, Bộ môn Công nghệ sinh học động vật và Bộ môn Sinh 

học phân tử & Công nghệ sinh học ứng dụng.  

Khoa còn có các Trung tâm bao gồm: Trung tâm nghiên cứu nấm ăn và nấm 

dược liệu, Trung tâm bảo tồn và phát triển nguồn gen cây trồng, Trung tâm chọn giống 

và hỗ trợ sinh sản động vật, Trung tâm nghiên cứu và phát triển Công nghệ sinh học vi 

tảo. Các Trung tâm đóng vài trò trong phát triển công nghệ, chuyển giao (R&D) và 

liên kết với các công ty, doanh nghiệp và sản xuất các sản phẩm CNSH xanh, sạch 

phục vụ cộng đồng. 

Về đào tạo, Khoa CNSH có các chương trình đào tạo bậc đại học, cao học và 

tiến sĩ với nhiều thành tích cụ thể như sau: 

* Chương trình đào tạo bậc đại học (4 năm) 

– Chương trình đào tạo bậc đại học ngành CNSH bắt đầu tuyển sinh từ năm 

2003. Hiện nay đã tuyển sinh được 17 khóa với tổng số hơn 1.400 sinh viên đã tốt 

nghiệp (Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp đạt loại khá, giỏi, xuất sắc chiếm hơn 80%). 

– Chương trình đào tạo bậc đại học ngành CNSH chất lượng cao bắt đầu tuyển 

sinh từ năm 2011. Hiện nay đã tuyển sinh được 9 khóa với tổng số hơn 100 sinh viên 

đã tốt nghiệp (Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp đạt loại khá, giỏi, xuất sắc chiếm hơn 90%). 

– Chương trình đào tạo bậc đại học chuyên ngành CNSH nấm ăn và nấm dược 

liệu bắt đầu tuyển sinh từ năm 2015. Hiện nay đã tuyển sinh được 5 khóa, có gần 50 

sinh viên ra trường. 

* Chương trình đào tạo bậc cao học (2 năm) 

– Chương trình đào tạo bậc cao học ngành CNSH bắt đầu tuyển sinh từ năm 

2010, đã tuyển sinh được 10 khóa với tổng số hơn 160 học viên tốt nghiệp. 

* Chương trình đào tạo bậc Tiến sĩ (3 năm) 

– Bắt đầu tuyển sinh từ năm 2019. 

Về cơ sở vật chất, Khoa CNSH được Học viện đầu tư nhiều phòng thí nghiệm 

với trang thiết bị hiện đại để nghiên cứu và thực hành thực tập. Hiện nay Khoa có 6 

phòng thí nghiệm trọng điểm trong đó có: 03 phòng thí nghiệm trọng điểm đạt tiêu 

chuẩn ISO 17025:2017 bao gồm PTN trọng điểm CNSH thú y, PTN trung tâm- khoa 

chăn nuôi, PTN Trung tâm khoa học và công nghệ thực phẩm, 03 PTN trọng điểm bao 
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gồm: PTN CNSH Thực vật, PTN nghiên cứu đa hệ quỹ gen vật nuôi, PTN công nghệ 

tế bào thực vật. Ngoài ra, Khoa có 02 phòng thí nghiệm chuyên sâu: Phòng Thí 

nghiệm Khoa học cây trồng (JICA-SATREPS), Phòng thí nghiệm của dự án JICA- 

Nhật Bản. Để đảm bảo thực hành thực tập cho sinh viên, Khoa còn có 10 PTN thực 

hành, 01 phòng máy tính, phòng đọc cho sinh viên, 01 phòng học nhóm và 01 phòng 

học thảo luận project cho sinh viên. 

Trong 5 năm trở lại đây, Khoa CNSH đã chủ trì và thực hiện 191 đề tài từ cấp 

Nhà nước, cấp Bộ và Cấp cơ sở. Ngoài các đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ Phát triển 

Khoa học và Công nghệ quốc gia (NAFOSTED) tài trợ, Khoa còn hợp tác nghiên cứu 

với nhiều dự án khác tiêu biểu như dự án Việt Bỉ (Tổ chức ARES –CCD), dự án 

FIRST (Dự án WorldBank, Bộ Khoa học Công nghệ), đề tài Monsanto-Bayer. Các dự 

án hợp tác với Mỹ (UC David: chọn tạo giống cam quýt, chuyển gen tạo giống cam 

quýt không hạt), Nhật (Chương trình JICA, Canon, chọn giống lúa, cà chua), Hàn 

Quốc (Tập đoàn Orion), Đức (Chọn tạo giống khoai tây, tạo kháng thể đơn dòng đốm 

lùn sọc đen phương nam), Israel (Công nghệ tưới nhỏ giọt, công nghệ sinh học vi tảo), 

Úc (Chẩn đoán các bệnh virus hại cây ở Việt Nam), Trung Quốc (Chọn tạo giống cây 

trồng kết hợp với viện Khoa học Nông nghiệp Quảng Tây, Trung quốc), Hà Lan (Các 

dự án với trường Ðại học Wageningen). 

Trong khoảng 5 năm gầy đây, số lượng bài báo, công trình công bố thuộc lĩnh 

vực CNSH trên các tạp chí có uy tín trong và ngoài nước với hơn 317 bài báo đã được 

đăng. Trong đó có 181 bài đăng trong tạp chí trong nước, 60 bài được đăng trong các 

tạp chí khoa học quốc tế thuộc danh mục Scopus, ISI và 76 bài đăng trong các hội nghị 

hội thảo và 3 sách tham khảo, chuyên khảo nước ngoài. 

 Trên cơ sở gắn kết giữa đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, Khoa 

CNSH cũng là một trong những khoa có nhiều thành tựu trong đó có nhiều giống mới 

được chọn tạo thành công và đã áp dụng sản xuất đại trà trên nhiều đối tượng cây 

trồng như: lúa (TN-13/5, Nếp NV1, NV3), ngô, cà chua (chịu nhiệt), chuối, nấm sò 

(PN1) nấm linh chi (GA3), giống vi tảo xoắn (VNUA03), giống khoai tây, hoa ly sạch 

virus, các chế phẩm vi sinh, công nghệ phôi tạo phôi bò, gà và thụ tinh nhân tạo. Nhiều 

giống cây trồng vật nuôi và quy trình công nghệ đã được chuyển giao tới các doanh 

nghiệp, công ty trong cả nước. Các kết quả nghiên cứu đã góp phần xây dựng nền tảng 
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và tầm ảnh hưởng của Khoa cũng như Học viện trong nghiên cứu và phục vụ cộng 

đồng. 

1.2. Luận cứ mở chương trình đào tạo (hoặc đào tạo thí điểm) 

Lí do đề nghị mở chương trình đào tạo 

  Sự ra đời của công nghệ sinh dược thực sự được đánh dấu bằng việc sản xuất 

penicillin và streptomycin nhờ công nghệ lên men vào những năm 1940. Đến cuối 

những năm 1970 công nghệ sinh dược đã bước vào một giai đoạn mới với việc sản 

xuất insulin người bằng kĩ thuật tái tổ hợp di truyền. Chính việc áp dụng mạnh mẽ 

công nghệ gen trong sản xuất các protein trị liệu đã làm cho công nghệ sinh dược trở 

thành động lực chính để đưa công nghệ này vào giai đoạn hiện nay với sự hội tụ của 

công nghệ gen và công nghệ lên men. Ngày nay công nghệ sinh dược vẫn dựa trên nền 

tảng công nghệ lên men để sản xuất ra sản phẩm nhưng việc phát triển các sản phẩm 

mới chủ yếu dựa vào công nghệ gen, enzyme và tế bào. Mặt khác các hệ thống sản 

xuất không còn là tế bào vi sinh vật nữa mà có thể là tế bào động vật, thực vật, sinh 

vật chuyển gen và thậm chí các hệ thống phi sinh vật.   

  Công nghệ sinh dược ngày nay đóng vai trò quan trọng đối với ngành dược nói 

riêng và sự phát triển kinh tế xã hội nói chung. Trong những năm gần đây thuốc công 

nghệ sinh học chiếm đa số các thuốc mới được phát triển và cấp phép. Các hãng dược 

phẩm lớn trên thế giới đều có bộ phận công nghệ sinh dược rất mạnh hoặc sát nhập 

với các hãng công nghệ sinh học. Dược phẩm công nghệ sinh học hiện nay không còn 

là sản phẩm chuyển hóa vi sinh mà chủ yếu là các protein tái tổ hợp, axít nucleic và tế 

bào. Công nghệ sinh dược chiếm đến 80- 90% tổng doanh thu của công nghệ sinh học 

nói chung. Chính vì vậy nhu cầu nguồn nhân lực am hiểu về Công nghệ sinh dược 

ngày càng tăng. Đào tạo cử nhân ngành Công nghệ sinh dược đã có ở một số nước như 

Úc, Đức,… Tuy nhiên, hiện nay ở Việt Nam ngành Công nghệ sinh dược chưa có mã 

ngành đào tạo và chưa có một trường đại học nào đào tạo ngành công nghệ sinh dược. 

Các căn cứ pháp lí cho phép mở chương trình 

1) Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012; 

2) Nghị quyết 14/2005/NQ-CP ngày 2/11/2005 về đổi mới cơ bản và toàn diện 

giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006-2010;  
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3) Quyết định số 38/2009/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Bảng danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục 

quốc dân; 

4) Nghị quyết 29-NQ/TW về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp 

ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế được hội nghị trung ương 8 

(Khóa XI) thông qua ngày 4/11/2013; 

5) Đề án đổi mới giáo dục Đại học Việt Nam 2006-2020 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo; 

6) Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

Ban hành quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 

người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục 

đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình 

độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; 

7) Thông tư 09/2017/TT-BGDĐT ngày 06/09/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành hoặc chuyên ngành đào 

tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành hoặc chuyên ngành đào 

tạo trình độ đại học; 

8) Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 về việc ban hành danh mục 

giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học; 

9) Chiến lược phát triển của Học viện Nông nghiệp Việt Nam: Phát triển thành 

Học viện đa ngành trọng điểm quốc gia có uy tín quốc tế và trong nước; 

10)  Quyết định số 3563/QĐ-HVN ngày 12/11/2015 về việc ban hành Quy chế tổ 

chức và hoạt động của Học viện Nông nghiệp Việt Nam; 

11)  Quyết định 1368/QĐ-HVN ngày 27/5/2016 Về việc ban hành Quy định dạy và 

học đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Học Viện Nông 

nghiệp Việt Nam. 

Luận cứ khoa học về ngành/chuyên ngành đào tạo mới (đối với chuyên ngành thí 

điểm) 

  Học viện Nông nghiệp Việt Nam là trường trọng điểm Quốc gia với mục tiêu và 

chiến lược phát triển trở thành Học viện đa ngành đào tạo. Học viện đã và đang tập 



8 

 

trung đầu tư phát triển các chuyên ngành đào tạo có nhu cầu xã hội cao, khoa CNSH 

cũng được ưu tiên đầu tư phát triển. Thực hiện chương trình đào tạo trình độ đại học 

ngành Công nghệ sinh dược ở Học viện Nông nghiệp Việt Nam là một bước phát triển 

đào tạo theo nhu cầu xã hội và đồng thời là một bước hoà nhập với cộng đồng Quốc tế. 

   Học viện Nông nghiệp Việt Nam có đội ngũ cán bộ giảng dạy và nghiên cứu 

có chất lượng cao về CNSH, hóa dược, dược liệu được đào tạo từ nhiều nước có trình 

độ giáo dục tốt như Hoa Kỳ; Nhật Bản; Đức; Pháp; Úc; Hàn Quốc; Nga. Đội ngũ này 

còn là các cán bộ nghiên cứu CNSH, hóa dược, dược liệu có uy tín của Quốc gia, chủ 

nhiệm nhiều đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ về lĩnh vực CNSH. Nhiều cán bộ của Học 

viện Nông nghiệp Việt Nam cũng là các cán bộ giảng dạy chủ chốt về CNSH cho 

nhiều trường bạn như ĐH Bách Khoa; ĐH Mở; ĐH Hồng Đức; ĐH Sư phạm. Việc 

đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ sinh dược tại Học viện sẽ tập hợp được lực 

lượng để phát triển chuyên môn và phát huy được năng lực đào tạo của đội ngũ cán bộ 

giảng dạy trên.  

Học viện Nông nghiệp Việt Nam có hệ thống cơ sở vật chất khá hiện đại đồng 

bộ về CNSH, hóa phân tích đảm bảo các thiết bị cần thiết để sinh viên có thể tham gia 

nghiên cứu khoa học; triển khai, thực hiện đề tài nghiên cứu phù hợp với ngành đào 

tạo. Các phương tiện, thiết bị cho phép tiến hành các thao tác từ mức gen, protein cho 

tới các khu thí nghiệm, thực nghiệm thực tế. 

Chính phủ đã có Quyết định số 873/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

ngày 17/06/2015 về việc phê duyệt đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Học 

viện Nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2015-2017, theo đó cho phép Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam có cơ chế tự chủ và tự chịu trách nhiệm. Đây là cơ sở pháp lý vững 

chắc để Học viện tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển đa ngành, đáp ứng nhu cầu 

thực tế của xã hội trong lĩnh vực CNSD.   

Khả năng đưa vào Danh mục ngành/chuyên ngành đào tạo của Nhà nước; đề xuất 

phương án về mã số của ngành/chuyên ngành sau thời hạn đào tạo thí điểm (đối với 

chuyên ngành thí điểm). 

   Căn cứ vào kết quả khảo sát, phân tích, đánh giá nhu cầu về nguồn nhân lực 

của ngành Công nghê sinh dược đối với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, khoa học, 

công nghệ và thực tế nhu cầu nguồn nhân lực. 
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   Công nghệ sinh dược là lĩnh vực tương đối mới và đang phát triển, trong đó các 

phương pháp và kỹ thuật CNSH được áp dụng để phát triển thuốc. Phần lớn các loại 

thuốc điều trị quan trọng trên thị trường hiện tại có nguồn gốc sinh học như các loại 

kháng thể, hormone hay vắc xin. Công nghệ sinh dược bao gồm các hoạt động như: 

phân tích mối liên hệ sức khỏe và bệnh tật, các cơ chế phân tử liên quan, sản xuất và 

tinh chế các phân tử, xác định độ ổn định, độc tính và khả năng sinh miễn dịch của 

sản phẩm. 

Công nghệ sinh dược đã trở thành một công cụ quan trọng trong nghiên cứu và 

phát triển thuốc dược phẩm. Các bệnh liên quan nhất là ung bướu, rối loạn chuyển hóa, 

rối loạn hệ cơ xương khớp và các bệnh truyền nhiễm. Trong tương lai, có thể mong 

đợi rằng mức độ liên quan của dược phẩm sinh học sẽ còn tăng lên. Hiện nay, tỷ lệ các 

chất trong xét nghiệm tiền lâm sàng dựa vào công nghệ sinh học là hơn 25%. Ví dụ 

điển hình cho xu hướng phát triển mạnh mẽ của công nghệ sinh dược trong tương lai 

là quá trình nghiên cứu và thử nghiệm vắc xin SARS-CoV-2. Ngay sau khi vi rut 

COVID19 xuất hiện, nhiều loại vắc xin được chế tạo với các phương pháp khác nhau 

của CNSH như công nghệ vắc xin vector (AstraZeneca, Sputnik V), công nghệ vắc xin 

mRNA (Pfizer và Moderna); trong đó Việt Nam cũng đang phát triển cùng lúc 4 loại 

vắc xin đều dùng CNSH như ADN tái tổ hợp (Nanocovax) và vector virus (Covivax, 

Polyvac và Vabiotech). 

Đầu tư vào công nghệ cao bền vững như công nghệ sinh dược có tầm quan 

trọng sống còn đối với một quốc gia trong phát triển các sản phẩm mới, các quy trình, 

phương pháp và dịch vụ mới và cải tiến những sản phẩm hiện có. Để đảm bảo cho sự 

phát triển bền vững thì việc đào tạo nguồn nhân lực am hiểu về công nghệ sinh học 

trong lĩnh vực dược ngày là rất cần thiết. Mặc dù vậy, ở Việt Nam chưa có trường đại 

học nào đào tạo cử nhân ngành Công nghệ sinh dược và ngành Công nghệ sinh dược 

cũng chưa có mã ngành đào tạo. 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam đề xuất mở mới ngành đào tạo trình độ đại 

học ngành CNSD. Sau khi sinh viên tốt nghiệp được 3-4 khóa sẽ xem xét, điều chỉnh, 

cải tiến cho phù hợp hơn với thực tiễn và đề xuất đưa vào Danh mục ngành đào tạo 

của Nhà nước cũng như mã số của ngành đào tạo sau thời gian đào tạo thí điểm. 
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2. Tình hình đào tạo trên thế giới và ở Việt Nam về ngành/chuyên ngành xin mở 

Tình hình đào tạo trên thế giới: 

Công nghệ sinh dược là một lĩnh vực đang mở rộng nhanh chóng, tập trung vào việc phát triển và sản xuất dược phẩm sinh học có 

thể chữa khỏi nhiều bệnh chính. 

 Trên thế giới, các khóa học về Công nghệ sinh dược chưa nhiều với chương trinh học bao gồm phạm vi lý thuyết và thực hành giúp 

người học phát triển các kỹ năng của mình với trọng tâm chính là các kiến thức thực tế về công nghệ sinh học áp dụng trong lĩnh vực dược 

cũng như nghiên cứu, phát triển và kinh doanh các sản phẩm nghiên cứu. Điều đó giúp sinh viên chuẩn bị cho mình cơ hội nghề nghiệp đa 

dạng trong cả ngành hoặc lĩnh vực học thuật. 

Bảng 1. Danh mục cơ sở đào tạo nước ngoài đang đào tạo ngành Công nghệ sinh dược 

Tên 

nước 
Cơ sở ĐT 

Tên ngành/ 

chuyên ngành 

ĐT 

Bậc 

ĐT 
Mục tiêu ĐT 

Danh 

hiệu tốt 

nghiệp 

Địa chỉ trang web 

Đức Technische 

Hochschule 

Mittelhessen, 

THM, 

Germany 

Công nghệ sinh 

dược 

(Pharmaceutical 

Biotechnology) 

ĐH SV học cách sử dụng các phương pháp 

khoa học để giải quyết các vấn đề trong 

chủ đề đa ngành của công nghệ sinh 

dược.  

SV cũng học cách phân tích các phát 

hiện khoa học mới, xem xét những phát 

Cử nhân https://www.thm.de/site/en/studies

/our-degree-

courses/bioengineering-

biopharmaceutical-engineering-

biotechnologie-

biopharmazeutische-technologie-
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Tên 

nước 
Cơ sở ĐT 

Tên ngành/ 

chuyên ngành 

ĐT 

Bậc 

ĐT 
Mục tiêu ĐT 

Danh 

hiệu tốt 

nghiệp 

Địa chỉ trang web 

hiện này một cách nghiêm túc và sử 

dụng chúng cho các ứng dụng thực tế.  

SV phát triển các kỹ năng cần thiết cho 

nghiên cứu học thuật sáng tạo và độc 

lập mà họ đảm nhận. 

master-msc-lse-giessen.html 

Anh Queen’s 

University 

Belfast,North

ern Ireland  

Công nghệ sinh 

dược 

(Pharmaceutical 

Biotechnology) 

ĐH Tạo ra những sinh viên có thể làm việc 

trong tất cả các giai đoạn của quá trình 

phát triển thuốc như một phần của 

nhóm nghiên cứu đa lĩnh vực. 

Cung cấp cho Sv kiến thức được xây 

dựng dựa trên các nguyên tắc cơ bản về 

sức khỏe và bệnh tật. Nó bao gồm sự 

hiểu biết về các mục tiêu điều trị và các 

cơ chế và ứng dụng cơ bản của các 

phân tử sinh học và các hệ thống phân 

phối thuốc mới. Việc áp dụng kiến thức 

Cử nhân https://www.qub.ac.uk/courses/un

dergraduate/pharmaceutical-

biotechnology-bsc-b212/ 
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Tên 

nước 
Cơ sở ĐT 

Tên ngành/ 

chuyên ngành 

ĐT 

Bậc 

ĐT 
Mục tiêu ĐT 

Danh 

hiệu tốt 

nghiệp 

Địa chỉ trang web 

này cho phép khám phá, phát triển và 

sản xuất các sản phẩm sáng tạo có tiềm 

năng cải thiện và kéo dài tuổi thọ. 

Anh De Montfort 

University  

Leicester, 

United 

Kingdom 

Công nghệ sinh 

dược 

(Pharmaceutical 

Biotechnology) 

ĐG Cung cấp cho SV lý thuyết cũng như 

việc phát triển các kỹ năng của SV với 

trọng tâm chính tập trung vào nội dung 

thực tế, nghiên cứu tiền lâm sàng, 

phòng khám và tiếp thị.  

Giúp SV có cơ hội nghề nghiệp đa dạng 

trong cả ngành hoặc lĩnh vực học thuật. 

Cử nhân https://www.dmu.ac.uk/study/cour

ses/postgraduate-

courses/pharmaceutical-

biotechnology-mscpg-dippg-

cert/pharmaceutical-

biotechnology.aspx#structure_and

_assesment 

 

Tình hình đào tạo ở Việt Nam 

Hiện nay ở Việt Nam chưa có trường đại học nào đào tạo cử nhân ngành Công nghệ sinh dược mà chỉ có các ngành gần là Cử nhân 

ngành Công nghệ Sinh học Nông – Y – Dược của Trường ĐH Khoa học và công nghệ Hà Nội, CNSH Y dược của Đại học Văn Lang và 

chuyên ngành CNSH Y Dược của Trường ĐH Mở tp Hồ Chí Minh và ngành Công nghệ sinh dược cũng chưa có mã ngành đào tạo. 
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Bảng 2. Danh mục cơ sở đào tạo trong nước ngoài đang đào tạo ngành gần 

Tên 

nước 

Cơ sở 

ĐT 

Tên ngành/ 

chuyên 

ngành ĐT 

Bậc 

ĐT 
Mục tiêu ĐT 

Danh 

hiệu tốt 

nghiệp 

Địa chỉ trang web 

Việt 

Nam 

ĐH  khoa 

học và 

công 

nghệ Hà 

Nội 

Cử Nhân 

Ngành Công 

nghệ Sinh 

học Nông - 

Y - Dược 

ĐH Cung cấp các kiến thức cơ bản và tổng quát trong các 

lĩnh vực thuộc Công nghệ Sinh học - Nông - Y - Dược. 

Cung cấp các kỹ năng, kinh nghiệm thực tế thông qua các 

seminar khoa học, các khoá thực tập trong ngành công 

nghiệp, các cơ quan chính phủ, phi chính phủ NGOs và 

các viện nghiên cứu 

Sinh viên có những định hướng rõ ràng cho mình trong 

các kì thực tập tốt nghiệp và cho nghề nghiệp tương lai. 

Cử nhân https://usth.edu.vn/vi/ch

uong-trinh/cu-nhan/cu-

nhan-nganh-cong-nghe-

sinh-hoc-nong-y-duoc-

78.html 

Việt 

Nam 

Đại học 

Văn Lang 

Công nghệ 

sinh học Y 

dược 

ĐH Cung cấp cho sinh viên các kiến thức, kỹ năng để khám 

phá và ứng dụng các công nghệ mới: Công nghệ gene, 

công nghệ sản xuất protein tái tổ hợp, công nghệ điều trị 

nhắm trúng đích, công nghệ enzyme, công nghệ vi sinh, 

công nghệ tế bào gốc, công nghệ vật liệu y sinh, kỹ nghệ 

mô, công nghệ dược phẩm,… vào lĩnh vực y học hướng 

tới điều trị, chẩn đoán và bảo vệ sức khoẻ con người 

Cử nhân https://tuyensinh.vanlan

guni.edu.vn/cong-nghe-

sinh-hoc-y-duoc/ 
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Tên 

nước 

Cơ sở 

ĐT 

Tên ngành/ 

chuyên 

ngành ĐT 

Bậc 

ĐT 
Mục tiêu ĐT 

Danh 

hiệu tốt 

nghiệp 

Địa chỉ trang web 

(chuyên ngành Liệu pháp sinh học, dược sinh học và 

chẩn đoán sinh học) 

Trang bị cho người học nền tảng kiến thức vững chắc về 

sinh học, công nghệ sinh học và kết hợp kiến thức và kỹ 

năng chuyên sâu trong ngành thẩm mỹ để trở thành người 

có năng lực toàn diện, giỏi nghề, chuyên gia thẩm mỹ có 

thể hoạt động trong nước và môi trường quốc tế (chuyên 

ngành Thẩm mỹ) 

Việt 

Nam 

Đại học 

Mở 

TPHCM 

Chuyên 

ngành 

CNSH Y 

Dược  

 

ĐH Cung cấp cho sinh viên kiến thức về giáo dục đại cương kiến 

thức cơ sở ngành, kiến thức chuyên ngành về CNSH Y Dược: 

CNSH phân tử ứng dụng trong chẩn đoán, trong trị liệu bệnh 

ở người. kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng tại các bệnh 

viện,  ứng dụng trong Dược  

SV có khả năng tiếp cận kiến thức linh hoạt và thực tiễn trong 

các chương trình thực tế đến các cơ sở, đơn vị sản xuất, các 

nhà máy, xí nghiệp, các buổi học thực hành, thực tế,….  

Cử nhân https://ou.edu.vn/ 
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3. Tuyển sinh cho chương trình xin mở 

- Điều kiện dự tuyển:  

  Theo quy định của Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

- Nguồn tuyển sinh:  

 Những người tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trong nước và quốc tế 

- Phương thức tuyển sinh 

 Học viện xét tuyển theo 03 phương thức: (i) Xét tuyển thẳng; (ii) Xét tuyển dựa 

vào kết quả học tập bậc trung học phổ thông (THPT) hoặc kết quả học tập toàn khoá 

trình độ trung cấp, cao đẳng hoặc đại học; (iii) Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt 

nghiệp THPT. 

- Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh trong 3 năm đầu của ngành đề nghị đào tạo:                            

50sv/1 năm 

4. Điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo cho ngành Công nghệ sinh dược 

Điều kiện đảm bảo chất lượng được dựa theo các Tiêu chuẩn kiểm định chất 

lượng chương trình đào tạo cụ thể gồm các nội dung chính sau: 

4.1. Về đội ngũ cán bộ, giảng viên: 

 Đội ngũ cán bộ tham gia giảng dạy chương trình: Khoa CNSH có 32 giảng 

viên (2 GS, 6 PGS, 17 TS, 5 NCS, 2 Thạc sĩ) và 11 cán bộ hỗ trợ. Số lượng GV được 

đào tạo đại học và sau đại học ở nước ngoài chiếm 87%.  
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Bảng 3: Đội ngũ giảng viên cơ hữu tham gia giảng dạy các học phần của ngành đào tạo Công nghệ sinh dược 

 

TT 

 

Họ và tên, ngày sinh, 

chức vụ hiện tại 

 

Chức danh 

khoa học, 

năm phong 

 

Trình độ, 

nước, năm 

tốt nghiệp 

 

Ngành đào 

tạo ghi theo 

văn bằng tốt 

nghiệp 

 

Tên học phần 

 

Số 

tín 

chỉ 

Số lượng công trình 

khoa học đã công bố 

Cấp 

bộ 

Cấp 

cơ sở 

Công bố 

khác 

(báo, tạp 

chí, sách) 

1 

Nguyễn Đức Bách*, 

1/14/1979, Giảng viên 

cao cấp, Trưởng khoa 

PGS, 2018 

Tiến sĩ, 

CHLB Đức, 

2010 

Công nghệ 

sinh học 

1. Hợp chất thứ cấp thiên nhiên 

2. Công nghệ sản xuất mỹ phẩm 

3. Hệ thống máy và thiết bị trong 

công nghệ dược phẩm 

2 

2 

2 

1 1 4 

2 

Nguyễn Thị Bích 

Thùy*, 9/14/1972, 

Giảng viên 
 

Tiến sĩ, Việt 

Nam, 2015 
Nông nghiệp 

1. Nấm dược liệu 

2. Thực hành sơ chế và bảo quản nấm 

dược liệu 

2 

2 
1 1 3 

3 

Nguyễn Văn Giang*, 

11/24/1969, Giảng viên 

cao cấp 

Phó giáo sư, 

2018 

Tiến sĩ 

2006, Liên 

bang Nga 

Di truyền 

chọn giống 
Nguyên lý kỹ thuật lên men 2 1 

 
16 

4 

Nguyễn Xuân Cảnh*, 

5/19/1979, Giảng viên 

cao cấp, Trưởng Bộ 

môn 

Phó giáo sư, 

2020 

Tiến sĩ, Hàn 

Quốc, 2012 

Khoa học sự 

sống ứng 

dụng 

1. Miễn dịch học cơ sở 

2. Chất kháng sinh 

3. Công nghệ protein tái tổ hợp 

4. Công nghệ trong chẩn đoán và xét 

nghiệm vi sinh 

2 

2 

2 

3 

2 2 8 
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TT 

 

Họ và tên, ngày sinh, 

chức vụ hiện tại 

 

Chức danh 

khoa học, 

năm phong 

 

Trình độ, 

nước, năm 

tốt nghiệp 

 

Ngành đào 

tạo ghi theo 

văn bằng tốt 

nghiệp 

 

Tên học phần 

 

Số 

tín 

chỉ 

Số lượng công trình 

khoa học đã công bố 

Cấp 

bộ 

Cấp 

cơ sở 

Công bố 

khác 

(báo, tạp 

chí, sách) 

5 
Phí Thị Cẩm Miện*, 

6/29/1984, Giảng viên  

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2013 

Công nghệ 

sinh học 
Kiểm nghiệm dược phẩm 2 2 2 11 

6 
Trịnh Thị Thu Thủy*, 

5/2/1983, Giảng viên  

Thạc sĩ, Cộng 

hòa Pháp, 

2007 

Công nghệ 

sinh học 
Tin sinh học ứng dụng trong CNSD 2 4 1 5 

7 

Nguyễn Thanh Hải*, 

10/28/1980, Giảng viên 

cao cấp, Phó Chánh 

Văn phòng Học viện, 

Phó BM 

PGS., 2016 
Tiến sĩ, Nga, 

2008 

Công nghệ 

sinh học 
1. Dược lý học lâm sàng 2 2 5 7 

8 
Đinh Trường Sơn*, 

4/6/1977, Giảng viên  

Tiến sỹ, 

CHLB Đức, 

2013 

Khoa học tự 

nhiên 

1. Kỹ thuật di truyền, Nguyên lý và 

ứng dụng 

2. Cải biến trao đổi chất trong sản 

xuất các hợp chất có hoạt tính sinh 

học 

3 

 

2 

0 3 17 

9 

Đồng Huy Giới*, 

2/1/1972, Giảng viên 

cao cấp, Trưởng BM 

PGS 2018 

Tiến sĩ, 

Trung Quốc, 

2011 

Công nghệ 

sinh học 

1. Dược liệu 

2. Phương pháp nghiên cứu khoa học 

trong sinh dược 

3. Công nghệ nano trong sinh dược 

2 

2 

 

2 

1 2 5 
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TT 

 

Họ và tên, ngày sinh, 

chức vụ hiện tại 

 

Chức danh 

khoa học, 

năm phong 

 

Trình độ, 

nước, năm 

tốt nghiệp 

 

Ngành đào 

tạo ghi theo 

văn bằng tốt 

nghiệp 

 

Tên học phần 

 

Số 

tín 

chỉ 

Số lượng công trình 

khoa học đã công bố 

Cấp 

bộ 

Cấp 

cơ sở 

Công bố 

khác 

(báo, tạp 

chí, sách) 

10 
Ngô Xuân Nghiễn*, 

4/4/1971, Giảng viên  

Tiến sĩ, Việt 

Nam, 2018 

Công nghệ 

sinh học 

Thực hành công nghệ nuôi trồng nấm 

dược liệu 
2 1 

 
3 

11 

Bùi Thị Thu Hương, 

10/26/1977, Giảng viên 

chính, Phó BM 
 

Tiến sĩ, Việt 

Nam, 2016 

Công nghệ 

sinh học 

1. Sinh học đại cương 

2. Sinh học tế bào 

2 

2 
1 

 
20 

12 
Đặng Thị Thanh Tâm, 

1/17/1985, Giảng viên  

Tiến sỹ, Úc, 

năm 2019 

Khoa học tự 

nhiên 

1. An toàn sinh học 

2. Hệ thống quản lý chất lượng dược 

phẩm 

2 

2 
1 2 6 

13 

Nguyễn Thị Lâm Hải, 

10/20/1979, Giảng viên 

chính 
 

Tiến sĩ, Nhật 

Bản, 2012 

Khoa học 

nông nghiệp 

Thực hành tốt sản xuất và thu hái 

dược liệu 
2 1 

 
2 

14 

Nguyễn Thị Thúy 

Hạnh, 8/3/1973, Giảng 

viên, Phó Trưởng Khoa 
 

Tiến sĩ, 

Vương quốc 

Bỉ, 2014 

Công nghệ 

sinh học- 

Khoa học 

Nông nghiệp 

1. Tiếng Anh chuyên ngành Công 

nghệ SD 

2. Dược động học 

3. Thực tập nghề nghiệp 1 

4. Thực tập nghề nghiệp 2 

5. Khóa luận tốt nghiệp 

2 

 

2 

3 

10 

10 

 
2 3 
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TT 

 

Họ và tên, ngày sinh, 

chức vụ hiện tại 

 

Chức danh 

khoa học, 

năm phong 

 

Trình độ, 

nước, năm 

tốt nghiệp 

 

Ngành đào 

tạo ghi theo 

văn bằng tốt 

nghiệp 

 

Tên học phần 

 

Số 

tín 

chỉ 

Số lượng công trình 

khoa học đã công bố 

Cấp 

bộ 

Cấp 

cơ sở 

Công bố 

khác 

(báo, tạp 

chí, sách) 

15 
Nông Thị Huệ, 

10/31/1986, Giảng viên  

Tiến sĩ, Nhật 

Bản, 2020 

Công nghệ 

sinh học 

1. Thực hành CN nuôi cấy mô và tế 

bào thực vật 

2. TH kỹ thuật di truyền 

3. Ngoại di truyền trị liệu 

1 

 

1 

2 

0 2 5 

16 
Phạm Thị Dung, 

8/21/1986, Giảng viên  

Tiến sĩ, Nhật 

Bản, 2020 

Nông nghiệp/ 

Công nghệ 

sinh học 

Công nghệ bào chế dược 3 
 

3 5 

17 

Trần Thị Bình Nguyên, 

5/7/1982, Giảng viên, 

Trưởng BM 
 

Tiến sĩ, Việt 

Nam, 2020 

Công nghệ 

sinh học 
Sinh lý người và động vật 2 

 
1 3 

18 
Nguyễn Thanh Hảo, 

3/16/1986, Giảng viên  

Tiến sĩ, 2019, 

Đức 

Khoa học tự 

nhiên/Sinh 

học 

Dược phẩm nano 2 
 

2 3 

19 
Nguyễn Hữu Đức, 

12/15/1966, Giảng viên  

Tiến sĩ, Việt 

Nam, 2006 

Sinh sản và 

Thụ tinh 

nhân tạo 

1. Bệnh học cơ sở 

2. Dược lý học 

3. Hóa dược 

4. Công nghệ TB người và động vật 

5. Thực hành CN nuôi cấy TB ĐV 

2 

2 

3 

2 

2 

1 
 

2 
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TT 

 

Họ và tên, ngày sinh, 

chức vụ hiện tại 

 

Chức danh 

khoa học, 

năm phong 

 

Trình độ, 

nước, năm 

tốt nghiệp 

 

Ngành đào 

tạo ghi theo 

văn bằng tốt 

nghiệp 

 

Tên học phần 

 

Số 

tín 

chỉ 

Số lượng công trình 

khoa học đã công bố 

Cấp 

bộ 

Cấp 

cơ sở 

Công bố 

khác 

(báo, tạp 

chí, sách) 

20 

Nguyễn Quốc Trung, 

12/7/1981, Giảng viên, 

Phó BM phụ trách 
 

Thạc sĩ, Nhật 

Bản, 2011 
Nông nghiệp 

1. Sinh học phân tử 1 

2. Thưc hành SHPT 1 

3. CNSD trong chăn nuôi, thú y và 

thủy sản 

2 

1 

2 
  

6 

21 
Ninh Thị Thảo, 

9/10/1985, Giảng viên  

Thạc sĩ, 

Australia, 

2015 

Khoa học sự 

sống 

1. Công nghệ nuôi cấy mô và TB cây 

dược liệu 

2. Công nghệ tế bào thực vật trong 

sản xuất hợp chất thứ cấp 

2 

 

2 

0 1 7 

22 

Phan Hữu Tôn, 

6/16/1955, Giảng viên 

cao cấp, Bảo lưu 

PCCV, Giám đốc 

Trung tâm thuộc Khoa 

GS, 2016 
Tiến sĩ, Nhật 

Bản, 1996 

Di truyền 

giống cây 

trồng và sinh 

học phân tử 

Công nghệ sản xuất và cải tiến cây 

dược liệu 
3 1 

 
1 

23 
Trần Thị Hồng Hạnh, 

11/30/1983, Giảng viên  

Thạc sĩ, Úc, 

2016 

Công nghệ 

sinh học 
Vi sinh vật dược 2 

 
2 3 

24 
Đỗ Thị Nhâm, 

1/6/1987, Giảng viên  

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2015 

Công nghệ 

thông tin 
Tin học đại cương 2 

   

25 

Vũ Thị Thu Giang, 

10/8/1985, Giảng viên, 

Phó BM phụ trách 
 

Tiến sĩ, Nhật 

Bản, 2018 
Toán học Thống kê Sinh dược 3 
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TT 

 

Họ và tên, ngày sinh, 

chức vụ hiện tại 

 

Chức danh 

khoa học, 

năm phong 

 

Trình độ, 

nước, năm 

tốt nghiệp 

 

Ngành đào 

tạo ghi theo 

văn bằng tốt 

nghiệp 

 

Tên học phần 

 

Số 

tín 

chỉ 

Số lượng công trình 

khoa học đã công bố 

Cấp 

bộ 

Cấp 

cơ sở 

Công bố 

khác 

(báo, tạp 

chí, sách) 

26 
Hoàng Hải Hà, 

12/23/1972, Giảng viên  

Tiến sĩ, Cộng 

hòa Pháp, 

2012 

Đa dạng sự 

sống/chuyên 

ngành sinh lý 

Hóa sinh đại cương 2 
   

27 
Lê Mỹ Hạnh, 2/4/1993, 

Giảng viên  

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2017 

Công nghệ 

thực phẩm 
Thực phẩm chức năng 2 

   

28 
Nguyễn Hùng Anh, 

4/26/1980, Giảng viên  

Tiến sĩ, 

CHLB Đức, 

2020 

Kinh tế nông 

nghiệp 
Marketing và thị trường dược phẩm 2 

   

29 

Dương Nam Hà, 

5/9/1985, Giảng viên, 

Phó BM 
 

Tiến sĩ, 

Australia, 

2020 

Kinh tế 
Quản lý chuỗi cung ứng dược mỹ 

phẩm 
2 

   

30 
Hà Thị Yến, 2/12/1981, 

Giảng viên  

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2015 
Triết học Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 

   

31 

Lê Thị Kim Thanh, 

3/10/1974, Giảng viên, 

Trưởng BM 
 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2009 

Kinh tế chính 

trị 
Kinh tế chính trị Mac lênin 2 

   

32 

Nguyễn Đắc Dũng, 

5/8/1976, Giảng viên 

chính, Phó BM phụ 

trách 

 

Tiến sĩ, Việt 

Nam, 2018 
Chính trị học Triết học Mac lênin 3 

   

33 

Nguyễn Thị Diễn, 

6/15/1973, Giảng viên 

cao cấp 

PGS. 

Tiến sĩ, 

Vương quốc 

Bỉ, 2011 

Kinh tế nông 

thôn và xã 

hội học 

Dược xã hội học 2 
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TT 

 

Họ và tên, ngày sinh, 

chức vụ hiện tại 

 

Chức danh 

khoa học, 

năm phong 

 

Trình độ, 

nước, năm 

tốt nghiệp 

 

Ngành đào 

tạo ghi theo 

văn bằng tốt 

nghiệp 

 

Tên học phần 

 

Số 

tín 

chỉ 

Số lượng công trình 

khoa học đã công bố 

Cấp 

bộ 

Cấp 

cơ sở 

Công bố 

khác 

(báo, tạp 

chí, sách) 

34 

Trần Lê Thanh, 

11/5/1968, Giảng viên 

chính, Trưởng BM, 

Giao Trưởng Khoa 

 

Tiến sĩ, Việt 

Nam, 2016 
Lịch sử Tư tưởng HCM 2 

   

35 
Vũ Hải Hà, 8/14/1982, 

Giảng viên, Phó BM  

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2009 
Lịch sử Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 

 
1 6 

36 

Vũ Văn Tuấn, 

4/10/1973, Giảng viên 

chính, Phó Trưởng Ban, 

Trưởng BM 

 

Tiến sĩ, Việt 

Nam, 2019 
Luật kinh tế Pháp luật đại cương 2 

   

37 

Ninh Thị Phíp, 

5/19/1971, Giảng viên 

cao cấp, Phó Trưởng 

Khoa, Trưởng BM 

PGS. 
Tiến sĩ, Nhật 

Bản, 2007 

Khoa học cây 

trồng 
Tài nguyên cây thuốc và môi trường 2 1 1 1 

38 

Phùng Thị Thu Hà, 

9/21/1983, Giảng viên, 

Phó BM 
 

Tiến sĩ, Hàn 

Quốc, 2012 

Khoa học sự 

sống 
Thực vật dược 3 3 5 12 

39 

Phạm Tuấn Anh, 

3/14/1980, Giảng viên, 

Phó BM 
 

Tiến sĩ, Hàn 

Quốc, 2012 

Công nghệ 

sinh học 
Sinh lý thực vật 3 4 1 4 

40 

Phạm Thị Huyền 

Trang, 5/31/1988, 

Giảng viên 
 

Thạc sỹ, Hàn 

Quốc, 2013 

Công nghệ 

sinh học môi 

trường 

Thực vật học, Thực vật dược 3 2 5 6 
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TT 

 

Họ và tên, ngày sinh, 

chức vụ hiện tại 

 

Chức danh 

khoa học, 

năm phong 

 

Trình độ, 

nước, năm 

tốt nghiệp 

 

Ngành đào 

tạo ghi theo 

văn bằng tốt 

nghiệp 

 

Tên học phần 

 

Số 

tín 

chỉ 

Số lượng công trình 

khoa học đã công bố 

Cấp 

bộ 

Cấp 

cơ sở 

Công bố 

khác 

(báo, tạp 

chí, sách) 

41 
Trần Bình Đà, 

5/16/1976, Giảng viên  

Tiến sỹ, Úc, 

2015 

Quản lý nông 

thôn và Tài 

nguyên tự 

nhiên 

Thực vật học, Thực vật dược 3 
   

42 
Nguyễn Thị Hường, 

10/6/1990, Giảng viên  

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2018 

Ngôn ngữ 

Anh 
Tiếng Anh 1 3 

   

43 
Phạm Thị Hạnh, 

9/21/1989, Giảng viên  

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2017 

Ngôn ngữ 

Anh 
Tiếng Anh 2 3 

   

44 

Nguyễn Thị Hiển, 

9/30/1985, Giảng viên 

chính 
 

Tiến sĩ, Việt 

Nam, 2018 
Hóa Học Hóa hữu cơ 2 0 2 22 

45 

Vũ Thị Huyền, 

8/14/1981, Giảng viên 

chính 
 

Tiến sĩ, Cộng 

hòa Pháp, 

2014 

Hóa học Hóa phân tích 2 
 

2 
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4.2. Thành tích NCKH của đội ngũ cán bộ 

Bảng 4: Các công trình KH đã công bố trong 5 năm trở lại đây phù hợp với ngành Công nghệ sinh dược của cán bộ thuộc biên 

chế của Học viện  

(kèm theo bản liệt kê có bản sao trang bìa tạp chí, trang phụ lục, trang đầu và trang cuối của công trình công bố) 

Số 

TT 
Tên công trình Tên tác giả Nguồn công bố 

1 

JA but not JA-Ile is the cell-nonautonomous 

signal activating JA mediated systemic 

defenses to herbivory in Nicotiana attenuata. J 

Integr Plant Biol 59: 552-571 

Bozorov TA, Dinh ST, Baldwin J Integr Plant Biol 59: 552-571 

2 
Biotechnology of Plant-Associated 

Microbiomes 

Dinh ST, Luu VT, Hoang LH, Nguyen 

XC, Ho CT 
Wiley-Blackwell 

3 

Characterization of collagenase found in the 

nonpathogenic bacterium Lysinibacillus 

sphaericus VN3. Bioscience, Biotechnology, 

and Biochemistry 84: 2293-2302 

Hoa Bach TM, Pham TH, Dinh TS, 

Takagi H 

Bioscience, Biotechnology, and 

Biochemistry 84: 2293-2302 

4 
Nghiên cứu nhân nhanh in vitro giống khoai 

tầng vàng (Colocasia esculenta (L.) Schott) thu 

Nguyễn Thị Lâm Hải, Phạm Thị Thu 

Hằng, Đinh Trường Sơn, Đặng Thị 
Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 
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Số 

TT 
Tên công trình Tên tác giả Nguồn công bố 

thập tại huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ Thanh Tâm, Nguyễn Thanh Hải, Đỗ Thị 

Kim Ngọc, Nguyễn Thị Thanh Thủy 

5 
Nghiên cứu nhân giống in vitro cây Hoàng cầm 

(Scutellaria baicalensis Georgi.) 

Đinh Trường Sơn, Bùi Huy Hoàng, 

Nguyễn Hải Ninh, Ninh Thị Phíp, Phạm 

Ngọc Khánh, Đặng Thị Thanh Tâm, 

Nguyễn Thị Lâm Hải, Nguyễn Thanh 

Hải 

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 

6 

Ảnh hưởng của một số dịch nghiền hữu cơ đến 

sự kéo dài chồi in vitro cây lan Hoàng thảo kèn 

(Dendrobium lituiflorum Lindl.) 

Đặng Thị Thanh Tâm, Trần Thị Thu 

Hương, Nguyễn Thị Lâm Hải, Nguyễn 

Thanh Hải, Đinh Trường Sơn 

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 

7 
Nghiên cứu nhân giống in vitro thảo quả 

(Amomum aromaticum Roxb.) 

Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Thị Dinh, 

Nguyễn Thị Thơm, Nguyễn Thị Ngọc 

Hân, Nguyễn Thị Lâm Hải, Đinh Trường 

Sơn, Đặng Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị 

Thùy Linh, Phạm Thị Thu Hằng 

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 

8 Xây dựng hệ thống tái sinh in vitro cho giống Nguyễn Minh Chiến, Tráng A Chinh, Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông 
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Số 

TT 
Tên công trình Tên tác giả Nguồn công bố 

cà chua Montavi Đinh Trường Sơn nghiệp Việt Nam 

9 
Xây dựng quy trình nhân giống in vitro cây 

bạch cập (Bletilla striata (Thunb.) Reichb. f.). 

Hoàng Thị Như Nụ, Đinh Trường Sơn, 

Nghiêm Tiến Chung, Nguyễn Văn 

Khiêm, Nguyễn Thị Xuyên 

Tạp chí Dược liệu 

10 
Đánh giá đa dạng nguồn gen Đỗ Quyên bằng 

chỉ thị ISSR 

Đỗ Thi Thu Lai, Nguyễn Thị Thùy Linh, 

Đinh Trường Sơn, Nguyễn Thị Kim Lý, 

Phạm Thị Minh Phượng 

Tạp chí Khoa học công nghệ nông nghiệp 

Việt Nam 

11 

Establishment of reciprocal micrografting of 

tomato (Solanum lycopersicum L.) and 

eggplant (Solanum melongena L.) 

Dinh Truong Son, Tran Thi Tham Vietnam Journal of Agricultural Sciences 

12 

Nghiên cứu sử dụng gen kéo dài lóng cổ bông 

(eui) trong chọn dòng bất dục đực tế bào chất ở 

lúa 

Nông Thị Huệ, Nguyễn Trọng Tú, Bùi 

Thị Thu Hương, Hoàng Thị Ngân, Đinh 

Trường Sơn, Nguyễn Thị Trâm 

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 

13 
Quy trình nhân giống in vitro cây trà hoa vàng 

(Camellia sp.) 

Đặng Quang Bích, Nguyễn Thị Phương 

Thảo, Trần Văn Phú, Đinh Trường Sơn, 
Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 
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Số 

TT 
Tên công trình Tên tác giả Nguồn công bố 

Ninh Thị Thảo, Nguyễn Văn Huấn, Trần 

Văn Lin, Nguyễn Thị Thùy Linh 

14 

Đánh giá đa dạng nguồn gen trà hoa vàng 

(Camellia spp.) thu thập tại Quảng Ninh bằng 

chỉ thị RAPD và ISSR 

Đặng Quang Bích, Nguyễn Thị Phương 

Thảo, Nguyễn Văn Phú, Ninh Thị Thảo, 

Hoàng Hải Hà, Vũ Thị Hải Hà, Đoàn Thị 

Thu Hà, Nguyễn Thị Thùy Linh, Đinh 

Trường Sơn 

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 

15 

Identification of drought-induced genes in 

giant leucaena (Leucaena leucocephala subsp. 

glabrata). 

Michael DH Honda, Kazue L Ishihara, 

Dung T Pham and Dulal Borthakur  

Trees.https://doi.org/10.1007/s00468-

018-1657-44 

16 

Evaluation of internal control genes for 

quantitative real-time PCR analyses for 

studying fruit development of dwarf tomato 

cultivar ‘Micro-Tom’ 

Seung-won Choi, Ken Hoshikawa, 

Satoshi Fujita, Dung Pham Thi, Tsuyoshi 

Mizoguchi, Hiroshi Ezura, Emi Ito 

Plant Biotechnology 35, 225–235 

17 
Highly expressed genes in the foliage of giant 

Leucaena (Leucaena leucocephala subsp. 

Michael DH Honda, Kazue L Ishihara, 

Dung T Pham and Dulal Borthakur  
Plant Biosystems  

https://doi.org/10.1007/s00468-018-1657-4
https://doi.org/10.1007/s00468-018-1657-4
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Số 

TT 
Tên công trình Tên tác giả Nguồn công bố 

glabrata), a nutritious fodder legume in the 

tropics. 

18 

Multiplex exome sequencing reveals genome-

wide frequency and distribution of mutations 

in the ‘Micro-Tom’ Targeting Induced Local 

Lesions in Genomes (TILLING) mutant library 

Ryoichi Yano, Ken Hoshikawa, 

Yoshihiro Okabe, Ning Wang, Pham Thi 

Dung, Pulungan Sri Imriani, Hiroshi 

Shiba, Tohru Ariizumi, Hiroshi Ezura  

Plant Biotechnology 36, 223–231  

19 

A tomato heat-tolerant mutant shows improved 

pollen fertility and fruit-setting under long-

term ambient high temperature 

Dung Pham, Ken Hoshikawa, Satoshi 

Fujita, Shoma Fukumoto, Tadayoshi 

Hirai, Yoshihito Shinozaki, Hiroshi 

Ezura 

Environmental and Experimental Botany, 

178, 104150 

20 
Phosphatidylserine Exposure in Human Red 

Blood Cells Depending on Cell Age 

Wesseling MC, Wagner-Britz L, Huppert 

H, Hanf B, Hertz L, Nguyen DB, 

Bernhardt 

Cellular Physiology Biochemistry Vol 

38, Issue 4, pg 1376-1390 

21 
Pharmacological characteristics of Artemisia 

vulgaris L. in isolated porcine basilar artery 

Ha Thi Thanh Nguyen, Hai Thanh 

Nguyen(2), Md. Zahorul Islam , Takeshi 

Obi, Pitchaya Pothinuch, Phyu Phyu 

Journal of Ethnopharmacology Vol 182, 

pg 16-26 
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Số 

TT 
Tên công trình Tên tác giả Nguồn công bố 

Khine Zar, De Xing Hou, Thanh Van 

Nguyen(8), Tuong Manh Nguyen, Cuong 

Van Dao, Mitsuya Shiraishi, Atsushi 

Miyamoto 

22 

Nghiên cứu ảnh hưởng của dung môi đến hiệu 

suất chiết và tác dụng diệt khuẩn in vitro cảa 

cao khô dịch chiết lá cây Đơn đỏ (Excoecaria 

cochinchinensis Lour.) với vi khuẩn 

Staphylococcus spp. và Streptococcus spp. 

phân lập từ dịch viêm tử cung bò 

Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Văn Thanh 
Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn 6/2016; 90-96 

23 

Khả năng kháng khuẩn của tinh dầu Màng tang 

(Litsea cubeba) và kháng sinh khi sử dụng đơn 

lẻ và kết hợp để điều trị bệnh hoại tử gan tụy 

cấp (AHPNS) trên tôm thẻ chân trắng 

(Litopenaeus vannamei) 

Nguyễn Thị Trang, Nguyễn Thanh Hải; 

Kim Văn Vạn; Nguyễn Hải Vân; Nguyễn 

Ngọc Tuấn; Samiria Sarter 

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn, 8/2016; 106-113 

24 Charactesization of Microvesicles released Nguyen Đức Bách, Thuy Ky TB, Cellulase Physizlogy and bio chemistry 
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Số 

TT 
Tên công trình Tên tác giả Nguồn công bố 

from Hunnan Red blood cells Wessling MC HiffingesM , TorgeA, 

DevitA, PerneY, Beinhardt I 

25 

Transcriptome Analysis of leucaena 

leucocephala and Identification of thighly 

expressed Genes in Roots and shoots 

Kazue L. Ishihara, Michael DH Honda, 

Dung T. Pham, Dulal Borthakur 
Trancriptomics 

26 
Đánh giá và chọn lọc dòng tự phối ngô chịu 

mặn dựa trên kiểu hình và chỉ thị phân tử 

Nguyễn Thị Hân, Đồng Huy Bình, 

Nguyễn Văn Giang, Vũ Văn Liết, Phạm 

Quang Tuân, Vũ Thị Bích Hạnh 

Tạp chí Khoa học nông nghiệp Việt Nam 

27 

Cloning, expression and purification of ABO3 

gene involved in drought stress tolerance from 

Arabidopsis thaliana in Escherichia coli 

Nguyen Xuan Canh, Nguyen Thi Nhan, 

Nguyen Thi Phuong Anh, Tran Kim 

Oanh, Nguyen Thi Thuy Hanh 

Vietnam Journal of Agricultural Scieces 

28 

Effects of cultural and nutritional conditions 

for carboxylmethylcellulase (CMCase) 

production by cellulose degrading bacteria 

Nguyen Van Giang, Vuong Thi Trang Vietnam Journal of Agricultural Scieces 

29 Isolation and identification of an actinomycete Nguyen Xuan Canh, Phan Thi Trang, Vietnam Journal of Agricultural Scieces 
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Số 

TT 
Tên công trình Tên tác giả Nguồn công bố 

strain with biocontrol effect against 

Xanthomonas oryzae pv. oryzae causing 

bacterial blight disease in rice 

Tran Thi Thu Hien 

30 
QTL mapping for nitrogen use efficiency and 

related 

Hanh Thi Thuy Nguyen, Duong Thuy 

Dang 

Cuong Van Pham, Pierre Bertin 

Euphytica 

31 
Ứng dụng chỉ thị phân tử trong chọn tạo nguồn 

vật liệu lúa kháng bệnh đạo ôn. 

Trần Thị Thu Trang, Đồng Huy Giới, Võ 

Thị Minh Tuyển 

Tạp chí Nông Nghiệp và Phát triển Nông 

thôn; 

32 

QTL mapping for nitrogen use efficiency and 

related physiological and agronomical traits 

during the vegetative phase in rice under 

hydroponics 

Hanh Thi Thuy Nguyen, Duong Thuy 

Dang, Cuong Van Pham, Pierre Bertin 
Euphytica 

33 

Nghiên cứu chủng xạ khuẩn có khả năng đối 

kháng với vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus 

gây bệnh trên tôm 

Nguyễn Xuân Cảnh, Hồ Tú Cường, 

Nguyễn Thị Định, Phạm Thị Hiếu 
Tạp chí KH Nông nghiệp Việt Nam 
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Số 

TT 
Tên công trình Tên tác giả Nguồn công bố 

34 

Measurements of Intracellular Ca2+ Content 

and Phosphatidylserine Exposure in Human 

Red Blood Cells: Methodological Issue 

Wesseling MC, Wagner-Britz L, 

Boukhdoud F, Asanidze S, Nguyen DB, 

Kaestner L, Bernhardt I 

Cell Physiol Biochem 

35 

Novel Insights in the Regulation of 

Phosphatidylserine Exposure in Human Red 

Blood Cells 

Wesseling MC, Wagner-Britz L, Nguyen 

DB, Asanidze S, Mutua J, Mohamed N, 

Hanf B, Ghashghaeinia M, Kaestner L, 

Bernhardt I. 

Cell Physiol Biochem 

36 
DNA sequence variation at intron 5 PIT-1 gen 

in BOS 

Nguyễn Giang Sơn, Nguyễn Thị Diệu 

Thúy, Nguyễn Hùng Cường, Trần Thị 

Bình Nguyên, Đỗ Võ Anh Khoa 

Journal of Animal Husbandry Sciences 

and Technics 

37 

NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG NẤM chân 

dài Clitocybe maxima (Gartn. ex Mey.:Fr.) 

Quél. DẠNG DỊCH THỂ 

Ngô Xuân Nghiễn, Nguyễn Thị Bích 

Thùy 
Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 

38 

Antagonistic Effects of Gingko biloba and 

Sophora japonica on Cerebral Vasoconstriction 

in Response to Histamine, 5-

Ha Thi Thanh Nguyen, Hai Thanh 

Nguyen, Md. Zahorul Islam,Takeshi Obi, 

Pitchaya Pothinuch, Thanh Van Nguyen, 

The American Journal of Chinese 

Medicine 
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Số 

TT 
Tên công trình Tên tác giả Nguồn công bố 

Hydroxytryptamine, U46619 and Bradykinin. Tuong Manh Nguyen, Cuong Van Dao, 

Mitsuya Shiraishi and Atsushi Miyamoto 

39 

QTL mapping for nitrogen use efficiency and 

related physiological and agronomical traits 

during the vegetative phase in rice under 

hydroponics 

Hanh Thi Thuy Nguyen, Duong Thuy 

Dang, Cuong Van Pham and Pierre 

Bertin 

Euphytica 

40 

Đánh giá sinh trưởng và năng suất của nấm sò 

vua (Pleurotus eryngii (DC.:Fr.) Quel) trên 

nguyên liệu nuôi trồng khác nhau 

Nguyễn Thị Bích Thùy, Ngô Xuân 

Nghiễn, Nguyễn Thế Thắng, Trần Đông 

Anh, Nguyễn Xuân Cảnh, Nguyễn Văn 

Giang, Trần Thị Đào 

Tạp chí Khoa học nông nghiệp Việt Nam 

41 

Nghiên cứu đánh giá đặc điểm hình thái và mối 

quan hệ Di truyền của một số chủng nấm sò 

mới (Pleurotus sp.) 

Ngô Xuân Nghiễn, Nguyễn Bích Thùy, 

Trần Thu Hà, Khuất Hữu Trung, Phạm 

Thu Hương, Trịnh Tam Kiệt 

Tạp chí khoa học và công nghệ Nông 

nghiệp Việt Nam số 9 (70)/2016 

42 
DNA sequence variation at intron 5 PIT-1 gene 

in BOS 

Trần Thị Bình Nguyên, Nguyễn Thị 

Thu,, Nguyễn Hùng Cường, Lê Văn Ty, 

Đỗ Võ Anh Khoa, Nguyễn Thị Diệu 

Animal genetics and breeding, No 209 
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Số 

TT 
Tên công trình Tên tác giả Nguồn công bố 

Thúy 

43 

Tác dụng ức chế vi khuẩn in vitro của cao khô 

dịch chiết lá trầu không (Piper betle) đối với vi 

khuẩn Aeromonas spp. và Streptococcus 

agalactiae gây bệnh xuất huyết trên cá rô phi 

Trịnh Thị Trang, Nguyễn Thanh Hải 
Tạp chí KH Nông nghiệp Việt Nam 

2016, tập 14, số 6: 869-8761. 

44 

Nghiên cứu tác dụng ức chế in vitro của cao 

khô dịch chiết dược liệu trên vi khuẩn 

Staphylococcus aureus, Streptococcus spp và 

E.coli phân lập từ dịch viêm tử cung chó và thử 

nghiệm điều trị 

Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Văn Thanh. 
Tạp chí Khoa Học Kỹ Thuật Thú Y, 

2016, số 4: 26-36. 

45 

Phân lập và đánh giá hoạt tính kháng khuẩn 

của xạ khuẩn nội cộng sinh trên cây Màng tang 

(Litsera cubeba) đối với vi khuẩn gây bệnh trên 

cá chép và rô phi 

Trịnh Thị Trang, Kim Văn Vạn, Trương 

Đình Hoài, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn 

Văn Giang, Nguyễn Ngọc Tuấn 

Tạp chí KH Nông nghiệp Việt Nam 

2016, tập 14, số 12: 1886-1893. 

46 
Влияние регуляторов роста на процесс 

формирования цветочных почек орхидей 

Нгуен Тхань Хай, Нгуен Тхьи Фыонг 

Тхао, Калашникова Е.А 

АгроЭкоИнфо Электронный научно-

производственный журнал (1999-
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Số 

TT 
Tên công trình Tên tác giả Nguồn công bố 

(Dendrobium aphyllum (roxb.) fisch) in vitro 6403). N0 1, 2016; Страницы 1-9. 

47 

The effect of garlic (Allium sativum L.) bulbs 

and pepper (Piper nigrum L.) seeds ethanol 

extracts on piglet diarrhea 

Nguyen Van Thanh, Nguyen Thanh Hai, 

Dao Thi Huong, Atsushi Miyamoto. 

International Journal of Medical 

Research and Pharmaceutical Sciences 

ISSN: 2394-9414. April 2016; Volume 3 

(Issue 4). 

48 
Pharmacological characteristics of Artemisia 

vulgaris L. in isolated porcine basilar artery 

Ha Thi Thanh Nguyen, Hai Thanh 

Nguyen, Md. Zahorul Islam, Takeshi 

Obi, Pitchaya Pothinuch, Phyu Phyu 

Khine Zar, De Xing Hou, Thanh Van 

Nguyen, Tuong Manh Nguyen, Cuong 

Van Dao, Mitsuya Shiraishi, Atsushi 

Miyamoto. 

Journal of Ethnopharmacology 182 

(2016) 16-26. 

49 

The effect of garlic (Allium sativum L.) bulbs 

and pepper (Piper nigrum L.) seeds ethanol 

extracts on piglet diarrhea 

Nguyen Van Thanh, Nguyen Thanh Hai, 

Dao Thi Huong, Atsushi Miyamoto. 

International Journal of Medical 

Research and Pharmaceutical Sciences 

ISSN: 2394-9414. April 2016; Volume 3 

(Issue 4). 
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Số 

TT 
Tên công trình Tên tác giả Nguồn công bố 

50 

JA but not JA-Ile is the cell-nonautonomous 

signal activating JA mediated systemic 

defenses to herbivory in Nicotiana attenuata 

Tohir A. Bozorov, Son Truong Dinh, Ian 

T. Baldwin 
Journal of Integrative Plant Biology 

51 

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ỨC CHẾ VI 

KHUẨN Xanthomonas oryzae PV ORYZAE 

GÂY BỆNH BẠC LÁ LÚA CỦA NANO 

BẠC VÀ DỊCH CHIẾT LÁ TRẦU KHÔNG 

Nguyễn Thanh Hải, Đồng Huy Giới 
Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông 

thôn 

52 

Isolation and characterization of the phytase 

gene promoter from Bacillus licheniformis 

DSM13 

Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Minh 

Hưng, Nguyễn Huy Thuần, Trịnh Thành 

Trung, Nguyễn Quốc Trung, Trịnh Thị 

Thu Thủy, Nguyễn Hoàng Anh 

Tạp chí KH Nông nghiệp Việt Nam 

53 
Overexpression of oligouridylate binding 

protein 1b results in ABA hypersensitivity 

Cam Chau Nguyen, Kentaro 

Nakaminami, Akihiro Matsui, Shunsuke 

Watanabe, Yuri Kanno, Mitsunori Seo, 

Motoaki Seki 

Plant Signaling & Behavior 

54 Ảnh hưởng của một số yếu tố môi trường nuôi Phạm Thùy Trang, Nguyễn Hoàng Anh, Khoa học Công nghệ nông nghiệp Việt 
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Số 

TT 
Tên công trình Tên tác giả Nguồn công bố 

cấy đến khả năng sinh invertase ngoại bào của 

các chủng nấm men Saccharomyces cerevisiae 

263 và 259. 

Nguyễn Văn Giang Nam 

55 

Improvement of a P450-Based Recombinant 

Escherichia coli Whole-Cell System for the 

Production of Oxygenated Sesquiterpene 

Derivatives 

Thuy T. B. Ly, Alexander Schifrin, Bach 

Duc Nguyen, and Rita Bernhardt 

Journal of Agricultural and Food 

Chemistry 

56 
Nhân nhanh in vitro cây xáo tam phân thu thập 

tại tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam 

Phí Thị Cẩm Miện, Nguyễn Đức Bách, 

Chu Hoàng Hà, Phạm Bích Ngọc 
Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 

57 

Nghiên cứu đặc điểm sinh học của chủng xạ 

khuẩn VS18 đối kháng với nấm Corynespora 

cassiicola 

Nguyễn Văn Giang, Nguyễn Thị Thu, 

Chu Đức Hà 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông 

nghiệp Việt Nam 

58 

phân lập và đánh giá một số đặc điểm sinh học 

chủng vi khuẩn nội sinh từ rễ cây nghệ 

(Curcuma longa l.) 

Trần Thị Tuyết, Nguyễn Văn Giang 
Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông 

nghiệp Việt Nam 
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Số 

TT 
Tên công trình Tên tác giả Nguồn công bố 

59 

Phân tích in silico họ gen mã hóa yếu tố phiên 

mã nuclear factors - YB trên cây cam ngọt 

(Citrus sinensis) 

Chu Đức Hà, Nguyễn Thu Trang, 

Đoàn Thị Hải Dương, Vũ Thị Thu Hiền, 

Nguyễn Văn Giang, Phạm Thị Lý Thu, 

Lê Tiến Dũng 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông 

nghiệp Việt Nam 

60 

In vitro micropropagation paramignya trime, a 

valuable medicinal plant collected from Khanh 

Hoa, Viet Nam 

Phí Thị Cẩm Miện, Nguyễn Đức Bách, 

Phạm Bích Ngọc, Chu Hoàng Hà 
Khoa học và phát triển 

61 

Đánh giá đa dạng nguồn gen 25 mẫu trà hoa 

vàng (Camellia spp.) thu thập tại Quảng Ninh 

bằng chỉ thị RAPD và ISSR 

Đặng Quang Bích, Nguyễn Thị Phương 

Thảo, Nguyễn Văn Phú, Ninh Thị Thảo, 

Hoàng Hải Hà, Vũ Thị Hải Hà, Đoàn Thị 

Thu Hà, Nguyễn Thị Thùy Linh, Đinh 

Trường Sơn 

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 

62 
Optimisation of an in vitro propagation 

protocol for a valuable Lily (Lilium ssp 

Bùi Thị Thu Hương; Đồng Huy Giới; 

Bùi Văn Thắng 

Journal of forestry science and 

technology. 

63 
Nhân nhanh in vitro cây dạ yến thảo hoa hồng 

sọc tím (Petunia hybrida L.) 

Đồng Huy Giới, Bùi Thị Cúc, Bùi Thị 

Thu Hương 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm 

Nghiệp 
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Số 

TT 
Tên công trình Tên tác giả Nguồn công bố 

64 
Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến mô 

tế bào cây chuối ngự in vitro 

Bùi Thị Thu Hương, Đồng Huy Giới, Phí 

Thị Cẩm Miện, Trần Hiền Linh, Trịnh 

Khắc Quang 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông 

nghiệp Việt Nam 

65 

Nghiên cứu sử dụng chế phẩm nano trong nuôi 

cấy mô cây hoa hồng cổ Sapa (Rosa gallica 

L.). 

Đồng Huy Giới, Dương Thị Mến 
Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông 

nghiệp Việt Nam 

66 

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG 

VÀ NĂNG SUẤT MỘT SỐ CHỦNG NẤM 

SÒ (PLEUROTUS spp.) TRÊN RƠM RẠ 

Nguyễn Thị Lâm Hải1, Nguyễn Thị Bích 

Thùy, Ngô Xuân Nghiễn,  

Nguyễn Thị Luyện, Trần Đông Anh, 

Nguyễn Văn Giang, Nguyễn Thị Ngọc 

Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 

67 

PHÂN LẬP, SÀNG LỌC VÀ XÁC ĐỊNH VI 

KHUẨN Erwinia carotovora subsp. carotovora 

GÂY BỆNH THỐI NHŨN TRÊN MỘT SỐ 

LOẠI CÂY TRỒNG 

Nguyễn Xuân Cảnh, Trịnh Thị Hường, 

Trần Thị Đào 
Khoa học nông nghiệp VN 

68 
EFFECT OF DROUGHT STRESS ON 

PORPHYRIN BIOSYNTHESIS IN RICE 
Phung Thi Thu Ha, Nguyen Xuan Canh Khoa học nông nghiệp VN 
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Số 

TT 
Tên công trình Tên tác giả Nguồn công bố 

SEEDLINGS 

69 

Nghiên cứu tách dòng, biểu hiện và tinh sạch 

protein ERF8 từ cây Arabidopsis thaliana trong 

vi khuẩn Escherichia coli 

Nguyễn Thanh Huyền, Nguyễn Thị Thúy 

Hạnh, Nguyễn Huy Thuần, Nguyễn 

Xuân Cảnh 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

70 

NGHIÊN CỨU CHỦNG XẠ KHUẨN CÓ 

KHẢ NĂNG ĐỐI KHÁNG VỚI VI KHUẨN 

Erwinia carotovora GÂY BỆNH THỐI NHŨN 

TRÊN MỘT SỐ LOẠI CÂY TRỒNG 

Nguyễn Xuân Cảnh, Nguyễn Thị Khánh, 

Phạm Hồng Hiển 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

71 

Chitosan/Cyclodextrin/TPP Nanoparticles 

Loaded with Quercetin as Novel Bacterial 

Quorum Sensing Inhibitors 

Hao Thanh Nguyen, and Francisco M. 

Goycoolea 
Molecules 

72 

Đánh giá tác dụng bảo vệ gan của dịch chiết 

chùm ngây (Moringa oleifera) trên chuột gây 

tổn thương gan bằng carbon tetrachloride 

(CCl4). 

Phí Thị Cẩm Miện, Bùi Thị Thu Hương, 

Đồng Huy Giới 
Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 
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Số 

TT 
Tên công trình Tên tác giả Nguồn công bố 

73 
Phân lập, xác định và nghiên cứu đặc điểm của 

vi khuẩn gây bệnh trên nấm Linh chi 

Nguyễn Xuân Cảnh, Trần Đông Anh, 

Trần Thị Hương, Lê Hương Giang 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông 

nghiệp Việt Nam 

74 
Phân lập, xác định và nghiên cứu đặc điểm của 

nấm mốc xanh gây bệnh trên nấm Linh chi 

Nguyễn Xuân Cảnh, Nguyễn Thị Diệu 

Hương, Trần Đông Anh 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông 

nghiệp Việt Nam 

75 

Xác định điều kiện nuối cấy của chủng xạ 

khuẩn Streptomyces variegatus NN1 nhằm 

nâng cao hiệu quả kháng nấm Aspergillus 

flavus gây bệnh trên cam quýt 

Nguyễn Xuân Cảnh, Lê Hoàng Anh, Cấn 

Thị Mai Hương 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông 

nghiệp Việt Nam 

76 
QUY TRÌNH NHÂN GIỐNG IN VITRO 

CÂY TRÀ HOA VÀNG (Camellia sp.) 

Đặng Quang Bích, Nguyễn Thị Phương 

Thảo, Nguyễn Văn Phú, Đinh Trường 

Sơn, Ninh Thị Thảo, Nguyễn Văn Huấn, 

Trần Văn Lin, Nguyễn Thị Thùy Linh 

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 

77 

Nghiên cứu tách dòng, biểu hiện và tinh sạch 

protein ERF8 từ cây Arabidopsis thaliana trong 

vi khuẩn Escherichia coli 

Nguyễn Thanh Huyền, Nguyễn Thị Thúy 

Hạnh, Nguyễn Huy Thuần, Nguyễn 

Xuân Cảnh 

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn (ISSN 1859 - 4581) 
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Số 

TT 
Tên công trình Tên tác giả Nguồn công bố 

78 

Nghiên cứu tách dòng, biểu hiện và tinh sạch 

protein ERF8 từ cây Arabidopsis thaliana trong 

vi khuẩn E. coli 

Nguyễn Thanh Huyền, Nguyễn Thị Thúy 

Hạnh, Nguyễn Huy Thuần, Nguyễn 

Xuân Cảnh 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

79 

IN VITRO MICROPROPAGATION OF 

Paramignya trimera, A VALUABLE 

MEDICINAL PLANT COLLECTED FROM 

KHANH HOA, VIETNAM 

Phí Thị Cẩm Miện, Nguyễn Đức Bách, 

Phạm Bích Ngọc, Chu Hoàng Hà 

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp, số 9(15): 

1224-1238 

80 

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số hợp chất tới 

khả năng nhân nhanh giống chuối ngự Musa 

spp. 

Bùi Thị Thu Hương, Đồng Huy Giới, Phí 

Thị Cẩm Miện, Trần Hiền Linh, Trịnh 

Khắc Quang 

Khoa Học Công Nghệ Nông Nghiệp Việt 

Nam 

81 

Nghiên cứu khả năng bảo vệ gan của dịch chiết 

Moringa oleifera trên chuột bị gây u thực 

nghiệm 

Phí Thị Cẩm Miện, Trần Văn Thái , 

Đồng Huy Giới , Bùi Thị Thu Hương, 

Đỗ Thị Thảo 

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp, số 2(15): 

225-233 

82 

Tác dụng diệt khuẩn in vitro của cao khô dịch 

chiết thảo dược trên vi khuẩn Staphylococcus 

spp. và Streptococcus spp. phân lập từ dịch 

Nguyễn Thị Thanh Hà, Nguyễn Thanh 

Hải, Nguyễn Nam Phương, Nguyễn Văn 

Thanh 

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 

2017, 15(7): 876-884 
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Số 

TT 
Tên công trình Tên tác giả Nguồn công bố 

viêm tử cung bò. 

83 
Nghiên cứu nhân nhanh giống dâu tây SiMa 

nhập nội từ Mỹ 

Nông Thị Huệ, Phạm Thị Thu Hằng, 

Tưởng Thị Thanh Huyền,Nguyễn Thị 

Thùy Linh, Nguyễn Thị Lâm Hải, 

Nguyễn Thanh Hải 

Tạp chí KH Nông nghiệp Việt Nam 

2017, tập 15, số 12: 1670-1679. 

84 

NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG IN VITRO 

CÂY DÂU TÂY GIỐNG SMiA NHẬP NỘI 

TỪ MỸ 

Nông Thị Huệ, Phạm Thị Thu Hằng, 

Tưởng Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị 

Thùy Linh, Nguyễn Thị Lâm Hải, 

Nguyễn Thanh Hải 

KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT 

NAM 

85 

Identification of drought-induced genes in 

giant leucaena (Leucaena leucocephala subsp. 

glabrata) 

Michael D. H. Honda · Kazue L. Ishihara 

· Dung T. Pham· Dulal Borthakur 
Trees- Springer 

86 

Herbal Extracts in Combination with 

Nanosilver Inhibit Blight Disease Caused by 

Xanthomonas oryzae pv. oryzae in Rice 

Nguyen Thanh Hai, Dang Hoang Trang, 

Nguyen Thi Thanh Hai 

Vietnam Journal of Agricultural Sciences 

VJAS 2018; 1(4): 270-280. 
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Số 

TT 
Tên công trình Tên tác giả Nguồn công bố 

87 

SCREENING ANTIBACTERIAL EFFECTS 

OF VIETNAMESE PLANT EXTRACTS 

AGAINST PATHOGENS CAUSED ACUTE 

HEPATOPANCREATIC NECROSIS 

DISEASE IN SHRIMPS 

Hai Thanh Nguyen, Lua Thi Dang, Hanh 

Thi Nguyen, Hai Ha Hoang, Ha Thi 

Ngoc Lai, Ha Thi Thanh Nguyen 

Asian Journal of Pharmaceutical and 

Clinical Research 

88 

Establishment of Reciprocal Micrografting of 

Tomato (Solanum lycopersicum L.) and 

Eggplant (Solanum melongena L.) 

Son Truong Dinh, Tham Thi Tran, Vietnam Journal of Agricultural Sciences 

89 

Nghiên cứu đặc điểm sinh học và định danh 

chủng nấm gây bệnh mốc vàng trên nấm Linh 

chi. 

Nguyễn Xuân Cảnh, Nguyễn Thị Diệu 

Hương 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông 

nghiệp Việt Nam 

90 

Tuyển chọn và nghiên cứu đặc điểm sinh học 

của chủng xạ khuẩn có khả năng đối kháng 

nấm Aspergillus flavus gây bệnh trên cam quýt 

Nguyễn Xuân Cảnh, Lê Thị Chinh, Phạm 

Hồng Hiển, Trịnh Thị Vân 

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông 

thôn 

91 
Characterization and identification of a 

Streptomyces strain with biocontrol activity 

Nguyen Xuan Canh, Dinh Thi Thom, 

Nguyen Thanh Huyen 
Vietnam Journal of Agricultural Sciences 
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Số 

TT 
Tên công trình Tên tác giả Nguồn công bố 

against Aeromonas hydrophila causing 

haemorrhage disease in fish 

92 

Ảnh hưởng của điều kiện nuôi cấy đến khả 

năng sinh hoạt tính kháng Vibrio 

parahaemolyticus gây bệnh trên tôm của chủng 

xạ khuẩn Streptomyces aureofaciens 25.2 

Nguyễn Xuân Cảnh, Trần Thị Thúy Hà, 

Phạm Thị Hiếu, Ngô Thùy Dương 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông 

nghiệp Việt Nam 

93 

Ảnh hưởng của một số điều kiện nuôi cấy đến 

khả năng phân giải cellulose và tinh bột của hai 

chủng vi khuẩn phân lập từ bã dong riềng 

Nguyễn Xuân Cảnh, Bùi Thị Hòa, Phạm 

Hồng Hiển, Trịnh Thị Vân 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông 

nghiệp Việt Nam 

94 

Tuyển chọn và nghiên cứu đặc điểm sinh học 

của chủng xạ khuẩn có khả năng đối kháng với 

một số loại nấm mốc gây bệnh trên nấm linh 

chi 

Nguyễn Xuân Cảnh, Trần Thị Thúy Hà, 

Nguyễn Đức Việt 

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông 

thôn 

95 

Ảnh hưởng của một số điều kiện nuôi cấy đến 

hoạt tính enzym chitinase của chủng nấm mốc 

BX1.1 và BX1.4 phân lập từ bọ xít bị bệnh 

Nguyễn Xuân Cảnh, Lê Thị Đường, 

Phạm Hồng Hiển, Trịnh Thị Vân 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông 

nghiệp Việt Nam 
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Số 

TT 
Tên công trình Tên tác giả Nguồn công bố 

96 
Characterization and identification of nitrogen-

fixing bacteria isolated from agricultural soil 

Tran Thi Thuy Ha, Thai Thi Lam, 

Nguyen Thanh Huyen, Nguyen Xuan 

Canh 

Vietnam Journal of Science, Technology 

and Engineering 

97 

The influence of bulb storage regimes on the 

growth and flowering of hippeastrum 

(Hippeastrum hybridum Hort.). 

Pham Thi Huyen Trang, Dinh Van Nam, 

Trinh Thi Thanh Nga, Phung Thi Thu 

Ha, Nguyen Thi Thuy Hanh and Nguyen 

Hanh Hoa 

Vietnam J. Agri. Sci. 

98 

Characterization and identification of a 

Streptomyces strain with biocontrol activity 

against Aeromonas hydrophila causing 

Haemorrhage disease in fish 

Canh Xuan Nguyen, Thom Thi Dinh, 

Huyen Thanh Nguyen 
Vietnam Journal of Agricultural Sciences 

99 

NGHIÊN CỨU TÁCH DÒNG, BIỂU HIỆN 

VÀ TINH SẠCH PROTEIN ERF8 TỪ CÂY 

Arabidopsis thaliana TRONG VI KHUẨN 

Escherichia coli 

Nguyễn Thanh Huyền, Nguyễn Thị Thúy 

Hạnh, Nguyễn Huy Thuần, Nguyễn 

Xuân Cảnh 

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông 

thôn 

100 MỘT SỐ ĐẶC TÍNH SINH HỌC VÀ KHẢ Trịnh Thị Trang, Nguyễn Thanh Hải Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 
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Số 

TT 
Tên công trình Tên tác giả Nguồn công bố 

NĂNG KHÁNG KHUẨN IN VITRO CỦA 

CAO KHÔ DỊCH CHIẾT CÂY CỎ THÁP 

BÚT (EQUISETUM DIFFUSUM D.DON) 

ĐỐI VỚI VI KHUẨN AEROMONAS 

HYDROPHILA GÂY BỆNH TRÊN CÁ 

CHÉP 

101 
Optimized phos-tag mobility shift assay for the 

detection of protein phosphorylation in planta 

Shah Hussain, Nhan Thi Nguyen, Xuan 

Canh Nguyen, Chae Oh Lim, Woo Sik 

Chung 

journal of plant biotechnology 

102 

Evaluation of internal control genes for 

quantitative realtime PCR analyses for 

studying fruit development of dwarf tomato 

cultivar ‘Micro-Tom’ 

Seung-won Choi, Ken Hoshikawa, 

Satoshi Fujita, Dung Pham Thi, Tsuyoshi 

Mizoguchi1, Hiroshi Ezura, Emi Ito 

Plant Biotechnology 

103 

Identification of Vietnamese Ochna 

integerrima (Lour.) Merr Species Based on 

Ribosomal DNA Internal Transcribed Spacer 

Dang Hoang Trang, Dang Van Dong, 

Bui Huu Chung, Dong Huy Gioi, 

Tran Dang Khanh 

International Letters of Natural Sciences 
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Số 

TT 
Tên công trình Tên tác giả Nguồn công bố 

Sequence 

104 
Transformation CodA gene to lily plant by 

Agrobacterium tumefaciences mediated 

Bui Thi Thu Huong, Dong Huy Gioi and 

Le Tran Binh 

Journal of Agricultural Science and 

Technology B 

105 

OPTIMIZATION OF CULTURE 

CONDITIONS OF STREPTOMYCES 

ANTIBIOTICUS STRAIN 1083 TO 

IMPROVE THE ANTIMICROBIAL 

ACTIVITY AGAINST AEROMONAS 

HYDROPHILA 

Nguyen Xuan Canh, Tran Thi Thu Hien, 

Nguyen Thanh Huyen, Pham Le Anh 

Minh, Tran Bao Tram, Nguyen Thi 

Thanh Mai 

Journal of biotechnology 

106 

A Practical and Efficient Method for the 

Micropropagation of Japanese Cherry (Prunus 

sp.) 

Nguyễn Thị Thuỳ Linh, Phạm Thị Ngọc, 

Ninh Thị Thảo, Nguyễn Thị Phương 

Thảo 

Vietnam Journal of Agricultural Sciences 

107 

NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA NANO 

BẠC ĐẾN QUÁ TRÌNH PHÁT SINH HÌNH 

THÁI TRONG NUÔI CẤY IN VITRO HOA 

ĐỒNG TIỀN (Gerbera Jamesonii Bolus ex 

Bùi Thị Thu Hương, Đồng Huy Giới 
Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt 

nam 
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Số 

TT 
Tên công trình Tên tác giả Nguồn công bố 

Hook.F.) 

108 

Identification of Optimal Culture Conditions 

for Mycelial Growth and Cultivation of 

Monkey Head Mushrooms (Hericium 

erinaceus (Bull.: fr.) Pers) 

Nguyen Thi Bich Thuy, Ngo Xuan 

Nghien, Le Van Ve, Nguyen Thi Luyen, 

Tran Dong Anh, Nguyen Thi Lam Hai 

Vietnam Journal of Agricultural 

Sciences, 

109 

Studies on the Biological Characteristics of the 

Bt116 Lingzhi Mushroom Strain (Tomophagus 

sp.) Collected in Hanoi 

Tran Dong Anh, Ngo Minh Nhat, Ngo 

Xuan Nghien, Nguyen Thi Bich Thuy, 

Nguyen Thi Luyen, Nguyen Xuan Canh 

Vietnam Journal of Agricultural Sciences 

1(2): 166-173 

110 

Influence of inoculum size, CO2 concentration 

and LEDs on the growth of green microalgae 

Haematococcus pluvialis Flotow 

Khac Tam Pham, Thu Chang Nguyen, 

Thi Ha Luong, Phu Hoang Dang, Dinh 

Chi Vu, Thanh Nhan Do, Thi Cam Mien 

Phi, Duc Bach Nguyen 

Tạp chí Khoa học và Công Nghệ Việt 

Nam 

111 

Nghiên cứu khả năng ức chế 5 dòng tế bào ung 

thư ở người của cao dịch chiết rễ chùm ngây 

trong điều kiện in vitro 

Lương Hiền Minh , Huỳnh Thanh Trang, 

Nguyễn Đức Bách, Phí Thị Cẩm Miện 
Khoa Học Công Nghệ Việt Nam 
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Số 

TT 
Tên công trình Tên tác giả Nguồn công bố 

112 
Đánh giá đa dạng nguồn gen Đỗ Quyên bằng 

chỉ thị ISSR 

Đỗ Thi Thu Lai, Nguyễn Thị Thùy Linh, 

Đinh Trường Sơn, Nguyễn Thị Kim Lý, 

Phạm Thị Minh Phượng 

Tạp chí Khoa học công nghệ nông nghiệp 

Việt Nam 

113 

Khảo sát một số đặc tính sinh học của chủng 

xạ khuẩn biểncó khả năng kháng vi khuẩn gây 

bệnh 

Trần Thị Trinh, Trần Thị Huế, Chu Đức 

Hà 

Phạm Phương Thu, Nguyễn Văn Giang 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam - 

Số 60(10) 10.2018 

114 

Phân lập, tuyển chọn vi khuẩn 

có khả năng phân giải phosphate khó tan 

từ đất vùng rễ lúa ở tỉnh Hải Dương 

Nguyễn Thu Hương, Trần Thị Thúy Hà, 

Nguyễn Văn Giang  

115 

Khảo sát một số đặc điểm sinh học của chủng 

vi khuẩn phân lập từ vùng rễ cây dưa chuột và 

khả năng đối kháng nấm Rhizoctonia Solani 

Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Văn Giang Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

116 
Tiềm năng ứng dụng của nấm Purpureocillium 

lilacinum trong kiểm soát bệnh hại cây trồng 

Chu Đức Hà, Nguyễn Văn Giang, Lê 

Tiến Dũng, Dương Hoa Xô 

Tạp chí Khoa Học Công Nghệ Việt Nam 

số 4 năm 2018 

117 Phân lập, tuyển chọn vi khuẩn phân giải lân, Nguyễn Thị Thanh Mai, Chu Đức Hà, Tạp chí Khoa Học Công Nghệ Việt Nam 
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Số 

TT 
Tên công trình Tên tác giả Nguồn công bố 

kali khó tan từ đất trồng cà phê tại khu vực Tây 

Nguyên 

Phạm Phương Thu, Nguyễn Văn Giang 60(5) 5.2018 

118 

Marker-Assisted Selection of Xa21 Conferring 

Resistance to Bacterial Leaf Blight in indica 

Rice Cultivar LT2 

Hue Thi Nguyen, Quang Hong Vu, Tan 

Van Mai, thu Thi Nguyen, Thu Thi 

Nguyen, Lam Duc Vu, Tung Thanh 

Nguyen, Long Viet Nguyen, Hien Thu 

Thi Vu, Hue Thi Nong, Trung Nguyen 

Dinh, Nakano Toshitsugue, Liet Van 

Nguyen 

Rice science 

119 

Nghiên cứu thu nhận và xác định một số đặc 

tính của lignin peroxidase từ chủng nấm mục 

trắng TL4 

Trịnh Thị Thu Thủy, Nguyễn Quốc 

Trung, Tống Văn Hải, Nguyễn Hoàng 

Anh 

Tạp chí khoa học Nông nghiệp Việt Nam 

Vol. 16, No. 8: 763-771. 

120 

Herbal Extracts in Combination with 

Nanosilver Inhibit Blight Disease Caused by 

Xanthomonas oryzae pv. oryzae in Rice 

Nguyen Thanh Hai, Dang Hoang Trang, 

Nguyen Thi Thanh Hai 

Vietnam Journal of Agricultural Sciences 

VJAS 2018; 1(4): 270-280. 

121 Đánh giá khả năng kháng bệnh virus PVY và Đinh Thị Thu Lê, Đỗ Thị Thu Hà, Vũ Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông 
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Số 

TT 
Tên công trình Tên tác giả Nguồn công bố 

các đặc tính nông sinh học của các dòng ưu tú 

được tạo ra từ lai lại giữa con lai soma và 

khoai tây trồng. 

Thị Hằng, Nguyễn Quang Thạch (2018). thôn, số 18: 10 – 17 

122 
An auto-inducible phosphate-controlled 

expression system of Bacillus licheniformis 

Nguyen Thanh Trung, Nguyen Minh 

Hung, Nguyen Huy Thuan, Nguyen 

Xuan Canh, Thomas Schweder and 

Britta Jürgen 

BMC Biotechnology 

123 
Regulation of p38MAPK‐mediated dendritic 

cell functions by the deubiquitylase otubain 1 

Nguyen Thi Xuan Do Minh Trung 

Nghiem Ngoc Minh Vu Xuan Nghia 

Nguyen Van Giang Nguyen Xuan Canh 

Nguyen Linh Toan Truong Dinh Cam 

Nguyen Thanh Nga Tran Viet Tien 

Nguyen Huy Hoang ... 

HLA: Immune Response Genetics 

124 

Isolation and Evaluation of Antimicrobial 

Activity of Endophytic Actinobacteria from 

horsetail Plant (Equisetum diffusum D. Don) 

Nguyen Van Thanh, Trinh Thi Trang, 

Nguyen Thanh Hai 
Biological Forum 
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Số 

TT 
Tên công trình Tên tác giả Nguồn công bố 

against Bacterial Disease in Aquatic Animals 

125 

Functional characterization of two 

phytochelatin synthases in rice (Oryza sativa 

cv. Milyang 117) that respond to cadmium 

stress 

H. C. Park , J. E. Hwang, Y. Jiang, Y. J. 

Kim, S. H. Kim, X. C. Nguyen, C. Y. 

Kim, W. S. Chung 

Plant Biology 

126 

The effects of different concentrations of nano 

silver on elimination of bacterial 

contaminations and stimulation of 

morphogenesis of Sorbonne lily in vitro culture 

Đồng Huy Giới, Bùi Thị Thu Hương Acta Horticulturae 

127 

Optimal culture condictions for mycelia 

growth and fruiting body formation of Ling 

Zhi mushroom Ganoderma lucidum strain Ga3 

Nguyễn Thị Bích Thùy, Ngô Xuân 

Nghiễn, Lê Văn Vẻ, Nguyễn Thị Luyện, 

Ry Kana, Nguyễn Đức Huy 

Vietnam Journal of Sciences, Technology 

and Engineering. 61 (1). 62-67 

128 

Morphological Characteristics, Yield 

Performance, and Medicinal Value of Some 

Lingzhi Mushroom (Ganoderma lucidum) 

Strains Cultivated in Tam Dao, Vietnam 

Ngô Xuân Nghiễn, Nguyễn Thị Bích 

Thùy, Lê Văn Vẻ, Nguyễn Thị Luyện,, 

Nguyễn Thị Thụ, Nguyễn Đình Quân 

Vietnam Journal of Agricultural 

Sciences, 
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Số 

TT 
Tên công trình Tên tác giả Nguồn công bố 

129 

Effect of Using Fungal Treated Rice Straw in 

Sheep Diet on Nutrients Digestibility and 

Microbial Protein Synthesis 

Nguyen Thi Huyen, Bui Quang Tuan, 

Ngo Xuan Nghien, Nguyen Thi Bich 

Thuy and Nguyen Thi Tuyet Le 

Asian Journal of Animal Sciences 

130 

Silver nanoparticles synthesis by no-electrical-

circuit, shewanella-supported bioelectrical 

system 

Nguyen Thi Hanh, Lam Thuong Thuong, 

Hoang Minh Thang, Le Dang Quang, 

Nguyen Xuan Canh, Ho Tu Cuong 

VIETNAM J. CHEM 

131 

Recent Advances in Exploration and 

Biotechnological Production of Bioactive 

Compounds in Three Cyanobacterial Genera: 

Nostoc, Lyngbya, and Microcystis 

Nguyen Huy Thuan, Tran Tuan An, Anil 

Shrestha, Nguyen Xuan Canh, Jae 

Kyung Sohng, Dipesh Dhakal 

Frontiers in Chemistry 

132 
Xây dựng hệ thống tái sinh in vitro cho giống 

cà chua Montavi 

Nguyễn Minh Chiến, Tráng A Chinh, 

Đinh Trường Sơn 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông 

nghiệp Việt Nam 

133 
Xây dựng quy trình nhân giống in vitro cây 

bạch cập (Bletilla striata (Thunb.) Reichb. f.). 

Hoàng Thị Như Nụ, Đinh Trường Sơn, 

Nghiêm Tiến Chung, Nguyễn Văn 

Khiêm, Nguyễn Thị Xuyên, Dương Thị 

Ngọc Anh 

Tạp chí Dược liệu 
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Số 

TT 
Tên công trình Tên tác giả Nguồn công bố 

134 

KHẢO SÁT KHẢ NĂNG TỔNG HỢP 

SIDEROPHORE CỦA MỘT SỐ CHỦNG VI 

KHUẨN VÙNG RỄ ĐẬU TƯƠNG (Glycine 

max L.) 

Nguyễn Văn Giang, Bùi Hương Quỳnh, 

Nguyễn Xuân Trường, Phạm Văn Tuân 
Nông nghiệp & PTNT 

135 

Genomic characterization of three Vietnamese 

indigenous chicken varieties using 

mitochondrial D-loop sequences 

Son Quang Do, Lan Thi Phuong Nguyen, 

Thinh Hoang Nguyen, Trung Quoc 

Nguyen 

Canadian Journal of Animal Science 

136 

Phân lập và tuyển chọn chủng vi khuẩn có hoạt 

tính kháng Erwinia carotovora từ đất trồng sâm 

Ngọc Linh tại Quảng Nam 

Trương Thị Chiên, Nguyễn Thị Thanh 

Mai, Nguyễn Xuân Cảnh, Nguyễn Ngọc 

Lan, Nguyễn Thị Hiền, Trần Bảo Trâm 

Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

137 

PHÂN LẬP VÀ NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM 

CỦA MỘT SỐ CHỦNG VI KHUẨN CÓ 

KHẢ NĂNG SINH ENZYME UREASE 

Nguyễn Huy Thuần, Ngô Thùy Dương, 

Trần Thị Đào, Nguyễn Xuân Cảnh 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông 

nghiệp Việt Nam 

138 

ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ 

DINH DƯỠNG VÀ CHẤT ĐIỀU TIẾT SINH 

TRƯỞNG ĐẾN PHÁT SINH HÌNH THÁI IN 

Bùi Thị Thu Hương, Đồng Huy Giới khoa học và công nghệ lâm nghiệp 
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Số 

TT 
Tên công trình Tên tác giả Nguồn công bố 

VITRO CÚC ANH THẢO (Chrysanthemum 

sp.) 

139 

ẢNH HƯỞNG CỦA NANO BẠC ĐẾN SINH 

TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT 

CỦ SIÊU NGUYÊN CHỦNG (MINI TUBER) 

KHOAI TÂY TRONG NHÀ CÁCH LY 

Nguyễn Xuân Trường, Bùi Thị Thu 

Hương, Phạm Thị Thùy, Vi Quốc Hiền, 

Đồng Huy Giới 

Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

140 

EVALUATION OF RECOMBINANT 

EXPRESSION OF CODA GENE 

REGULATED BY RD29A PROMOTER IN 

TOBACCO 

Bui Thi Thu Huong, Dong Huy Gioi, 

Ngo Manh Dung, Pham Bich Ngoc, Chu 

Hoang Ha 

Journal of Forestry Science and 

Technology 

141 
Tuyển chọn chủng xạ khuẩn kháng nấm 

Fusarium oxysporum gây bệnh trên chuối 

Nguyễn Thành Trung, Trần Thị Hồng 

Hạnh, Nguyễn Thanh Huyền, Trần Thị 

Đào, Phạm Lê Anh Minh, Trần Hữu 

Định, Vũ Duy Thái Sơn, Nguyễn Thị 

Bích Ngọc, Lê Phương Anh, Nguyễn 

Xuân Cảnh 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông 

nghiệp Việt Nam 
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Số 

TT 
Tên công trình Tên tác giả Nguồn công bố 

142 

Intracellular Ca2+ Concentration and 

Phosphatidylserine Exposure in Healthy 

Human Erythrocytes in Dependence on in vivo 

Cell Age 

Ingolf Bernhardt, Duc Bach Nguyen, 

Mauro C. Wesseling, and Lars Kaestner 
Frontier in Physiology 

143 

Nghiên cứu khả năng tạo rễ bất định Xáo tam 

phân (Paramignya trimera) trong điều kiện 

thủy canh in vivo 

Phí Thị Cẩm Miện, Nguyễn Đức Bách, 

Nguyễn Thị Vân Anh, 

Phạm Bích Ngoc, Chu Hoàng Hà 

Tạp chí Khoa học và Công Nghệ Việt 

Nam 

144 

Nghiên cứu chuyển gen tạo rễ tơ cây xáo tam 

phân (Paramignya trimera) thông qua 

Agrobacterium rhizogenes K599 

Phí Thị Cẩm Miện , Nguyễn Minh Đức, 

Kim Anh Tuấn, Nguyễn Đức Bách, 

Phạm Bích Ngọc, Chu Hoàng Hà, Lê Thị 

Vân Anh, Dương Phương Thảo 

Khoa Học Công Nghệ Việt Nam 

145 
Sinh trưởng hệ sợi và hình thành quả thể của 

nấm sò vua Pleurotus eryngii chủng E2 

Nguyễn Thị Bích Thùy, Ngô Xuân 

Nghiễn, Lê Văn Vẻ, Nguyễn Thị Luyện, 

Nguyễn Thị Huyền Trang, Phan Thu 

Huyền 

Tạp chí Khoa Học Công nghệ Việt Nam 

146 Sử dụng dược liệu sâm cau (Curculigo Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Thị Thùy Tạp chí KH Nông nghiệp Việt Nam 
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Số 

TT 
Tên công trình Tên tác giả Nguồn công bố 

orchioides) và nhục thung dung (Herba 

Cistanches Caulis Cistanchis) nâng cao chất 

lượng của tinh dịch, tinh trùng chó đực giống 

American Bully 

Linh, Nguyễn Đức Trường, Ngô Thành 

Trung, Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Văn 

Cường, Nguyễn Thị Thanh Hà 

2019, tập 17, số 16: 502-508. 

147 

Study on antibacterial effects of several 

Vietnamese medicine plants and their 

relationships with polyphenol contents 

Nguyen Van Thanh, Nguyen Thanh Hai 
Asian J Pharm Clin Res, Vol 12, Issue 4, 

2019, 257-265. 

148 

A study on anthelmintic and antibacterial 

effects of extracts from chinese honeysuckle 

(quisqualis indica l) seeds and areca (areca 

catechu) nuts 

Nguyen Thanh Hai, Miyamoto Atsushi, 

Ha Thi Thanh Nguyen, Thanh Van 

Nguyen 

Asian J Pharm Clin Res, Vol 12, Issue 6, 

2019, 88-92 

149 
Sinh trưởng hệ sợi và hình thành quả thể của 

một số chủng nấm sò Pleurotus spp. Nhập nội 

Nguyễn Thị Bích Thùy,Ngô Xuân 

Nghiễn, Lê Văn Vẻ , Nguyễn Thị Luyện, 

Trần Đông Anh, Nguyễn Minh Nguyệt 

Hội nghị nấm học toàn quốc lần I vào 

11/2018 tai Đại học Quốc Gia Hà Nội- 

Bài đăng tại tạp chí Di truyền học và ứng 

dụng – Chuyên san nấm và Công nghệ 

sinh học 
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Số 

TT 
Tên công trình Tên tác giả Nguồn công bố 

150 

Effects of light intensity on the growth, 

photosynthesis and leaf microstructure of 

hydroponic cultivated spinach (Spinacia 

oleracea L.) under a combination of red and 

blue LEDs in house 

Nguyen, T. P. D. , Tran, T. T. H. and 

Nguyen, Q. T 

International Journal of Agricultural 

Technology. Vol. 15(1): 75 - 90 

151 
Khảo sát nguồn gen lúa có hàm lượng tinh bột 

khó tiêu cao trong nội nhũ 

Phan Thị Hiền, Trần Thị Đào, Tống Văn 

Hải, Nguyễn Thị Thúy Hạnh, Nguyễn 

Quốc Trung 

Tạp chí khoa học Công nghệ Nông 

nghiệp Việt Nam - Số 7(104)/2019 

152 

Phân tích cấu trúc và khai thác dữ liệu biểu 

hiện của họ gene mã hóa nhân tố phiên mã 

TCP ở cây bưởi (Citrus grandis) 

Chu Đức Hà, Nguyễn Thu Hường, Bùi 

Thị Thu Hương, La Việt Hồng, Lê Thị 

Ngọc Quỳnh, Phạm Phương Thu, 

Nguyễn Văn Lộc 

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 

2020 

153 

The Auxin Signaling Repressor IAA8 

Promotes Seed Germination Through Down-

Regulation of ABI3 Transcription in 

Arabidopsis 

Shah Hussain, Sun Ho Kim, Sunghwa 

Bahk, Akhtar Ali, Xuan Canh Nguyen, 

Dae-Jin Yun and Woo Sik Chung 

Frontiers in Plant Science 
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Số 

TT 
Tên công trình Tên tác giả Nguồn công bố 

154 

Regulation of cell activation by A20 through 

STAT signaling in acute lymphoblastic 

leukemia 

Nguyen Xuan Canh, Nguyen Van Giang, 

Vu Xuan Nghia, Mentor Sopjani, 

Nguyen Thi Thanh Ngan, Nguyen Huy 

Hoang, Nguyen Thi Xuan 

Journal of Receptors and Signal 

Transduction (Tên cũ: Journal of 

Receptor Research) 

155 

Stimulation of dendritic cell functional 

maturation by capsid 

protein from chikungunya virus 

Vu Xuan Nghia, Nguyen Van Giang, 

Nguyen Xuan Canh, Nguyen Hai Ha, 

Nguyen Thuy Duong, Nguyen Huy 

Hoang 4, Nguyen Thi Xuan 

Iranian Journal of Basic Medical 

Sciences 

156 

Impacts of Cultureal Conditions on 

Ligninolytic Enzymes (LIP, MNP, and Lac) 

Activity of Five Bacterial Strains 

Pham Hong Hien , Tran Van Mau, 

Nguyen Thanh Huyen, Tran Thi Dao, 

Nguyen Van Giang, Tran Thi Hong 

Hanh, Nguyen Thi Cam Chau, Nguyen 

Xuan Canh 

Vietnam Journal of Agricultural Sciences 

157 

Characterization of collagenase found in the 

nonpathogenic bacterium Lysinibacillus 

sphaericus VN3 

Bạch Thị Mai Hoa, Phạm Thanh Huyền, 

Đinh Trường Sơn, Hiroshi Takagi 

Bioscience, Biotechnology, and 

Biochemistry 
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Số 

TT 
Tên công trình Tên tác giả Nguồn công bố 

158 

Identification of vietnamese native rose species 

by using internal transcribed spacers (its) 

sequencing 

L. Q. Tuong, T. V. Tam, D. V. Dong,  

T. D. Duong, D. T. K. Cuc, P. T. L. Thu,  

D. T. Luong, V. T. M. Tuyen, N. V. 

Giang, N. T. Tuan, N. T. Trung, T. D. 

Khanh  

and K. H. Trung 

Plant Cell Biotechnology and Molecular 

Biology 

159 

Isolation and Characterization of Potassium 

Solubilizing Bacteria in some Vietnamese Soil 

Samples 

Nguyen Van Giang, To Thi Hoai, Vuong 

Minh Trang, Khuat Huu Trung,Tran 

Dang Xuan, Vu Xuan Duong, Pham 

Khanh Huyen, Vu Thi Ngoc Diep, 

Nguyen Thanh Trung, Tran Dang Khanh 

and Pham Thi Ly Thu 

International Journal  

on Emerging Technologies 

160 
Phân lập và tuyển chọn chủng vi khuẩn có khả 

năng khử màu nước thải dệt nhuộm 

Nguyễn Huy Thuần, Nguyễn Văn Giang, 

Lê Thị Vân Anh 

Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ, Bộ 

KHCN. 

161 
Evaluation of combining ability and grain yield 

of some tropical maize inbred lines in the north 

L. Q. Tuong, T. V. Tam, D. V. Dong,  

T. D. Duong, D. T. K. Cuc, P. T. L. Thu,  

Plant Cell Biotechnology and Molecular 

Biology 
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Số 

TT 
Tên công trình Tên tác giả Nguồn công bố 

central region of Vietnam D. T. Luong, V. T. M. Tuyen, N. V. 

Giang, N. T. Tuan, N. T. Trung, T. D. 

Khanh and K. H. Trung 

162 
The effect of some elements on the banana (M. 

acuminata) in microponic system. 
Bùi Thị Thu Hương, Đồng Huy Giới 

Journal of Advanced Research in 

Dynamical and Control (JARDCS) 

163 

Cultural characteristics and cordycepin 

production of some Cordyceps militaris strains 

under artificial cultivation conditions 

Luyen Thi Nguyen,Ve Van Le,Bich 

Thuy Thi Nguyen,Nghien Xuan 

Ngo,Huyen Trang Thi Nguyen,Quan 

Dinh Nguyen,Sikandar Mulla 

BioTechnologia Journal of 

Biotechnology, Computational Biology 

and Bionanotechnology 

164 

Research Article Successful Rescue of Wild 

Trametes versicolor Strains Using Sawdust and 

Rice Husk-based Substrate 

Bich Thuy Thi Nguyen, Ve Van Le, 

Huyen Trang Thi Nguyen, Luyen Thi 

Nguyen, Anh Dong Tran, Nghien Xuan 

Ngo 

Pakistan Journal of Biological Sciences 

165 

Nutritional requirements for the enhanced 

mycelial growth and yield performance of 

Trametes versicolor 

Bich Thuy Thi Nguyen , Ve Van Le, 

Huyen Trang Thi Nguyen , Luyen Thi 

Nguyen, Thuy Trang Thi Tran, Nghien 

Journal of Applied Biology & 

Biotechnology 
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Số 

TT 
Tên công trình Tên tác giả Nguồn công bố 

Xuan Ngo 

166 
Quy trình nhân giống in vitro cây trà hoa vàng 

(Camellias p.) 

Đặng Quang Bích, Nguyễn Thị Phương 

Thảo, Nguyễn Văn Phú, Đinh Trường 

Sơn, Ninh Thị Thảo, Nguyễn Văn Huấn, 

Trần Văn Lin, Nguyễn Thị Thùy Linh  

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 

2017, 15(12): 1664-1678 

167 

Đánh giá đa dạng nguồn gen 25 mẫu trà hoa 

vàng (Camellia sp.) thu thập tại Quảng Ninh 

bằng chỉ thị RAPD và ISSR 

Đặng Quang Bích, Nguyễn Thị Phương 

Thảo, Nguyễn Văn Phú, Ninh Thị Thảo, 

Hoàng Hải Hà, Vũ Thị Hải Hà, Đoàn Thị 

Thu Hà, Nguyễn Thị Thùy Linh, Đinh 

Trường Sơn, 

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 

2017, 15(8): 1077-1092 

168 
Nghiên cứu cảm ứng và nuôi cấy rễ bất định 

cây ba kích (Morinda officinallis How) 

Ninh Thị Thảo, Nguyễn Thị Phương 

Thảo, Nguyễn Thị Thuỳ Linh, Nguyễn 

Tuấn Minh, Nguyễn Quỳnh Chi, Trần 

Thị Anh Đào 

Tạp chí KH Nông nghiệp Việt Nam 

2016, tập 14, số 6: 921-930 
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5. Về hoạt động NCKH của đơn vị 

5.1. Đề tài nghiên cứu khoa học 

Bảng 5: Các đê tài nghiên cứu khoa học liên quan đến ngành Công nghệ sinh dược do giảng viên của khoa được giao nhiêm vụ 

đào tạo thực hiện 

STT Tên đề tài Cấp quyết định, mã số 
Số QĐ, ngày tháng năm/  

ngày nghiệm thu 

Kết quả 

nghiệm thu 

1 
Nghiên cứu nhân giống in vitro cây Hoàng 

cầm (Scutellaria baicalensis Georgi.) 

Đề tài cấp Học viện, 2020,  

mã số: T2020-12-60 
QĐ số 4962, ngày 27/12/2019 Đạt 

2 
Nghiên cứu xây dựng quy trình nhân nhanh in 

vitro cây Hông (Paulowlia fortunei) 

Cấp Học viện, 2020, 

T2020-12-58 

Số 4962/QĐ-HVN, 

27/12/2019 

Số 307/QĐ-HVN, 18/01/2021 

Ngày nghiệm thu 28/01/2021 
Khá 

3 
Nguyên cứu ứng dụng hệ thống quang sinh 

học photobioreactor để nuôi sinh khối tảo 

Cấp Bộ/ 

Hợp đồng số 03TN/HĐ-

HVN-KHCN 

Chưa nghiệm thu 
Chưa 

nghiệm thu 

4 

Nghiên cứu chiết xuất sản phẩm Beta Glucan 

từ phụ phẩm men bia tại các nhà máy bia sử 

dụng enzyme từ chủng vi khuẩn chịu nhiệt và 

chịu kiềm 

Cấp bộ 

ĐTTN.26/20 

30/12/2019 

Chưa nghiệm thu 
Chưa 

nghiệm thu 
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STT Tên đề tài Cấp quyết định, mã số 
Số QĐ, ngày tháng năm/  

ngày nghiệm thu 

Kết quả 

nghiệm thu 

5 
Nghiên cứu cơ chế phân tử của tính kháng rầy 

nâu trên lúa 
Trọng điểm cấp Học viện Chưa nghiệm thu 

Chưa 

nghiệm thu 

6 

Ảnh hưởng của một số yếu tố đến khả năng 

chuyển hóa ure của chủng vi khuẩn sinh 

urease phân lập 

Cấp Học viện 

T2019-12-67 

Số 55/QĐ-HVN ngày 07/01/2020 

Ngày nghiệm thu 13/01/2020 
Tốt 

7 

Phân lập bản đồ QTL quy định hàm lượng 

tinh bột khó tiêu ở cây lúa bằng phương pháp 

Bulk Segregation Analysis 

Cấp Học viện 

T2019-12-68 

Số 55/QĐ-HVN ngày 07/01/2020 

Ngày nghiệm thu 13/01/2020 
Khá 

8 

Nghiên cứu ứng dụng chiết xuất thảo dược 

trong việc nâng cao phẩm chất tinh dịch gà 

sáu ngón giống 

Cấp Học viện  

T2019-12-32-VB 

Số 1335/QĐ-HVN, ngày 

22/4/2019 

Số 1236/QĐ-HVN ngày 06/5/2020 

Nghiệm thu ngày 18/5/2020 
Khá 

9 
Xây dựng quy trình nhân giống in vitro Thảo 

quả (Amomum aromaticum) 

Cấp Học viện 

T2019-12-29-VB 

Số 1335/QĐ-HVN, ngày 

22/4/2019 

Số 1236/QĐ-HVN ngày 06/5/2020 

Nghiệm thu ngày 14/5/2020 
Khá 
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STT Tên đề tài Cấp quyết định, mã số 
Số QĐ, ngày tháng năm/  

ngày nghiệm thu 

Kết quả 

nghiệm thu 

10 

Xác định tần số alen/kiểu gen các gen ứng cử, 

liên quan đến đặc điểm sinh trưởng ở gà Liên 

Minh 

Cấp Học viện 

T2019-12-31VB 

Số 1335/QĐ-HVN, ngày 

22/4/2019 

Số 1236/QĐ-HVN ngày 06/5/2020 

Nghiệm thu ngày 18/5/2020 
Tốt 

11 
Nghiên cứu sử dụng nano bạc trong nuôi cấy 

in vitro cây chuối ngự Đại Hoàng 

Cấp Học viện 

T2019-12-30VB 

Số 1335/QĐ-HVN, ngày 

22/4/2019 

Số 1236/QĐ-HVN ngày 06/5/2020 

Nghiệm thu ngày 18/5/2020 
Tốt 

12 

Nghiên cứu khai thác và phát triển ba giống 

lúa nếp cẩm (Blau cẩm, Khẩu lếch và Khẩu 

cảng) cho vùng Tây Bắc 

NVQG-2019/ĐT.10 

ngày 01/6/2019 
Chưa nghiệm thu 

Chưa 

nghiệm thu 

13 

Tuyển chọn, nhân giống và nuôi trồng nấm 

Vân chi (Trametes versicolor (L) Pilat chất 

lượng cao tại Hà Nội 

Cấp Thành phố HN 

01C-06/01/2019-3 
Chưa nghiệm thu 

Chưa 

nghiệm thu 

14 
Nghiên cứu sử dụng nano bạc trong nuôi cấy 

in vitro cây hoa lily 

Cấp Học viện 

T2018-12-82 

Số 4633/QĐ-HVN, ngày 

21/12/2018 
Khá 



67 

 

STT Tên đề tài Cấp quyết định, mã số 
Số QĐ, ngày tháng năm/  

ngày nghiệm thu 

Kết quả 

nghiệm thu 

Ngày nghiệm thu 28/12/2018 

15 

Đánh giá mối liên quan giữa đa hình gen 

PRL, NPY và tính trạng sản xuất trứng ở 

giống gà Liên Minh 

Cấp Học viện 

T2018-12-83 

Số 4633/QĐ-HVN, ngày 

21/12/2018 

Ngày nghiệm thu 28/12/2018 

Tốt 

16 

Sàng lọc và nghiên cứu các đặc điểm sinh học 

của các chủng xạ khuẩn có khả năng đối 

kháng với vi khuẩn Aeromanas hydrophila 

gây bệnh trên cá 

Cấp Học viện 

T2018-12-18-VB 

Số 1445/QĐ-HVN ngày 02/5/2019 

Ngày nghiệm thu 09/5/2019 
Khá 

17 

Nghiên cứu sự tương tác của một số nhân tố 

phiên mã là cơ chất của MAP kinase với các 

protein và gen khác trong việc đáp ứng với 

các yếu tố môi trường bất lợi ở cây 

Arabidopsis 

Nafosted 

Mã số: 106.02-2017.09 

Quyết định số 89/QĐ-HĐQL-

NAFOSTED ngày 08/06/2017 
Đạt 
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STT Tên đề tài Cấp quyết định, mã số 
Số QĐ, ngày tháng năm/  

ngày nghiệm thu 

Kết quả 

nghiệm thu 

18 

Phát triển công nghệ thu nhận astaxanthin từ 

mô hình nuôi tảo Haematococcus pluvialis 

trong hệ thống photobioreactor 

Trọng điểm cấp Học viên 

HV2014-12-05TĐ 

Số 718/QĐ-HVN ngày 22/3/2017 

Ngày nghiệm thu 30/3/2017 
Khá 

19 

Nghiên cứu sử dụng vi sinh vật đối kháng 

trong phòng trừ một số bệnh trên nấm sò và 

nấm linh chi 

Trọng điểm cấp Học viện 

T2017-12-05TĐ 

Giấy xác nhận đã hoàn thành nhiệm 

vụ nghiên cứu đề tài khoa học và 

công nghệ trọng điểm cấp Học viện, 

ngày 02/07/2019 

Tốt 

20 

Đánh giá sinh trưởng, năng suất của giống 

nấm Đầu khỉ (Hericium erinaceus (Bull.:Fr.) 

Pers.,) nuôi trồng ở Hà Nội 

Cấp Học viện 

T2017-12-77 

Số 605/QĐ-HVN, ngày 13/3/2018 

Ngày nghiệm thu 15/3/2018 
Tốt 

21 
Nghiên cứu nhân giống in vitro cây dâu tây 

giống SmiA nhập nội từ Mỹ 

Cấp Học viện 

T2017-12-78 

Số 605/QĐ-HVN, ngày 13/3/2018 

Ngày nghiệm thu 15/3/2018 
Tốt 

22 

Nghiên cứu nhân nhanh in vitro cây Xáo tam 

phân (Paramigny trimera) nhằm bảo tồn 

nguồn dược liệu quý 

Cấp Học viện 

T2017-12-19VB 

Số 605/QĐ-HVN, ngày 13/3/2018 

Ngày nghiệm thu 15/3/2018 
Khá 
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STT Tên đề tài Cấp quyết định, mã số 
Số QĐ, ngày tháng năm/  

ngày nghiệm thu 

Kết quả 

nghiệm thu 

23 

Phân lập và tuyển chọn các chủng vi khuẩn 

và nấm mốc từ đất có khả năng sinh tổng hợp 

enzyme chitinase có hoạt tính cao 

Cấp Học viện 

T2017-12-18VB 

Số 605/QĐ-HVN, ngày 13/3/2018 

Ngày nghiệm thu 15/3/2018 
Khá 

24 
Nghiên cứu phát triển nguồn gen giống chuối 

ngự Đại Hoàng bằng nuôi cấy mô in vitro 

Cấp Học viện 

T2016-12-58 

Số 3201/QĐ-HVN ngày 07/8/217 

Ngày nghiệm thu 01/9/2017 
Tốt 

25 

Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm enzyme phân 

hủy ligin để xử lý bã dong riềng làm giá thể 

trồng nấm 

Cấp Học viện 

T2016-12-48 

Số 147/QĐ-HVN ngày 16/01/2017 

Nghiệm thu ngày 13/02/2017 
Tốt 

26 

Tuyển chọn và nghiên cứu đặc điểm sinh học 

của chủng xạ khuẩn có khả năng đối kháng 

với vi khuẩn Vibro parahaemolyticus gây 

bệnh trên Tôm 

Cấp Học viện 

Số 147/QĐ-HVN ngày 16/01/2017  

Nghiệm thu ngày 13/02/2017 

Giấy xác nhận đã hoàn thành nhiệm 

vụ nghiên cứu đề tài khoa học và 

công nghệ cấp Học viện, ngày 

17/05/2017 

Tốt 
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STT Tên đề tài Cấp quyết định, mã số 
Số QĐ, ngày tháng năm/  

ngày nghiệm thu 

Kết quả 

nghiệm thu 

27 

Nghiên cứu tác dụng kháng khuẩn in vitro 

của nano Bạc và chiết xuất thảo dược đối với 

vi khuẩn Vibrio spp. Gây bệnh hoại tử gan 

tụy cấp trên Tôm 

Cấp Học viện 

T2016-09-15VB 

Số 353/QĐ-HVN ngày 20/02/2017 

Ngày nghiệm thu 27/02/2017 
Tốt 

28 

Nghiên cứu sản xuất chế phẩm có nguồn gốc 

thảo dược phòng và trị bệnh viêm tử cung cho 

bò; 

Tham gia Đề tài Độc lập 

cấp nhà nước 

52/15-ĐTTĐL.CN-CNN 

ngày 15/12/2015 

QĐ nghiệm thu: 342/QĐ-BKHCN 

ngày 21/02/2019 

QĐ công nhận kết quả: 1022/QĐ-

BKHCN ngày 02/05/2019 

Đạt 

29 
Nghiên cứu nguồn nguyên liệu phù hợp để 

nuôi trồng nấm sò lai và nấm sò Vua 

Cấp Học viện 

T2015-12-17VB 

Số 1539/QĐ-HVN, ngày 16/6/2016 

Ngày nghiệm thu 27/6/2016 
Tốt 

30 

Nghiên cứu ứng dụng chiết xuất thảo dược 

trong việc ngăn ngừa bệnh tiêu chảy do vi 

khuẩn E.coli và Samonella spp. trên gia cầm 

Cấp Học viện  

QĐ số 1162/QĐ-HVN 

ngày 07/05/2015 

QĐ số 4223/QD-HVN, Ngày 

29/12/2015 
Tốt 

31 

Đánh giá hiệu quả ức chế nấm Colletotrichum 

sp. gây bệnh thán thư hại cây bầu bí của dung 

dịch nano bạc và nano đồng 

Cấp Học viện 

T2015-02-07 

Số 2217/QĐ-HVN ngày 05/8/2016 

Ngày nghiệm thu 22/9/2016  
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STT Tên đề tài Cấp quyết định, mã số 
Số QĐ, ngày tháng năm/  

ngày nghiệm thu 

Kết quả 

nghiệm thu 

32 

Nghiên cứu ứng dụng chỉ thị phân tử phát 

hiện gen thoát cổ bông eui (elongated 

uppermost internode) phục vụ công tác chọn 

tạo dòng mẹ lúa lai 

Cấp Học viện 

T2015-12-16VB 

Số 2216/QĐ-HVN ngày 05/8/2016 

Ngày nghiệm thu 22/9/2016  

33 

Xác định DNA marker phát hiện gen Rc tổng 

hợp Anthocyanin phục vụ chọn tạo giống lúa 

có hàm lượng chât chống oxi hóa cao 

Cấp Học viện 

T2016-09-14VB 

Số 480/QĐ-HVN ngày 06/3/2017 

Ngày nghiệm thu 13/3/2017 
Tốt 

34 
Nghiên cứu điều khiển sự ra hoa in vitro của 

hoa lan, hoa hồng và họ cảnh tiên (lá bỏng). 

Cấp Bộ GD&ĐT B2012-

11-15 

QĐ số 224/QĐ-BGDĐT ngày 

20/01/2016 
Tốt 

35 

Using betel nuts and pomegranate tree bark to 

produce veterinary anthelmintic drugs to 

apply in dogs. 

Cấp Học viện  

theo hợp đồng số 

05/DAVB ngày 01/04/2019 

Không nghiệm thu, do đề đài Quốc 

tế, gửi báo cáo 

sản phẩm nghiên cứu 

Đạt 
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STT Tên đề tài Cấp quyết định, mã số 
Số QĐ, ngày tháng năm/  

ngày nghiệm thu 

Kết quả 

nghiệm thu 

36 

Study on the prevention of bacterial 

infectious 

diseases for common carp and tilapia from  

Himalayan horsetail (Enquisetum diffusum 

D.Don)  

and metabolites of endophytic actinobacteria 

Chủ nhiệm đề tài Quốc tế  

Regional Program for 

Livestock-based  

Sustainable Agriculture in 

the Lower Mekong Basin 

(MEKARN2) 

Không nghiệm thu, do đề đài Quốc 

tế, gửi báo cáo 

sản phẩm nghiên cứu 

Đạt 

37 

Nghiên cứu ảnh hưởng cơ chất đến sinh 

trưởng, phát triển của hệ sợi nấm và hình 

thành quả thể nấm hương (Lentinula edodes) 

Cấp Học viện  

T2019-12-27VB 

Số 1335/QĐ-HVN, ngày 

22/4/2019 

Số 1236/QĐ-HVN ngày 06/5/2020 

Ngày nghiệm thu 14/5/2020 
Khá 

38 

Xây dựng và biểu hiện cấu trúc tái tổ hợp gen 

mã hóa Lactoferrin bò ở nấm men Pichia 

pastoris KM71H 

Cấp Học viện  

T2019-12-28VB 

Số 1335/QĐ-HVN, ngày 

22/4/2019 

Số 1236/QĐ-HVN ngày 06/5/2020 

Ngày nghiệm thu 14/5/2020 
Khá 

39 

Sàng lọc và tuyển chọn các chủng xạ khuẩn 

có khả năng đối kháng với nấm Fusarium 

oxysporum f.sp cubense (FOC) định hướng 

Cấp Học viện  

T2019-12-33VB 

Số 1335/QĐ-HVN, ngày 

Số 1236/QĐ-HVN ngày 06/5/2020 

Ngày nghiệm thu 14/5/2020 
Tốt 



73 

 

STT Tên đề tài Cấp quyết định, mã số 
Số QĐ, ngày tháng năm/  

ngày nghiệm thu 

Kết quả 

nghiệm thu 

sản xuất chế phẩm phòng trừ bệnh héo rũ 

Panama trên chuối 

22/4/2019 

40 

Nghiên cứu tạo chủng nấm sò lai giữa một số 

chủng nấm sò và đánh giá các con lai thu 

được 

Cấp Học viện 

T2018-12-17VB 

Số 1445/QĐ-HVN ngày 02/5/2019 

Ngày nghiệm thu 09/5/2019 
Khá 

41 

Xây dựng mô hình trồng cỏ Ruzi (Brachiaria 

ruziziensis) và cây keo dậu (Leucocephala 

leucaena) phục vụ phát triển đàn dê tại huyện 

đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) 

Cấp Học viện 

T2015-05-ĐTN 
Ngày nghiệm thu 03/10/2016 Tốt 



74 

 

5.2.  Tóm tắt về các hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành đã tổ chức tại 

đơn vị 

Bảng 6. Danh sách hội nghị, hội thảo quốc tế liên quan đến ngành Công nghệ sinh 

dược trong 5 năm gần nhất 

TT Tên hội nghị, hội thảo quốc tế 
Thời gian, địa 

điểm 

Đơn vị đồng tổ 

chức 
Ghi chú 

1 

Hội thảo lần thứ nhất về Công nghệ 

sinh học giữa Học viện Nông nghiệp 

Việt Nam và Đại học Quốc gia 

Gyeongsang, Hàn Quốc 

12 -13/01/2016 

tại Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam 

Đại học Quốc 

gia 

Gyeongsang, 

Hàn Quốc 

 

2 

Hội thảo sinh viên nghiên cứu khoa học 

trong lĩnh vực Công nghệ sinh học giữa 

VNUA và NU - Nhật Bản 

23/11/2016 

tại Khoa Công 

nghệ sinh học 

Đại học Niigata, 

Nhật Bản  

3 

Hội thảo sinh viên nghiên cứu khoa học 

trong lĩnh vực Công nghệ sinh học giữa 

VNUA và NU - Nhật Bản lần thứ ba 

6/12/2017 

tại Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam 

Đại học Niigata, 

Nhật Bản  

4 

Hội thảo "Công nghệ sinh học vi tảo: 

Thực trạng, tiềm năng và các sản phẩm 

có nguồn gốc từ vi tảo" 

19/5/2018 

tại Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam 
  

5 
Hội thảo “Công nghệ Sinh học Nông 

nghiệp” lần thứ 2, năm 2019 

15/10/2019 

tại Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam 
  

 

6. Về cơ sở vật chất phục vụ cho công tác đào tạo  

6.1. Phòng học, phòng thí nghiệm 

Học viện có 124 phòng học và hội trường, 01 phòng hội thảo trực tuyến, 26 

phòng hội thảo và phòng họp, 56 phòng thí nghiệm, 196 phòng thực hành, 2 xưởng 

thực hành, 4 phòng lab tiếng anh, và 16 phòng máy tính. Các phòng học có diện tích 

rộng từ 40 đến 120 m2 với sức chứa từ 30 đến 80 sinh viên tập trung trong các khu 
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giảng đường Nguyễn Đăng, giảng đường A, B, C, D, E, T và giảng đường ở các 

Khoa chuyên môn. Giảng đường được trang bị đầy đủ các thiết bị dạy và học như 

máy chiếu, bảng, bàn ghế, míc, loa, đèn, rèm cửa, điều hòa … Mỗi khu giảng đường 

đều có các tiện ích như máy bán hàng tự động, máy lọc nước uống, bảng tin, điện 

thoại cố định, bãi để xe … phục vụ tối đa nhu cầu của sinh viên (Danh sách giảng 

đường, thư viện ở phục lục 2). Khoa CNSH còn được bố trí 1 phòng chuyên đề 

(phòng đọc) để sinh viên thực hiện seminar, 1 phòng project để sinh viên làm việc 

nhóm hay làm việc với giảng viên trong quá trình thực hiện project. 

Khoa Công nghệ sinh học hiện tại đang sử dụng hệ thống phòng thí nghiệm 

hiện đại với trang thiết bị được trang bị đầy đủ và cập nhật bao gồm: 03 Phòng thí 

nghiệm trọng điểm CNSH, 02 phòng thí nghiệm chuyên sâu do JICA – Nhật Bản tài 

trợ, 20 phòng lab thực hành. Bên cạnh đó 05 trung tâm nghiên cứu trực thuộc khoa 

bao gồm Trung tâm nghiên cứu và phát triển nguồn gen cây trồng, Viện sinh học 

nông nghiệp, Trung tâm nghiên cứu nấm ăn và nấm dược liệu, Trung tâm chọn 

giống và hỗ trợ sinh sản động vật, Trung tâm nghiên cứu và phát triển Công nghệ 

sinh học vi tảo cũng đóng góp tích cực vào các hoạt động đào tạo và nghiên cứu 

khoa học trong khoa. 
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6.2. Trang thiết bị, máy móc 

Bảng 7: Trang thiết bị phục vụ cho công tác đào tạo ngành Công nghệ sinh dược, khoa Công nghệ sinh học 

Số 

TT 

Tên gọi của máy, thiết bị, kí 

hiêu, mục đích sử dụng 

Năm sản 

xuất 

Số 

lượng 
Tên môn học sử dụng thiết bị 

1 Kính hiển vi soi nổi 2008 1 SH03015 Thực hành CN nuôi cấy mô và tế bào thực vật 

2 Tủ cấy PVC Hitachi 2002 1 SH03015 Thực hành CN nuôi cấy mô và tế bào thực vật 

3 Nồi hấp 110 lit Hirayma 2006 1 SH03015 Thực hành CN nuôi cấy mô và tế bào thực vật 

4 Khuấy từ gia nhiệt IKHAG 2002 1 SH03015 Thực hành CN nuôi cấy mô và tế bào thực vật 

5 Tủ cấy an toàn SH Faster 2008 1 SH03015 Thực hành CN nuôi cấy mô và tế bào thực vật 

6 Máy nuôi quay 2009 1 SH03015 Thực hành CN nuôi cấy mô và tế bào thực vật 

7 Tủ sấy dụng cụ 2010 1 SH03015 Thực hành CN nuôi cấy mô và tế bào thực vật 

8 Tủ ấm 2010 1 SH03015 Thực hành CN nuôi cấy mô và tế bào thực vật 

9 Tủ sinh trưởng 2010 1 SH03015 Thực hành CN nuôi cấy mô và tế bào thực vật 

10 Máy khuấy từ gia nhiệt 2010 1 SH03015 Thực hành CN nuôi cấy mô và tế bào thực vật 

11 Bể ổn nhiệt 2010 1 SH03015 Thực hành CN nuôi cấy mô và tế bào thực vật 

  Máy đo pH để bàn 2010 1 SH03015 Thực hành CN nuôi cấy mô và tế bào thực vật 

13 Máy khử ion nước 2010 1 SH03015 Thực hành CN nuôi cấy mô và tế bào thực vật 

14 Giàn nuôi cấy 2010 4 SH03015 Thực hành CN nuôi cấy mô và tế bào thực vật 

15 Kính hiển vi soi nổi 2010 1 SH03015 Thực hành CN nuôi cấy mô và tế bào thực vật 

16 Kính hiển vi phóng đại 1000 lần 2010 1 SH03015 Thực hành CN nuôi cấy mô và tế bào thực vật 

17 Giá nuôi cấy có hệ thống chiếu 2015 8 SH03015 Thực hành CN nuôi cấy mô và tế bào thực vật 
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Số 

TT 

Tên gọi của máy, thiết bị, kí 

hiêu, mục đích sử dụng 

Năm sản 

xuất 

Số 

lượng 
Tên môn học sử dụng thiết bị 

sáng 

18 
Máy lắc ngang loại lớn 2 tầng 

HY-6 
2018 1 SH03015 Thực hành CN nuôi cấy mô và tế bào thực vật 

19 Bộ điện di nằm ngang loại nhỏ 2010 1 SH03009 Thực hành kỹ thuật di truyền 

20 Bộ nguồn điện di loại nhỏ 2010 1 SH03009 Thực hành kỹ thuật di truyền 

21 Bộ điện di nằm ngang cỡ lớn 2010 1 SH03009 Thực hành kỹ thuật di truyền 

22 Bộ nguồn điện di cỡ lớn 2010 1 SH03009 Thực hành kỹ thuật di truyền 

23 Máy lắc có điều nhiệt nóng 2010 1 SH03009 Thực hành kỹ thuật di truyền 

24 Máy dung hợp TB 2011 1 SH03009 Thực hành kỹ thuật di truyền 

25 Máy đo đa bộ thể CytoFlow 2011 1 SH03009 Thực hành kỹ thuật di truyền 

26 Tủ lạnh âm sâu -80 EVERMed 2011 1 SH03009 Thực hành kỹ thuật di truyền 

27 Máy cất nước hai lần 2010 1 SH03009 Thực hành kỹ thuật di truyền 

28 Tủ cấy vô trùng 2015 2 SH03009 Thực hành kỹ thuật di truyền 

29 Nồi hấp tiệt trùng 2015 1 SH03009 Thực hành kỹ thuật di truyền 

30 Cân kỹ thuật 2008 1 SH03009 Thực hành kỹ thuật di truyền 

31 Cân kỹ thuật 2015 1 SH03009 Thực hành kỹ thuật di truyền 

32 Cân phân tích 2015 1 SH03009 Thực hành kỹ thuật di truyền 

33 Máy PCR cỡ nhỏ 2015 1 SH03009 Thực hành kỹ thuật di truyền 

34 Máy Voltex 2015 1 SH03009 Thực hành kỹ thuật di truyền 

35 Máy Realtime PCR 2010 1 SH03009 Thực hành kỹ thuật di truyền 
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Số 

TT 

Tên gọi của máy, thiết bị, kí 

hiêu, mục đích sử dụng 

Năm sản 

xuất 

Số 

lượng 
Tên môn học sử dụng thiết bị 

36 Bộ chụp ảnh điện di 2002 1 SH03009 Thực hành kỹ thuật di truyền 

37 Máy chụp ảnh gel 2009 1 SH03009 Thực hành kỹ thuật di truyền 

38 Máy soi gel 2010 1 SH03009 Thực hành kỹ thuật di truyền 

39 Máy li tâm Kubota 1920 2002 
 

SH03102Thực hành Công nghệ bào chế dược 

40 Tủ lạnh Electrolux 350lit 2015 1 SH03102Thực hành Công nghệ bào chế dược 

41 Máy khuấy từ 2015 1 SH03102Thực hành Công nghệ bào chế dược 

42 Bể ôn nhiệt 2015 1 SH03102Thực hành Công nghệ bào chế dược 

43 Máy ly tâm lạnh nhỏ 2004 1 SH03102Thực hành Công nghệ bào chế dược 

44 Máy ly tâm Hettich 2011 1 SH03102Thực hành Công nghệ bào chế dược 

45 Tủ sấy chân không 2004 1 SH03102Thực hành Công nghệ bào chế dược 

46 Tủ sấy FO – 450M 2002 1 SH03102Thực hành Công nghệ bào chế dược 

47 Máy ly tâm lạnh 2015 1 SH02006Thưc hành SHPT 1 

48 Máy ly tâm nhỏ 2015 1 SH02006Thưc hành SHPT 1 

49 Máy luân nhiệt PCR 8800 2018 1 SH02006Thưc hành SHPT 1 

50 
Máy quang phổ UV-Vis 2 chùm 

tia 
2018 1 SH02006Thưc hành SHPT 1 

51 Block gia nhiệt IWAKI 2002 1 SH02006Thưc hành SHPT 1 

52 Tủ mát Medical Sanyo 2002 2 SH02006Thưc hành SHPT 1 

53 Tủ mát National 2002 1 SH02006Thưc hành SHPT 1 

54 Tủ mát Fukushima 2002 1 SH02006Thưc hành SHPT 1 
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Số 

TT 

Tên gọi của máy, thiết bị, kí 

hiêu, mục đích sử dụng 

Năm sản 

xuất 

Số 

lượng 
Tên môn học sử dụng thiết bị 

55 Tủ lạnh sâu SANYO-800C 2002 1 SH02006Thưc hành SHPT 1 

56 Kính hiển vi soi ngược 2004 1 SH02006Thưc hành SHPT 1 

57 Bể ổn dịnh nhiệt lạnh EYALLA 2002 1 SH02006Thưc hành SHPT 1 

58 Máy sát gạo mini KECT 2002 4 
SH03128 Thực hành CN sản xuất và cải tiến cây dược 

liệu  

59 
Tủ điều khiển nhiệt khí hậu 

EYELA 
2003 1 

SH03128 Thực hành CN sản xuất và cải tiến cây dược 

liệu  

60 Máy lắc gia nhiệt Kuhnee 2006 1 
SH03128 Thực hành CN sản xuất và cải tiến cây dược 

liệu  

61 Trạm đo khí hậu WeaPro HP 2018 1 
SH03128 Thực hành CN sản xuất và cải tiến cây dược 

liệu  

62 
Kính hiển vi quang học 

PrimoStar 
2018 2 

SH03128 Thực hành CN sản xuất và cải tiến cây dược 

liệu  

63 
Hệ thống sắc ký lỏng AKTA 

purifier gồm:  
1 SH01101Thực hành Vi sinh vật dược 

64 Máy đo COD Aqualytic 2010 1 SH01101Thực hành Vi sinh vật dược 

65 Bioreator 5 lit Sartorius 2008 1 SH01101Thực hành Vi sinh vật dược 

66 
Tủ ấm nuôi cấy vi sinh vật 

Memmert 
2010 1 SH01101Thực hành Vi sinh vật dược 

67 Tủ hút thí nghiệm Esco 2010 1 SH01101Thực hành Vi sinh vật dược 

68 Tủ cấy vô trùng JSR 2010 1 SH01101Thực hành Vi sinh vật dược 
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Số 

TT 

Tên gọi của máy, thiết bị, kí 

hiêu, mục đích sử dụng 

Năm sản 

xuất 

Số 

lượng 
Tên môn học sử dụng thiết bị 

69 Tủ cấy vô trùng SANYO 2010 1 SH01101Thực hành Vi sinh vật dược 

70 Máy ly tâm lạnh thu sinh khối lớn 2010 1 SH01101Thực hành Vi sinh vật dược 

71 
Máy làm khô bằng chân không 

Gene VAC 
2010 1 SH01101Thực hành Vi sinh vật dược 

72 Máy lắc thường đa năng JSR 2010 1 SH01101Thực hành Vi sinh vật dược 

73 Máy lắc có lạnh JSR 2010 1 SH01101Thực hành Vi sinh vật dược 

74 Máy PCR biorad 2009 1 SH01101Thực hành Vi sinh vật dược 

75 Máy PCR Effendorf 2009 1 SH01101Thực hành Vi sinh vật dược 

76 Bể rửa siêu âm Elma 2010 1 SH01101Thực hành Vi sinh vật dược 

77 
Bộ chụp ảnh và xử lý hình ảnh 

sau điện di Bio-Rad 
2010 1 SH01101Thực hành Vi sinh vật dược 

78 
Thiết bị phá vỡ tế bào bằng siêu 

âm Sonics 
2009 1 SH01101Thực hành Vi sinh vật dược 

79 
Tủ sản xuất đá lạnh cho thí 

nghiệm Evermed 
2010 1 SH01101Thực hành Vi sinh vật dược 

80 Tủ nuôi lắc vi sinh 2015 2 SH01101Thực hành Vi sinh vật dược 

81 
Máy đo quang phổ UV-VIS UVD 

3200 
2015 1 SH01101Thực hành Vi sinh vật dược 

82 Máy đo quang phổ LASANY 2018 1 SH01101Thực hành Vi sinh vật dược 

83 
Bộ điện di protein cỡ nhỏ CVS10 

PP300 
2018 1 SH01101Thực hành Vi sinh vật dược 
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Số 

TT 

Tên gọi của máy, thiết bị, kí 

hiêu, mục đích sử dụng 

Năm sản 

xuất 

Số 

lượng 
Tên môn học sử dụng thiết bị 

84 Kính hiển vi soi nổi Stemi305lab 2018 1 SH01101Thực hành Vi sinh vật dược 

85 Bioreator 2 lit 2015 6 SH01101Thực hành Vi sinh vật dược 

86 Bioreactor 5 lít 2015 6 SH01101Thực hành Vi sinh vật dược 

87 
Kính HV soi nổi có đĩa nhiệt đi 

kèm 
2010 1 SH01001Thực hành Sinh học đại cương 

88 Kính hiển vi soi ngược phản pha 2010 1 SH01001Thực hành Sinh học đại cương 

89 Máy làm ấm ống nghiệm 2010 1 SH01001Thực hành Sinh học đại cương 

90 
Tủ ấm CO2 điều khiển CO2 và 

O2 
2010 1 SH01001Thực hành Sinh học đại cương 

91 Máy ly tâm lạnh 2011 1 SH01001Thực hành Sinh học đại cương 

92 Photometer SpermaCue 2011 1 SH01001Thực hành Sinh học đại cương 

93 Máy lắc nghiêng 2011 1 SH01001Thực hành Sinh học đại cương 

94 Hệ thống vi thao tác 2011 1 SH01001Thực hành Sinh học đại cương 

95 Bàn đẻ ấm mẫu 2011 1 SH01001Thực hành Sinh học đại cương 

96 Bộ tạo xung điện 2011 1 SH01001Thực hành Sinh học đại cương 

97 Buồng ấm xách tay 2011 1 SH01001Thực hành Sinh học đại cương 

98 Kính hiển vi quang học Zeiiss 2014 20 SH01001Thực hành Sinh học đại cương 

99 
Tủ an toàn sinh học cấp 2 

Puricube 
2016 1 SH01001Thực hành Sinh học đại cương 

100 Máy nghiền mẫu IKA 2900000 2019 1 SH01001Thực hành Sinh học đại cương 
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6.3. Thư viện, sách, tạp chí phục vụ công tác đào tạo 

Học viện có thư viện chính là TT Thông tin - Thư viện Lương Định Của với diện tích khoảng 3795.7 m2. Thư viện có nguồn tài 

liệu đầy đủ, phong phú và thường xuyên cập nhật. Thư viện được trang bị 115 máy tính kết nối internet/intranet, đồng thời tất cả các 

phòng có hệ thống wifi miễn phí giúp người dùng truy cập mạng để tìm kiếm tài liệu phục vụ học tập và nghiên cứu. 

Khoa CNSH có bố trí phòng đọc sách và tự học cho sinh viên, với các thiết bị phù hợp cho việc đọc và tra cứu và thảo luận nhóm 

bao gồm: máy tính kết nối internet, thiết bị nghe nhìn, bàn học, ghế ngồi và 189 sách chuyên ngành, 2 tạp chí chuyên ngành, 150 giáo 

trình và bài giảng, hơn 2000 khóa luận tốt nghiệp, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ được mã hóa và lưu giữ đầy đủ tại thư viện Khoa. 

Bảng 8: Sách, tạp chí phục vụ cho công tác đào tạo ngành Công nghệ sinh dược có trong thư viện của Khoa Công nghệ sinh học 

và Trung tâm Thông tin Thư viện của Học viện 

TT Tên giáo trình Tên tác giả Nhà xuất bản 
Năm 

xuất bản 

Số 

bản 
Sử dụng cho môn học/học phần 

Ghi 

chú 

1 

Nguyên lý tách chiết và 

xác định hoạt tính sinh 

dược học của các hợp 

chất tự nhiên 

Nguyễn Đức Bách, Nguyễn 

Thanh Hải, Phí Thị Cẩm 

Miện, Phạm Thị Dung 

Nhà xuất bản 

Học viện Nông 

nghiệp 

2021 (dự 

kiến) 
100 

1. Các hợp chất thứ cấp thiên 

nhiên, 

2. Hệ thống máy và thiết bị trong 

công nghệ dược phẩm, 

3. Công nghệ sản xuất mỹ phẩm 

 

2 

Phương pháp định tính và 

định lượng các hợp chất 

tự nhiên 

Nguyễn Đức Bách, Nguyễn 

Thanh Hải, Phí Thị Cẩm 

Miện, Phạm Thị Dung 

Nhà xuất bản 

Học viện Nông 

nghiệp 

2021 

(dự kiến) 
100 

1. Các hợp chất thứ cấp thiên 

nhiên, 

2. Hệ thống máy và thiết bị trong 

công nghệ dược phẩm, 

3. Công nghệ sản xuất mỹ phẩm 

 

3 
Hợp chất thứ cấp thiên 

nhiên 

Nguyễn Đức Bách, Nguyễn 

Thanh Hải, Phan Hữu Tôn 

Nhà xuất bản 

Học viện Nông 

nghiệp 

2020 100 

1. Các hợp chất thứ cấp thiên 

nhiên, 

2. Hệ thống máy và thiết bị trong 

công nghệ dược phẩm, 
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TT Tên giáo trình Tên tác giả Nhà xuất bản 
Năm 

xuất bản 

Số 

bản 
Sử dụng cho môn học/học phần 

Ghi 

chú 

3. Công nghệ sản xuất mỹ phẩm 

4 
Công nghệ Protein-

Enzyme 
Nguyễn Xuân Cảnh 

Nhà xuất bản 

Học viện Nông 

nghiệp 

2018 

ISBN: 

978-

604-

924-

362-2 

Công nghệ Protein-Enzyme  

5 Sinh học phân tử Phan Hữu Tôn   10 Sinh học phân tử  

6 
Bài Giảng Thực hành 

Sinh học phân tử 
Nhóm tác giả bộ môn SHPT 

Nhà xuất bản 

Học viện Nông 

nghiệp 

 10 Thực hành Sinh học phân tử  

7 Bài Giảng Tin sinh học Nhóm tác giả bộ môn SHPT 

Nhà xuất bản 

Học viện Nông 

nghiệp 

 10 Tin sinh học ứng dụng  

8 

Bài giảng Thực hành tốt 

trong trồng trọt và thu hái 

dược liệu 

Nguyễn Thị Lâm Hải 

 

 5 
Thực hành tốt trồng trọt và thu hái 

dược liệu 
 

9 

Bài giảng Kỹ thuật di 

truyền, Nguyên lý và ứng 

dụng 

Đinh Trường Sơn 

Nhà xuất bản 

Học viện Nông 

nghiệp 

2020  
Kỹ thuật di truyền, Nguyên lý và 

ứng dụng 
 

10 

Bài giảng Thực hành 

công nghệ nuôi cấy mô tế 

bào thực vật 

Phạm Thị Thu Hằng, Đinh 

Trường Sơn, Nguyễn Thanh 

Hải, Nguyễn Thị Lâm Hải, 

Đặng Thị Thanh Tâm, 

Nguyễn Thị Thuỳ Linh, Nông 

Thị Huệ, Ninh Thị Thảo 

Nhà xuất bản 

Học viện Nông 

nghiệp 

2020 10 
Công nghệ nuôi cấy mô và tế bào 

thực vật 
 

11 
Bài giảng Công nghệ sinh 

học đại cương 

Nguyễn Thị Lâm Hải, Đinh 

Trường Sơn, Nguyễn Thanh 

Hải, Đặng Thị Thanh Tâm, 

Nhà xuất bản 

Học viện Nông 

nghiệp 

2020 10 Công nghệ sinh học đại cương  
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TT Tên giáo trình Tên tác giả Nhà xuất bản 
Năm 

xuất bản 

Số 

bản 
Sử dụng cho môn học/học phần 

Ghi 

chú 

Nguyễn Thị Thùy Linh, Nông 

Thị Huệ, Ninh Thị Thảo 

12 
Bài giảng Nông nghiệp 

Công nghệ cao 
Nguyễn Thanh Hải 

Nhà xuất bản 

Học viện Nông 

nghiệp 

2020 10 Nông nghiệp Công nghệ cao  

13 
Bài giảng Sinh học phát 

triển thực vật 

Nguyễn Thị Lâm Hải, Đặng 

Thị Thanh Tâm 

Nhà xuất bản 

Học viện Nông 

nghiệp 

2020 10 Sinh học phát triển thực vật  

14 
Bài giảng Thực hành kỹ 

thuật di truyền 

Nguyễn Thị Thùy Linh, Đinh 

Trường Sơn, Đặng Thị Thanh 

Tâm, Nông Thị Huệ, Ninh 

Thị Thảo 

Nhà xuất bản 

Học viện Nông 

nghiệp 

2020 15 Thực hành kỹ thuật di truyền  

15 
Bài giảng An toàn sinh 

học 

Nguyễn Thị Thùy Linh, Đinh 

Trường Sơn, Đặng Thị Thanh 

Tâm 

Nhà xuất bản 

Học viện Nông 

nghiệp 

2020 15 An toàn sinh học  

16 Sinh học đại cương 

Đồng Huy Giới, 

Nguyễn Thị Thúy Hạnh 

Bùi Thị Thu Hương 

Phí Thị Cẩm Miện 

Nhà xuất bản 

Học viện Nông 

nghiệp 

2020 10 Sinh học đại cương  

17 Sinh học tế bào 

Bùi Thị Thu Hương 

Đồng Huy Giới 

Nguyễn Thị Thý Hạnh 

Nhà xuất bản 

Học viện Nông 

nghiệp 

2020 5 Sinh học tế bào  

18 Công nghệ sinh học Nano Đồng Huy Giới, 

Nhà xuất bản 

Học viện Nông 

nghiệp 

2020 10 
Công nghệ sinh học nano trong 

sinh dược 
 

19 

Nghiên cứu sử dụng chế 

phẩm nano trong nuôi cấy 

mô cây hoa hồng cổ Sapa 

Đồng Huy Giới, Dương Thị 

Mến 

Tạp chí Khoa 

học Công nghệ 

Nông nghiệp 

2017 5 
Công nghệ sinh học nano trong 

sinh dược 
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TT Tên giáo trình Tên tác giả Nhà xuất bản 
Năm 

xuất bản 

Số 

bản 
Sử dụng cho môn học/học phần 

Ghi 

chú 

(Rosa gallica L.). Việt Nam. Số 

5: 59-65. 

20 Công nghệ lên men Lương Đức Phẩm 
NXB Giáo dục 

Việt Nam 
2010 5 

Nguyên lý kỹ thuật lên men vi 

sinh vật 
 

21 
Giáo trình Vi sinh vật y 

học 
 Đại học Huế 2020 5 Vi sinh vật y dược  

22 
Giáo trình vi sinh vật y 

học 
Lê Huy Chính NXB Y học 2006 10 Vi sinh vật y dược  

23 Miễn dịch học 
Nguyễn Ngọc Lanh, Văn 

Đình Hoa 
NXB Y học 2006 5 Miễn dich học  

24 
Hướng dẫn sử dụng chất 

kháng sinh 
Nguyễn Thị Xuyên NXB Y học 2015 5 Chất kháng sinh  

25 Giáo trình Dược liệu học Trần Công Luận 
Đại học Tây 

Đô 
2016 10 Dược liệu  

26 
Giáo trình phương pháp 

luận NCKH 
Vũ Cao Đàm 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 
2015 5 

Phương pháp nghiên cứu trong 

sinh dược 
 

27 

Bài giảng công nghệ sinh 

học nấm ăn, nấm dược 

liệu 

Nguyễn Thị Bích Thùy, Ngô 

Xuân Nghiễn, Trần Đông 

Anh 

XXB Học viện 

Nông nghiệp 
2020 5 Nấm dược liệu  

28 

Jawetz, Melnick, & 

Adelberg’s  

Medical Microbiology 

Stefan Riedel et al.  2019 5 Vi sinh vật y dược  

29 Medical microbiology Patrick R. Murray et al.  2021 5 Vi sinh vật y dược  

30 

Principles of 

Fermentation  

Technology 

Peter F. Stanbury;  

Allan Whitaker;  

Stephen J. Hall 

 2017 10 Nguyên lý kỹ thuật lên men  

31 Essentials in Aydin Berenjian  2019 10 Nguyên lý kỹ thuật lên men  
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TT Tên giáo trình Tên tác giả Nhà xuất bản 
Năm 

xuất bản 

Số 

bản 
Sử dụng cho môn học/học phần 

Ghi 

chú 

Fermentation  

Technology 

32 

Antibiotics: challenges,  

mechanisms, 

opportunities 

Walsh, Christopher T.;  

Wencewicz, Timothy 
 2016 5 Chất kháng sinh  

33 
Modern Analysis of 

Antibiotics 
Adorjan Aszalos  2020 5 Chất kháng sinh  

34 
Dược điển Việt Nam III. 

NXB Y học, Hà Nội 
Bộ y tế  2002 5 Kiểm nghiệm dược phẩm  

35 Kiểm nghiệm thuốc Nhà Như Phú  1971 5 Kiểm nghiệm dược phẩm  

36 
Hoá học phân tích. NXB 

Y học, Hà Nội 

Phạm Hải Tùng, Phạm Gia 

Huệ 
 1987 10 Kiểm nghiệm dược phẩm  

37 

Tập huấn kỹ thuật kiểm 

nghiệm thuốc bằng 

phương pháp phân tích 

dụng cụ. 

Viện kiểm nghiệm  1995 7 Kiểm nghiệm dược phẩm  

38 

Giáo trình kiểm nghiệm 

thuốc. Trường ĐH Y 

Dược thành phố Hồ Chí 

Minh 

Đặng Văn Hoà  2001 9 Kiểm nghiệm dược phẩm  

39 

Biosafety of Forest 

Transgenic Trees - 

Improving the Scientific 

Basis for Safe Tree 

Development and 

Implementation of EU 

Policy Directives 

Vettori, C., Gallardo, F., 

Häggman, H., Kazana, V., 

Migliacci, F., Pilate, G., 

Fladung, M. 

Springer 

Science+Busin

ess Media 

Dordrecht 

2016 4 An toàn sinh học  
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TT Tên giáo trình Tên tác giả Nhà xuất bản 
Năm 

xuất bản 

Số 

bản 
Sử dụng cho môn học/học phần 

Ghi 

chú 

40 
Biological Safety: 

Principles and Practices 

Dawn P. Wooley, Karen B. 

Byers 

Fifth Edition, 

ASM Press,  

ISBN-13: 978-

1555816209  

ISBN-10: 

1555816207 

2017 10 An toàn sinh học  

41 
Bài giảng An toàn sinh 

học 

Nguyễn Thị Thuỳ Linh, Đinh 

Trường Sơn, Đặng Thị Thanh 

Tâm 

Nhà xuất bản 

Học viện Nông 

nghiệp,  

2020 10 An toàn sinh học  

42 

Bài giảng Kỹ thuật di 

truyền - Nguyên lý và 

ứng dụng 

Đinh Trường Sơn 

Nhà xuất bản 

Học viện Nông 

nghiệp,  

2020 10 

1. Kỹ thuật di truyền - Nguyên lý 

và ứng dụng  

2. Thực hành Kỹ thuật di truyền 

 

43 
Bài giảng Thực hành Kỹ 

thuật di truyền 

Nguyễn Thị Thuỳ Linh, Đinh 

Trường Sơn, Đặng Thị Thanh 

Tâm, Nông Thị Huệ, Ninh 

Thị Thảo 

Nhà xuất bản 

Học viện Nông 

nghiệp,  

2020 20 

1. Kỹ thuật di truyền - Nguyên lý 

và ứng dụng  

2. Thực hành Kỹ thuật di truyền 

 

44 
Genetic Engineering of 

Horticultural Crops 
Gyana Rout KV Peter 

Academic 

Press,  

ISBN: 

978012810439

2,  

2018 10 

1. Kỹ thuật di truyền - Nguyên lý 

và ứng dụng  

2. Thực hành Kỹ thuật di truyền 

 

45 

Starch polymers: from 

genetic engineering to 

green applications 

Halley P, Avérous L Elsevier 2018 10 

1. Kỹ thuật di truyền - Nguyên lý 

và ứng dụng  

2. Thực hành Kỹ thuật di truyền 

 

46 
Systems and Synthetic 

Metabolic Engineering 

Yanfeng Liu, Guocheng Du, 

Long Liu 

Academic 

Press 
2020 5 

1. Cải biến trao đổi chất trong sản 

xuất các hợp chất có hoạt tính 

sinh học 

2. Kỹ thuật di truyền - Nguyên lý 
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TT Tên giáo trình Tên tác giả Nhà xuất bản 
Năm 

xuất bản 

Số 

bản 
Sử dụng cho môn học/học phần 

Ghi 

chú 

và ứng dụng 

47 
Engineering of Microbial 

Biosynthetic Pathways 

Vijai Singh, Ajay Kumar 

Singh, Poonam Bhargava, 

Madhvi Joshi, Chaitanya G. 

Joshi 

Springer 2020 5 

1. Cải biến trao đổi chất trong sản 

xuất các hợp chất có hoạt tính 

sinh học 

2. Kỹ thuật di truyền - Nguyên lý 

và ứng dụng 

 

48 
Metabolic Pathway 

Design: A Practical Guide 
Carbonell Springer 1 5 

1. Cải biến trao đổi chất trong sản 

xuất các hợp chất có hoạt tính 

sinh học 

2. Kỹ thuật di truyền - Nguyên lý 

và ứng dụng 

 

49 

Genetic and Metabolic 

Engineering for Improved 

Biofuel Production from 

Lignocellulosic Biomass 

Arindam Kuila, Vinay 

Sharma 
Elsevier 2020 5 

1. Cải biến trao đổi chất trong sản 

xuất các hợp chất có hoạt tính 

sinh học 

2. Kỹ thuật di truyền - Nguyên lý 

và ứng dụng 

 

50 
Genetics: Genes, 

genomes, and evolution 

Philip Meneely and Rachel 

Dawes Hoang 
 2017 6 

Sinh học đại cương, Công nghệ 

sinh nano trong sinh dược 
 

51 

Nghiên cứu đặc điểm 

hình thái, giải phẫu liên 

quan đến khả năng chịu 

hạn của một số giống lily 

nhập nội 

Bùi Thị Cúc, Bùi Thị Thu 

Hương, Đồng Huy Giới 

Tạp chí Nông 

nghiệp & Phát 

triển nông 

thôn. Số 3+4: 

58-64 

2017 5 
Sinh học đại cương, Sinh học tế 

bào 
 

52 
Giáo trình Hóa sinh động 

vật 

Đặng Thái Hải, Ngô Thị 

Thùy, Bùi Huy Doanh 

Nhà xuất bản 

Đại học Nông 

nghiệp 

2017 5 

Sinh học đại cương, Sinh học tế 

bào, công nghệ sinh học nano 

trong sinh dược 

 

53 
Optimisation of an in 

vitro propagation protocol 

Bùi Thị Thu Hương, Đồng 

Huy Giới 

Journal of 

forestry 
2017 5 Sinh học tế bào  
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TT Tên giáo trình Tên tác giả Nhà xuất bản 
Năm 

xuất bản 

Số 

bản 
Sử dụng cho môn học/học phần 

Ghi 

chú 

for a valuable Lyly 

(Lilium spp.) 

science and 

technology. 5: 

18-25. 

54 Tạp chí Dược học  Bộ Y tế 
Hằng 

tháng 
4 Dược liệu  

55 

Plant tissue culture 

concepts and laboratory 

exercises / 

edited by Robert N. Trigiano, 

Dennis J. Gray. 

CRC Press, 

2017 
1 8 

1. Công nghệ nuôi cấy mô và tế 

bào thực vật. 

2. Thực hành nuôi cấy mô tế bào 

thực vật. 

 

56 

Biosafety of Forest 

Transgenic Trees - 

Improving the Scientific 

Basis for Safe Tree 

Development and 

Implementation of EU 

Policy Directives 

Vettori, C., Gallardo, F., 

Häggman, H., Kazana, V., 

Migliacci, F., Pilate, G., 

Fladung, M 

Springer, 2016 

ISBN 978-94-

017-7531-1 

1 5 An toàn sinh học  

57 

Practical skills in 

biomolecular sciences, 

5th edition 

Rob Reed, Jonathan 

Weyers,&, Allan Jones. 

Pearson, 2016 

ISBN-13: 978-

1292100739 

1 5 Thực hành kỹ thuật di truyền  

58 
Plant Cell Culture 

Protocols 

Loyola-Vargas, Victor, 

Ochoa-Alejo, Neftalí 

Humana press 

- Springer, 

2018 

ISBN 978-1-

4939-8594-4 

1 10 
Thực hành nuôi cấy mô và tế bào 

thực vật 
 

59 

Molecular Cloning: A 

Laboratory Manual 

(Fourth Edition) (Three-

volume set) 

Michael R Green 

Cold Spring 

Harbor 

Laboratory 

Press, 2012 

1 5 Thực hành kỹ thuật di truyền  
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TT Tên giáo trình Tên tác giả Nhà xuất bản 
Năm 

xuất bản 

Số 

bản 
Sử dụng cho môn học/học phần 

Ghi 

chú 

60 
Kỹ thuật di truyền và ứng 

dụng 
Lê Đình Lương 

NXB đại học 

quốc gia, 2016 
1 4 

Kỹ thuật di truyền nguyên lý và 

ứng dụng 
 

61 Nấm lớn Trịnh Tam Kiệt 

NXB Khoa 

học Kỹ thuật, 

2013 

1 5 Nấm dược liệu  

62 
Giáo trình tư tưởng Hồ 

Chí Minh 
Bộ Giáo dục và đào tạo 

Chính trị quốc 

gia 
2017 5 Tư tưởng Hồ Chí Minh  

63 
Bài giảng xã hội học đại 

cương 
Bộ môn Xã hội học 

ĐH Nông 

nghiệp 
2008 10 Xã hội học đại cương 1  

64 
Bài giảng Pháp luật đại 

cương 
Vũ Văn Tuấn 

ĐH Nông 

nghiệp 
2018 5 Pháp luật đại cương  

65 

Những nguyên lý cơ bản 

của chủ nghĩa Mác – 

Lênin 

Phạm Văn Sinh và Phạm 

Quang Phan 

Chính trị quốc 

gia 
2016 10 Triết học Mac - Lê nin  

66 
Giáo trình kinh tế chính 

trị Mác – Lênin, 
Bộ Giáo dục và đào tạo 

Chính trị quốc 

gia 
2019 5 Kinh tế chính trị Mac – Lê nin  

67 
Giáo trình Chủ nghĩa xã 

hội khoa học 
Bộ Giáo dục và đào tạo 

Chính trị quốc 

gia 
2019 5 Chủ nghĩa xã hội khoa học  

68 TakeAway English 2 

Peter Loveday, Melissa 

Koop, Sally Trowbridge, Lisa 

Varandani 

Mc Graw Hill, 

New York 
2012 5 

Tiếng Anh 1, 

Tiếng Anh 2 
 

69 
Bài giảng Tiếng Anh 

chuyên ngành 
Giảng viên của Bộ môn  2018 10 Tiếng Anh chuyên ngành  
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7. Kế hoạch đào tạo chung cho toàn khoá học và kế hoạch đào tạo cụ thể 

cho từng năm học 

7.1. Mục tiêu, chuẩn đầu ra 

7.1.1. Mục tiêu đào tạo 

Trong vài năm đầu sau khi tốt nghiệp, người tốt nghiệp trở thành người: 

PO1: Năng lực nghề nghiệp 

Làm việc thành công trong các lĩnh vực nghiên cứu và sử dụng khoa học kỹ thuật 

để giải quyết các vấn đề trong ngành CNSD, các quá trình sinh học, phân tích sinh học 

và các vấn đề dược phẩm, phân tích các phát hiện khoa học mới và sử dụng chúng cho 

các ứng dụng thực tế. Chuyển giao và thương mại hóa các kết quả nghiên cứu và sản 

phẩm. 

PO2: Phát triển và hội nhập quốc tế 

Không ngừng học tập để nâng cao năng lực nghề nghiệp, liên tục nghiên cứu và 

sáng tạo, lãnh đạo các nhóm chuyên ngành, liên ngành thực hiện các nhiệm vụ chuyên 

môn để đóng góp cho sự phát triển của ngành CNSD Việt Nam và hội nhập quốc tế. 

PO3: Đạo đức và trách nhiệm  

Thể hiện đạo đức nghề nghiệp, thực hiện trách nhiệm nâng cao chất lượng cuộc 

sống cho cộng đồng và bảo vệ môi trường. 

7.1.2. Chuẩn đầu ra 

Kết quả học tập mong đợi của chương trình Cử Nhân CNSD 

Sau khi hoàn tất chương trình, sinh viên có thể: 

A Kiến thức 

Kiến thức chung: 

1 
CĐR1: Áp dụng kiến thức toán, khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, luật pháp và sự 

hiểu biết về các vấn đề đương đại vào ngành CN sinh dược. 

2 
CĐR 2: Phân tích nhu cầu và yêu cầu của các bên liên quan về sản phẩm CNSD 

phục vụ quản lý, sản xuất và kinh doanh. 

Kiến thức chuyên môn: 

1 
CĐR3: Đánh giá chất lượng các sản phẩm CNSD theo các tiêu chuẩn an toàn sinh 

học, bảo vệ môi trường, luật pháp và đạo đức. 

2 
CĐR4: Phát triển ý tưởng các sản phẩm và mô hình CNSD dựa trên nền tảng kiến 

thức về khoa học tự nhiên, khoa học sự sống và sự phân tích nhu cầu xã hội. 

B Kỹ năng 
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B1 Kỹ năng tổng quát 

1 CĐR5: Làm việc nhóm đạt mục tiêu đề ra ở vị trí là thành viên hay người lãnh đạo.  

2 
CĐR6: Giao tiếp đa phương tiện trong các bối cảnh đa dạng của nghề nghiệp một 

cách hiệu quả; đạt chuẩn tiếng Anh theo qui định của Bộ GD&ĐT. 

B2 Kỹ năng chuyên môn 

1 
CĐR7: Thực hiện thành thạo các qui trình kỹ thuật cơ bản và chuyên sâu trong 

ngành CNSD 

2 CĐR8: Phát triển các sản phẩm CNSD ở quy mô phòng thí nghiệm và thương mại  

3 

CĐR9: Vận dụng kỹ năng xem xét, phân tích, diễn giải và tổng hợp dữ liệu, 

phương pháp luận và các thông tin khác vào giải quyết các vấn đề về nghiên cứu, 

chuyển giao công nghệ và sản xuất trong ngành CNSD một cách hiệu quả. 

C Thái độ 

1 
CĐR10: Tuân thủ luật pháp về CNSD và các nguyên tắc về an toàn nghề nghiệp 

trong môi trường làm việc. 

2 
CĐR11: Giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, thực hiện trách nhiệm nâng cao sức khoẻ 

cho con người và bảo vệ môi trường. 

3 
CĐR12: Thực hiện thói quen cập nhật kiến thức và kinh nghiệm để nâng cao trình 

độ chuyên môn 

7.1.3. Điều kiện xét tốt nghiệp 

Để được xét điều kiện tốt nghiệp thì sinh viên phải hoàn thành ít nhất 131 tín chỉ 

của chương trình đào tạo và các chứng chỉ GDTC, GDQP chuẩn đầu ra về Tin học, 

ngoại ngữ, Kỹ năng mềm theo quy định của Học viện. Đối với CTĐT gồm:  

- Khối kiến thức đại cương (bắt buộc): 41 tín chỉ 

- Khối kiến thức cơ sở ngành: 30 tín chỉ 

- Khối kiến thức chuyên ngành: 60 tín chỉ 

         + Các học phần bắt buộc: 24 tín chỉ 

         + Các học phần tự chọn: 13 tín chỉ 

- Thực tập nghề nghiệp: 13 tín chỉ 

- Khóa luận tốt nghiệp: 10 tín chỉ. 
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7.2. Khung chương trình đào tạo 

Ghi chú: * 1. song hành, 2. học trước, 3 tiên quyết 

TT Kỳ Mã HP Tên HP Tên HP Tiếng Anh 

Tổng 

số tín 

chỉ 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 
BB/TC 

Tên học phần tiên 

quyết 

Loại 

tiên 

quyết * 

 TỔNG SỐ PHẦN ĐẠI CƯƠNG 
 

41 38 3 
   

1 1 ML01020 Triết học Mac lênin 
Philosophy of Marxism and 

Leninism 
3 3.0 0.0 BB 

  

2 2 ML01021 Kinh tế chính trị Mac lênin 
Political economy of Marxism 

and Leninism 
2 2.0 0.0 BB Triết học Mac lênin 2 

3 3 ML01022 Chủ nghĩa xã hội khoa học Socialism 2 2.0 0.0 BB 
Kinh tế chính trị 

Mac lênin 
2 

4 4 ML01005 Tư tưởng HCM Ho Chi Minh Ideology 2 2.0 0.0 BB 
Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 
2 

5 7 ML01023 
Lịch sử Đảng Cộng sản 

Việt Nam 

Vietnamese Communist Party 

History 
2 2.0 0.0 BB Tư tưởng HCM 2 

6 3 SN01032 Tiếng Anh  1 English 1 3 3.0 0.0 BB 
  

7 4 SN01033 Tiếng Anh 2 English 2 3 3.0 0.0 BB Tiếng Anh  1 3 

8 1 MT01002 Hóa hữu cơ Organic Chemistry 2 1.5 0.5 BB 
  

9 1 TH01009 Tin học đại cương Introdution to Informatics 2 1.5 0.5 BB 
  

10 1 CP02005 Hóa sinh đại cương Introduction to Psychology 2 1.5 0.5 BB 
  

11 1 ML01009 Pháp luật đại cương Introduction to Laws 2 2.0 0.0 BB 
  

12 1 SH01001 Sinh học đại cương General Biology 2 1.5 0.5 BB 
  

13 1 SH01101 Vi sinh vật dược Pharmaceutical Microbiology 2 2.0 0.0 BB 
  

14 2 SH01102 Sinh lý người và động vật 
Human and Animal 

Physiology 
2 2.0 0.0 BB 

  

15 3 SH01103 Bệnh học cơ sở Basic Pathology 2 2.0 0.0 BB 
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TT Kỳ Mã HP Tên HP Tên HP Tiếng Anh 

Tổng 

số tín 

chỉ 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 
BB/TC 

Tên học phần tiên 

quyết 

Loại 

tiên 

quyết * 

16 4 SH01104 Dược lý học Pharmacology 2 2.0 0.0 BB 
  

17 2 SH02003 Sinh học tế bào Cell Biology 2 2.0 0.0 BB Sinh học đại cương 2 

18 2 SH01005 Sinh học phân tử 1 Molecular Biology 1 2 2.0 0.0 BB 
  

19 2 SH02006 Thưc hành SHPT 1 Molecular Biology Lab. 1 1 0.0 1.0 BB Sinh học phân tử 1 1 

 TỔNG SỐ PHẦN CƠ SỞ NGÀNH 
 

24 22.5 1.5 
   

20 5 KQ02015 
Marketing và thị trường 

dược phẩm 

Marketing and parmaceutical 

market 
2 2.0 0.0 BB 

  

21 5 KT03130 
Quản lý chuỗi cung ứng 

dược mỹ phẩm 

Cosmetic and Pharmaceutical 

supply chain management 
2 2.0 0.0 BB 

  

22 3 ML02007 Dược xã hội học Sociology of pharmacy 2 2.0 0.0 BB 
  

23 2 MT01004 Hóa phân tích Analytical Chemistry 2 1.5 0.5 BB 
  

24 4 NH02039 
Tài nguyên cây thuốc và 

môi trường 

Medicinal plant resources and 

environment 
2 1.5 0.5 BB 

  

25 3 SH02011 Miễn dịch học cơ sở Fundamental Immunology 2 2.0 0.0 BB Vi sinh vật dược 3 

26 3 SH02102 Hóa dược Pharmaceutical Chemistry 3 3.0 0.0 BB 
  

27 1 SH02103 Nấm dược liệu Medicinal mushrooms 2 2.0 0.0 BB   

28 3 SH03063 
Hợp chất thứ cấp thiên 

nhiên 
Natural compounds 2 2.0 0.0 BB 

  

29 2 NH01001 Thực vật dược Medicinal Plants 3 2.0 1.0 BB 
  

30 2 TH01032 Thống kê Sinh dược Medical biostatistics 3 3.0 0.0 BB 
  

31 4 SH02104 Chất kháng sinh Antibiotics 2 2.0 0.0 TC Vi sinh vật dược 3 

32 5 SH02105 Nguyên lý kỹ thuật lên men 
Principle of fermentaion 

technology 
2 2.0 0.0 TC 

  

 TỔNG SỐ PHẦN CHUYÊN NGÀNH 
 

66 38 28 
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TT Kỳ Mã HP Tên HP Tên HP Tiếng Anh 

Tổng 

số tín 

chỉ 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 
BB/TC 

Tên học phần tiên 

quyết 

Loại 

tiên 

quyết * 

33 6 SH03102 
Công nghệ TB người và 

động vật 

Animal and Human Cell 

Technology 
2 2.0 0.0 BB 

  

34 6 SH03015 
Thực hành CN nuôi cấy mô 

và tế bào thực vật 

Plant cell and tissue culture 

techniques lab 
1 0.0 1.0 BB 

Công nghệ nuôi 

cấy mô và tế bào 

thực vật 

1 

35 7 SH03054 An toàn sinh học Biosafety 2 2.0 0.0 BB 
Pháp luật đại 

cương 
2 

36 6 SH03103 
Công nghệ nuôi cấy mô và 

TB cây dược liệu 

Medicinal plant cell and tissue 

culture technique 
2 2.0 0.0 BB 

  

37 5 SH03101 
Tiếng Anh chuyên ngành 

Công nghệ SD 

English in Pharmaceutical 

Biotechnology 
2 2.0 0.0 BB Tiếng Anh 2 2 

38 4 CP03030 Thực phẩm chức năng Functional Foods 2 1.5 0.5 BB 
  

39 7 SH03104 Dược động học Pharmacokinetic 2 2.0 0.0 BB Dược lí 2 

40 5 SH03105 Dược liệu Pharmacognosy 2 1.5 0.5 BB Thực vật dược 2 

41 5 SH03106 Kiểm nghiệm dược phẩm Pharmaceutical testing 2 1.5 0.5 BB 
  

42 4 SH03107 
Phương pháp nghiên cứu 

khoa học trong sinh dược 

Research 

method in Biopharmaceutical 
2 2.0 0.0 BB 

  

43 5 SH03108 Công nghệ bào chế dược 
Pharmaceutical Preparation 

Technology 
3 2.0 1.0 BB Sinh học phân tử 1 2 

44 7 SH03109 
Tin sinh học ứng dụng 

trong CNSD 

Applied Bioinformatics in 

Biopharmaceutical 
2 1.5 0.5 BB Tin học đại cương 3 

45 4 SH04101 Thực tập nghề nghiệp 1 Professional Internship 1 3 0.0 3.0 BB 
  

46 6 SH04102 Thực tập nghề nghiệp 2 Professional Internship 2 10 0.0 10.0 BB 
Thực tập nghề 

nghiệp 1 
2 

47 3 SH03110 Công nghệ protein tái tổ Recombinant Protein 2 2.0 0.0 BB Hóa sinh đại cương 2 
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TT Kỳ Mã HP Tên HP Tên HP Tiếng Anh 

Tổng 

số tín 

chỉ 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 
BB/TC 

Tên học phần tiên 

quyết 

Loại 

tiên 

quyết * 

hợp Technology 

48 7 SH03008 
Kỹ thuật di truyền, Nguyên 

lý và ứng dụng 

Genetic engineering – 

principles and applications 
3 3.0 0.0 BB 

  

49 7 SH03009 TH kỹ thuật di truyền Genetic engineering lab 1 0.0 1.0 BB 
Kỹ thuật di truyền, 

NL&ƯD 
1 

50 5 SH03120 
Thực hành CN nuôi cấy TB 

ĐV 

Animal Cell Culture 

Technology Laboratory 
2 0.0 2.0 TC 

  

51 7 SH03121 
Thực hành tốt sản xuất và 

thu hái dược liệu 

Good Agricultural and 

collection practices for 

medicinal plants 

2 2.0 0.0 TC   

52 4 TY03020 Dược lý học lâm sàng Clinical pharmacology 2 1.5 0.5 TC   

53 7 SH03123 

Cải biến trao đổi chất trong 

sản xuất các hợp chất có 

hoạt tính sinh học 

Metabolic engineering for 

bioactive compounds 
2 2.0 0.0 TC   

54 6 SH03124 
Thực hành sơ chế và bảo 

quản nấm dược liệu 

Preliminary processing and 

preservation of medicinal 

mushrooms lab 

2 0.0 2.0 TC Nấm dược liệu 2 

55 6 SH03125 
Thực hành công nghệ nuôi 

trồng nấm dược liệu 

Technology of medicinal 

mushroom cultivation Lab 
2 0.0 2.0 TC Nấm dược liệu 2 

56 6 SH03126 
Công nghệ nano trong sinh 

dược 

Nanotechnology in 

Biopharmaceutical 
2 2.0 0.0 TC Dược liệu 2 

57 7 SH03127 Dược phẩm nano Nanopharmaceuticals 2 1.5 0.5 TC dược liệu 2 
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TT Kỳ Mã HP Tên HP Tên HP Tiếng Anh 

Tổng 

số tín 

chỉ 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 
BB/TC 

Tên học phần tiên 

quyết 

Loại 

tiên 

quyết * 

58 7 SH03128 
Công nghệ sản xuất mỹ 

phẩm 

Cosmetic Production 

Technologies 
2 1.0 1.0 TC 

Công nghệ bào chế 

dược 
2 

59 5 SH03129 
CNSD trong chăn nuôi, thú 

y và thủy sản 

Pharmaceutical Biotechnology 

in Animal Science, Veteriary 

and Fisshery 

2 2.0 0.0 TC   

60 7 SH03130 
Công nghệ sản xuất và cải 

tiến cây dược liệu 

Science of Medical Plant 

Production and Improvement 
3 2.0 1.0 TC 

Hợp chất thứ cấp 

thiên nhiên 
2 

61 6 SH03131 
Hệ thống máy và thiết bị 

trong công nghệ dược phẩm 

Machinery and equipment 

systems in Pharmaceutical 

technology 

2 1.5 0.5 TC   

62 7 SH03132 
Hệ thống quản lý chất 

lượng dược phẩm 

Pharmaceutical quality 

management system 
2 2.0 0.0 TC   

63 7 NH02003 Sinh lý thực vật Plant physiology 3 2.0 1.0 TC   

64 7 SH03133 
Công nghệ trong chẩn đoán 

và xét nghiệm vi sinh 

Diagnostic technologies in 

microbiology 
3 2.0 1.0 TC Vi sinh vật dược 3 

65 7 SH03134 

Công nghệ tế bào thực vật 

trong sản xuất hợp chất thứ 

cấp 

Production of secondary 

metabolites using plant cell 

technology 

2 2.0 0.0 TC 

Công nghệ nuôi 

cấy mô và TB thực 

vật 

2 

66 7 SH03135 Ngoại di truyền trị liệu Epigenetic therapy 2 2.0 0.0 TC Sinh học phân tử 1 2 

67 8 SH04990 Khóa luận tốt nghiệp Graduation thesis 10 0.0 10.0 BB 
Thực tập nghề 

nghiệp 2 
2 
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7.3. Kế hoạch học tập (dự kiến) 

Ghi chú: * 1. song hành, 2. học trước, 3 tiên quyết  

TT Kỳ Tên HP tiếng Việt Mã HP 

Tổng 

số tín 

chỉ 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tên học phần tiên 

quyết 

Mã học 

phần tiên 

quyết 

Loại 

tiên 

quyết 

* 

BB/TC 

Tổng 

số TC 

tự 

chọn 

tối 

thiểu 

1 1 Triết học Mac lênin ML01020 3 3 0 
 

 
 

BB 

0 

2 1 Hóa hữu cơ MT01002 2 1.5 0.5 
 

 
 

BB 

3 1 Tin học đại cương TH01009 2 1.5 0.5 
 

 
 

BB 

4 1 Sinh học đại cương SH01001 2 1.5 0.5 
 

 
 

BB 

5 1 Vi sinh vật dược SH01101 2 2 0 
 

 
 

BB 

6 1 Hóa sinh đại cương CP02005 2 1.5 0.5    BB 

7 1 Pháp luật đại cương ML01009 2 2 0    BB 

8 1 Tiếng Anh bổ trợ SN00010 1 1.0 0.0    BB 

9 1 Nấm dược liệu SH02103 2 2 0    BB 

10 1 
Đường lối quốc phòng, an 

ninh của Đảng 
QS01011 3 3 0  

 
 PCBB 

11 1 Giáo dục thể chất đại cương GT01016 1 0.5 0.5    PCBB 

12 2 Kinh tế chính trị Mac lênin ML01021 2 2 0 
Triết học Mac 

lênin 

ML01020 
2 BB 

0 

13 2 Sinh học tế bào SH02003 2 2 0 Sinh học đại cương SH01001 2 BB 

14 2 Thực vật dược NH01001 3 2 1 
 

 
 

BB 

15 2 Thống kê Sinh dược TH01032 3 3 0 
 

 
 

BB 

16 2 Sinh lý người và động vật SH01102 2 2 0 
 

 
 

BB 

17 2 Sinh học phân tử 1 SH01005 2 2 0 
 

 
 

BB 

18 2 Thưc hành SHPT 1 SH02006 1 0 1 Sinh học phân tử 1 SH01005 1 BB 
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TT Kỳ Tên HP tiếng Việt Mã HP 

Tổng 

số tín 

chỉ 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tên học phần tiên 

quyết 

Mã học 

phần tiên 

quyết 

Loại 

tiên 

quyết 

* 

BB/TC 

Tổng 

số TC 

tự 

chọn 

tối 

thiểu 

19 2 Hóa phân tích MT01004 2 1.5 0.5 
 

 
 

BB 

20 2 Tiếng Anh 0 SN00011 2 2 0 Tiếng Anh bổ trợ SN00010 2 BB 

21 2 

Chọn 2/9 học phần GDTC 

(Điền kinh, Thể dục 

Aerobic, Bóng đá, Bóng 

chuyền, Bóng rổ, Cầu long, 

Cờ vua, Khiêu vũ thể thao, 

Bơi) 

GT01014-23 1 0 1  

 

 PCBB 

22 2 
Công tác quốc phòng và an 

ninh 
QS01012 2 2 0  

 
 PCBB 

23 3 Chủ nghĩa xã hội khoa học ML01022 2 2 0 
Kinh tế chính trị 

Mac lênin 
ML01021 2 BB 

0 

24 3 Tiếng Anh 1 SN01032 3 3 0 Tiếng Anh 0 SN00011 2 BB 

25 3 Bệnh học cơ sở SH01103 2 2 0 
 

 
 

BB 

26 3 
Hợp chất thứ cấp thiên 

nhiên 
SH03063 2 2 0  

 
 BB 

27 3 Miễn dịch học cơ sở SH02011 2 2 0 Vi sinh vật dược SH01101 3 BB 

28 3 
Công nghệ protein tái tổ 

hợp 
SH02101 2 2 0 

Hóa sinh đại 

cương 
CP02005 2 BB 

29 3 Hóa dược SH02102 3 3 0 
 

 
 

BB 

30 3 Dược xã hội học ML02007 2 2 0 
 

 
 

BB 

31 3 Quân sự chung QS01013 2 2 0    PCBB 
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TT Kỳ Tên HP tiếng Việt Mã HP 

Tổng 

số tín 

chỉ 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tên học phần tiên 

quyết 

Mã học 

phần tiên 

quyết 

Loại 

tiên 

quyết 

* 

BB/TC 

Tổng 

số TC 

tự 

chọn 

tối 

thiểu 

32 3 
Kỹ năng mềm 90 tiết 

 (chọn 3 trong 7 học phần) 
KN01001-07 6 6 0  

 
 PCBB 

33 4 Tư tưởng HCM ML01005 2 2 0 
Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 
ML01022 2 BB 

2 

34 4 Tiếng Anh 2 SN01033 3 3 0 Tiếng Anh 1 SN01032 2 BB 

35 4 Dược lý học SH01104 2 2 0 
 

 
 

BB 

36 4 
Tài nguyên cây thuốc và 

môi trường 
NH02039 2 2 0 

 

 

 
BB 

37 4 
Phương pháp nghiên cứu 

khoa học trong sinh dược 
SH03107 2 2 0 

 

 

 
BB 

38 4 Thực phẩm chức năng CP03030 2 1.5 0.5 
 

 
 

BB 

39 4 Thực tập nghề nghiệp 1 SH04101 3 0 3 
 

 
 

BB 

40 4 Chất kháng sinh SH02104 2 2 0 Vi sinh vật dược SH01101 3 TC 

41 4 Dược lý học lâm sàng TY03020 2 1.5 0.5 
 

 
 

TC 

42 4 
Hệ thống máy và thiết bị 

trong công nghệ dược phẩm 
SH03131 2 1.5 0.5  

 
 TC 

43 4 
Kỹ thuật chiến đấu bộ binh 

và chiến thuật 
QS01014 4 4   

 
 PCBB 

44 5 Dược liệu SH03105 2 1.5 0,5 Thực vật dược NH01001 2 BB 

2 
45 5 

Marketing và thị trường 

dược phẩm 
KQ02015 2 2 0 

 

 

 
BB 
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TT Kỳ Tên HP tiếng Việt Mã HP 

Tổng 

số tín 

chỉ 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tên học phần tiên 

quyết 

Mã học 

phần tiên 

quyết 

Loại 

tiên 

quyết 

* 

BB/TC 

Tổng 

số TC 

tự 

chọn 

tối 

thiểu 

46 5 
Quản lý chuỗi cung ứng 

dược mỹ phẩm 
KT03130 2 2 0 

 

 

 
BB 

47 5 Kiểm nghiệm dược phẩm SH03106 2 1.5 0,5  
 

 BB 

48 5 Công nghệ bào chế dược SH03108 3 2 1 Sinh học phân tử 1 SH01005 2 BB 

49 5 
Tiếng Anh chuyên ngành 

Công nghệ SD 
SH03101 2 2 0 Tiếng Anh 2 SN01033 2 BB 

50 5 Dược động học SH03104 2 2 0    BB 

51 5 Nguyên lý kỹ thuật lên men SH02105 2 2 0 
 

 
 

TC 

52 5 
Thực hành CN nuôi cấy tế 

bào động vật 
SH03120 2 0 2 

 

 

 
TC 

53 5 
CNSD trong chăn nuôi, thú 

y và thủy sản 
SH03129 2 2 0 

 

 

 
TC 

54 6 
Công nghệ TB người và 

động vật 
SH03102 2 2 0 

 

 

 
BB 

2 
55 6 

Thực hành CN nuôi cấy mô 

và tế bào thực vật 
SH03015 1 0 1 

Công nghệ nuôi 

cấy mô và tế bào 

thực vật 

SH03102 1 BB 

56 6 
Công nghệ nuôi cấy mô và 

TB cây dược liệu 
SH03103 2 2 0 

 

 

 
BB 

57 6 Thực tập nghề nghiệp 2 SH04102 10 0 10 Thực tập nghề SH04101 2 BB 
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TT Kỳ Tên HP tiếng Việt Mã HP 

Tổng 

số tín 

chỉ 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tên học phần tiên 

quyết 

Mã học 

phần tiên 

quyết 

Loại 

tiên 

quyết 

* 

BB/TC 

Tổng 

số TC 

tự 

chọn 

tối 

thiểu 

nghiệp 1 

58 6 
Thực hành sơ chế và bảo 

quản nấm dược liệu 
SH03124 2 0 2 Nấm dược liệu SH02103 2 TC 

59 6 
Thực hành công nghệ nuôi 

trồng nấm dược liệu 
SH03125 2 0 2 Nấm dược liệu SH02103 2 TC 

60 6 
Công nghệ nano trong sinh 

dược 
SH03126 2 2 0 Dược liệu SH03105 2 TC 

61 7 An toàn sinh học SH03054 2 2 0 
Pháp luật đại 

cương 
ML01009 2 BB 

7 

62 7 
Tin sinh học ứng dụng trong 

CNSD 
SH03109 2 1.5 0.5 Tin học đại cương TH01009 3 BB 

63 7 
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam 
ML01023 2 2 0  

 
 BB 

64 7 
Kỹ thuật di truyền, Nguyên 

lý và ứng dụng 
SH03008 3 3 0  

 
 BB 

65  TH kỹ thuật di truyền SH03009 1 0 1 

Kỹ thuật di truyền, 

nguyên lý và ứng 

dụng 

SH03008 1 BB 

66 7 
Thực hành tốt sản xuất và 

thu hái dược liệu 
SH03121 2 2 0 

 

 

 
TC 

67 7 

Cải biến trao đổi chất trong 

sản xuất các hợp chất có 

hoạt tính sinh học 

SH03123 2 2 0 
 

 

 
TC 
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TT Kỳ Tên HP tiếng Việt Mã HP 

Tổng 

số tín 

chỉ 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tên học phần tiên 

quyết 

Mã học 

phần tiên 

quyết 

Loại 

tiên 

quyết 

* 

BB/TC 

Tổng 

số TC 

tự 

chọn 

tối 

thiểu 

68 7 Dược phẩm nano SH03127 2 1.5 0.5 Dược liệu SH03105 2 TC 

69 7 
Công nghệ sản xuất mỹ 

phẩm 
SH03128 2 1 1 

Công nghệ bào chế 

dược 
SH03108 2 TC 

70 7 
Công nghệ chẩn đoán và xét 

nghiệm vi sinh vật 
SH03133 3 2 1 Vi sinh vật dược SH01101 3 TC 

71 7 
Công nghệ sản xuất và cải 

tiến cây dược liệu 
SH03130 3 2 1 

Hợp chất thứ cấp 

thiên nhiên 
SH03063 2 TC 

72 7 
Hệ thống quản lý chất 

lượng dược phẩm 
SH03132 2 2 0 

 

 

 
TC 

73 7 Sinh lý thực vật NH02003 3 2 1 
 

 
 

TC 

74 7 

Công nghệ tế bào thực vật 

trong sản xuất hợp chất thứ 

cấp 

SH03134 2 2 0 

Công nghệ nuôi 

cấy mô và tế bào 

thực vật 

SH03102 2 TC 

75 7 Ngoại di truyền trị liệu SH03135 2 2 0 Sinh học phân tử 1 SH01005 2 TC 

76 8 Khóa luận tốt nghiệp SH04990 10 0 10 
Thực tập nghề 

nghiệp 2 
SH04102 2 BB 
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8. Nhu cầu xin thêm biên chế cán bộ giảng dạy và kinh phí ngân sách nhà 

nước hàng năm. 

Theo quy định của Học viện 

9. Hoạch toán thu chi triển khai chương trình đào tạo 

Dự kiến các khoản thu, chi; hoạch toán hiệu quả kinh tế và tính bền vững của 

chương trình đào tạo, gồm: 

- Chi phí đào tạo; 

Theo quy định của Học viện 

- Mức thu học phí và các khoản thu khác cho một tín chỉ hoặc cho từng năm học 

và dự kiến cho toàn bộ khóa học; 

Theo quy định của Học viện 

- Các nguồn thu từ các hợp đồng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công 

nghệ, sản xuất, tư vấn và các nguồn thu hợp pháp khác; 

Theo quy định của Học viện 

- Kế hoạch phân bổ sử dụng nguồn thu học phí, trong đó có phần trích để tăng 

cường các điều kiện đảm bảo chất lượng; 

Theo quy định của Học viện 

- Chính sách học bổng; 

Hằng năm sinh viên được nhận học bổng Khuyến khích học tập theo Quy định 

của Học viện, ngoài ra còn các nguồn học bổng khác do công ty, tổ chức, đơn vị tài 

trợ. 

- Hoạch toán hiệu quả kinh tế, tính bền vững của chương trình đào tạo. 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên 

- Lưu: QLĐT, K. CNSH 

TRƯỞNG KHOA 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

PGS. TS. Nguyễn Đức Bách 
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PHỤ LỤC 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: 

Cử Nhân Ngành Công nghệ Sinh học Nông - Y - Dược 

Đơn vị đào tạo: ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội 

Đường link: https://usth.edu.vn/vi/chuong-trinh/cu-nhan/cu-nhan-nganh-cong-nghe-

sinh-hoc-nong-y-duoc-78.html 

1. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH 

    Trực tiếp phục vụ và cải thiện chất lượng cuộc sống của con người, Công nghệ Sinh học - 

Nông - Y - Dược đang có những bước phát triển vô cùng vững chắc với những thành công rực 

rỡ. Để bắt kịp với những cơ hội phát triển mang tính toàn cầu hiện nay, USTH đã và đang 

phát triển chương trình Cử nhân ngành Công nghệ Sinh học – Nông – Y - Dược hiện đại và 

nâng cao. 

Chương trình đào tạo của ngành Công nghệ Sinh học - Nông - Y - Dược được thiết kế để có 

thể trang bị cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng cơ bản, phù hợp nhất trong tất cả các lĩnh 

vực liên quan đến Công nghệ Sinh học - Nông - Y - Dược. Chương trình hướng tới mục tiêu 

cuối cùng là hỗ trợ tối đa công việc tương lai trong một thị trường có tính cạnh tranh cao. 

2. CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY    

Do đặc tính của chương trình cử nhân, nội dung các khóa học chuyên môn được thiết kế 

nhằm đảm bảo cung cấp các kiến thức cơ bản và tổng quát trong các lĩnh vực thuộc Công 

nghệ Sinh học - Nông - Y - Dược. Để việc thu nhận các các kiến thức của sinh viên mang tính 

cập nhật và thực tế, toàn bộ các khóa học chuyên ngành đều có ít nhất 20% thời lượng dành 

cho việc thực hành trong các phòng thí nghiệm được trang bị hiện đại, đạt chuẩn quốc tế. 

Ngoài ra, chương trình đào tạo liên ngành của USTH còn cung cấp các kỹ năng, kinh nghiệm 

thực tế thông qua các seminar khoa học, các khoá thực tập trong ngành công nghiệp, các cơ 

quan chính phủ, phi chính phủ NGOs và các viện nghiên cứu. 

Cùng với việc cập nhật liên tục nội dung giảng dạy, sinh viên USTH luôn có điều kiện học tập 

và nghiên cứu cùng các giảng viên danh tiếng đến từ trong và ngoài nước. Vì vậy, sinh viên 

luôn tự tin giao tiếp và trao đổi kiến thức khoa học, trình bày ý tưởng sáng tạo của mình với 

thầy cô. Từ đó, sinh viên có những định hướng rõ ràng cho mình trong các kì thực tập tốt 

nghiệp và cho nghề nghiệp tương lai. 

Để hoàn thành và mở rộng kiến thức nền tảng về ngành công nghệ sinh học nông - y - dược, 

sinh viên sẽ phải hoàn thiện một bài “dự án nhóm”, và phải trải qua 3 tháng thực tập đề tài tốt 

nghiệp, cũng như phải tham gia một số các môn học tự chọn.  

Năm     Tên của khóa học 
Tín 

chỉ 

Năm 

2 

Học kỳ 

thứ 3 

Khoa học quản 

lí 

Luật sở hữu trí tuệ 1 

Quản lí Dự án 1 

Tiếng Pháp Tiếng Pháp 8 

Môn Khoa học 

Hóa Hữu cơ 3 

Hóa sinh phân tích 3 

Sinh lý học động vật 3 

Sinh lý học thực vật 3 

Hóa sinh 4 
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Sinh học phân tử đại cương và nâng cao 4 

Học kỳ 

thứ 4 

Môn Khoa học 

Tin sinh học 3 

Thống kê sinh học 3 

Công nghệ tế bào thực vật 3 

Công nghệ tế bào động vật 3 

Vi sinh cơ sở và ứng dụng 4 

Đại cương về miễn dịch học 4 

Đại cương vể enzyme học 4 

Môn tự chọn 

(lựa chọn 2 

trong số 5 môn) 

Sinh học phát triển 3 

Đại cương về sinh học biển 3 

Vi rút học 3 

Một số khái niệm về phát triển thuốc 3 

Di truyền thực vật và tạo giống 3 

Tổng số tín chỉ: 60 

Năm 

3 

Học kỳ 

thứ 5 

Khoa học quản 

lí 
Kĩ năng viết trong khoa học 2 

Tiếng Pháp Tiếng Pháp 7 

Môn Khoa học 

Đại cương về khoa học sinh dược 3 

Dược học cơ sở 4 

Đại cương về bào chế thuốc 4 

Đại cương về tế bào gốc 4 

Đại cương về hóa dược 3 

Đại cương về công nghệ sinh học trong y học 3 

Học kỳ 

thứ 6 

Môn Khoa học 

Công nghệ protein 4 

Đại cương về công nghệ sinh học trong thực phẩm 4 

Đại cương về sinh thái Nông nghiệp 3 

Kĩ thuật Chuyển hóa trong thực vật 3 

Môn tự chọn 

(lựa chọn 2 

trong số 5 môn) 

Đại cương về hóa thực vật và các hợp chất thiên 

nhiên 
2 

Công nghệ lên men 2 

Đại cương về sinh học thần kinh 2 

Giới thiệu các Vi sinh gây bệnh 2 
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Giới thiệu các Vi sinh của thực vật 2 

  DỰ ÁN NHÓM 3 

  THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 9 

Tổng số tín chỉ: 60 

 3. ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH 

Ban hành theo Quyết định số 130/QĐ-ĐHKHCNHN ngày 02 tháng 06 năm 2017 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, xem tại đây. 

4. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP 

-Tiếp tục bậc Cao học và phát triển sự nghiệp nghiên cứu 

Chương trình của ngành Công nghệ Sinh học - Nông - Y - Dược cho phép sinh viên tốt 

nghiệp chương trình Cử nhân lựa chọn tiếp tục theo học chương trình Thạc sĩ tại USTH 

và/hoặc tiếp tục học tập và nghiên cứu trong các lĩnh vực chuyên sâu như: Công nghệ sinh 

học phục vụ đời sống, Nghiên cứu hàn lâm, Giám định chất lượng, Nghiên cứu y sinh, Hóa - 

dược, Nông học, Quản trị dược học, Công nghệ dược phẩm, Công nghệ thực phẩm, Công 

nghệ bảo quản sau thu hoạch v.v. 

-Kinh doanh và nghề nghiệp lĩnh vực công nghiệp 

Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ Sinh học - Nông - Y - Dược tại USTH có nhiều cơ hội 

làm việc ở vị trí chuyên viên trong các lĩnh vực Công nghệ sinh học - Dược học - Nông 

nghiệp - Y học như: Chuyên viên tư vấn tại các công ty dược phẩm, y sinh, nông nghiệp hay 

công nghệ sinh học; Chuyên viên khoa học ở các cơ quan Nhà nước hoặc các Tổ chức Phi 

chính phủ (NGOs); cán bộ kĩ thuật tại các phòng xét nghiệm Y – Sinh; chuyên viên kinh 

doanh dược mỹ phẩm; chuyên gia bảo đảm chất lượng ngành Sinh - Dược, v.v. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://usth.edu.vn/uploads/chuong-trinh/2017_04/chuan-dau-ra-cong-nghe-sinh-hoc-nong-y-duoc.pdf
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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ SƯ CÔNG NGHỆ SINH HỌC Y DƯỢC 

ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO: TRƯỜNG ĐH VĂN LANG 

https://tuyensinh.vanlanguni.edu.vn/cong-nghe-sinh-hoc-y-duoc/ 

Mã ngành: 7420205 

– Văn bằng: Kỹ sư Công nghệ Sinh học Y dược 

– Thời gian đào tạo: 4,0 năm 

– Tổ hợp môn:  

A00: Toán – Lý – Hoá 

B00: Toán – Hoá – Sinh 

D07: Toán – Hoá – Anh 

D08: Toán – Sinh – Anh 

Một trong những thành tựu nổi bật nhất của Công nghệ Sinh học Y dược đã làm thay đổi nền 

y học thế giới là việc giải mã thành công hệ gene người vào năm 2003; mở đầu cho thời kỳ 

khai thác cơ sở dữ liệu hệ gen, tạo ra các sản phẩm có giá trị ứng dụng cao trong lĩnh vực y 

dược. Nhiều thành tựu khác bao gồm ứng dụng tế bào gốc trong chữa trị bệnh hiểm nghèo, 

thụ tinh nhân tạo, công nghệ tái tạo mô – cơ quan, công nghệ nhắm trúng đích điều trị ung 

thư,…Đặc biệt, trước tình hình đại dịch toàn cầu hiện nay, nhiều tổ chức Công nghệ Sinh học 

(CNSH) trên thế giới đang chạy đua với thời gian để tạo ra một loại vaccine dựa trên đặc 

điểm di truyền của virus SARS-CoV-2 bằng công nghệ gene, công nghệ tế bào, công nghệ 

tổng hợp sinh học. 

Ở Việt Nam, nhận thức được vai trò và giá trị của Công nghệ sinh học đối với đời sống kinh 

tế, xã hội, Quyết định số 553/QĐ-TTg ngày 21/04/2017 được Chính phủ ban hành về việc phê 

duyệt kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp sinh học đến năm 2030 nêu rõ: “Công nghệ 

sinh học trong lĩnh vực y dược tập trung vào sản xuất các loại vaccine; dược liệu; thuốc sinh 

học, kháng sinh, kháng thể, sản phẩm sinh học; kít phục vụ chẩn đoán; thực phẩm chức năng; 

các thiết bị phục vụ sản xuất các sản phẩm sinh học trong lĩnh vực y dược”. Đây là cơ hội để 

ngành Công nghệ Sinh học Y dược Việt Nam phát triển và đồng thời mang lại nhiều việc làm 

cho người tốt nghiệp ngành học này. 

Ngành Công nghệ Sinh học Y dược được thiết kế theo hướng nhằm giúp người học tiếp cận 

các công nghệ chuyên sâu về các liệu pháp điều trị bệnh dựa trên cơ chế sinh học, công nghệ 

tạo ra các thuốc sinh học, chiết xuất dược liệu và các giải pháp chẩn đoán bệnh bằng sinh học 

phân tử. Người tốt nghiệp được cấp bằng Kỹ sư Công nghệ Sinh học Y dược. 

Học ngành Công nghệ Sinh học Y dược có gì thú vị? 

Đây là một ngành học mới, lần đầu tiên được triển khai đào tạo tại Trường Đại học Văn Lang 

từ năm 2020. Đây là ngành học ứng dụng các thành tựu của công nghệ sinh học vào lĩnh vực 

y học – dược học hướng tới gia tăng khả năng điều trị, chẩn đoán và bảo vệ sức khoẻ con 

người. 

Chương trình đào tạo cung cấp cho sinh viên các kiến thức, kỹ năng để khám phá và ứng 

dụng các công nghệ mới: công nghệ gene, công nghệ sản xuất protein tái tổ hợp, công nghệ 

điều trị nhắm trúng đích, công nghệ enzyme, công nghệ vi sinh, công nghệ tế bào gốc, công 

nghệ vật liệu y sinh, kỹ nghệ mô, công nghệ dược phẩm, … vào lĩnh vực y học hướng tới điều 

trị, chẩn đoán và bảo vệ sức khoẻ con người. 

Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ Sinh học Y dược dễ xin việc và có thể đảm nhận nhiều 

vị trí tại nhiều cơ sở chăm sóc sức khỏe như: Bệnh viện, cơ sở y tế, trung tâm y học, viện 

nghiên cứu, công ty sản xuất và phân phối dược – mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, vật liệu y 

sinh, trung tâm kiểm nghiệm và quản lý chất lượng sản phẩm. 

Bạn cần tố chất nào để phù hợp học ngành Công nghệ Sinh học Y dược? 

Có đam mê với khoa học sự sống và công nghệ mới hướng tới bảo vệ sức khỏe con người. 

Yêu thích việc chế tạo ra những sản phẩm giúp ích cho con người (thực phẩm chức năng, 

thuốc sinh học, kít xét nghiệm). 

Ham học hỏi và thích tìm tòi, khám phá. 



109 

 

Có tính tỉ mỉ, cẩn thận và tư duy sáng tạo. 

Học ngành Công nghệ Sinh học Y dược ở đâu? 

Trên thế giới, đào tạo nhân lực trình độ đại học có khả năng ứng dụng Công nghệ Sinh học 

vào y dược, chăm sóc sức khỏe được triển khai tại nhiều trường đại học ở Anh, Mỹ, Úc, Ý, 

Áo. Trong đó, Trường IMC University of applied sciences Krems (Áo) và University of 

Genoa (Ý) còn đào tạo bậc thạc sĩ ngành Công nghệ Sinh học Y dược, qua đó cho thấy ngành 

học này đang ngày càng phát triển và thu hút đông đảo người học. 

Đây là một ngành học mới, duy nhất được triển khai đào tạo tại Trường Đại học Văn Lang từ 

năm 2020. Để theo học ngành này thì sinh viên đăng ký xét tuyển vào Khoa Công nghệ của 

Trường. 

KHI BẠN LÀ SINH VIÊN CÔNG NGHỆ SINH HỌC Y DƯỢC VĂN LANG 

Mục tiêu nghề nghiệp, định hướng tương lai được xác định rõ ràng. 

Kế hoạch học tập được tư vấn để đảm bảo chất lượng đào tạo. 

Phương pháp đào tạo tích hợp, đa ngành, định hướng ứng dụng thực tế, tạo ra sự khác biệt cho 

người học. 

Rèn luyện năng lực học tập suốt đời, phát triển tài năng người học, giúp họ trở thành những 

nhà lãnh đạo tương lai. 

Học tập dựa trên trải nghiệm thực tế, dựa trên hệ sinh thái đổi mới, sáng tạo, có sự kết hợp 

chặt chẽ giữa giáo dục – nghiên cứu – kinh doanh, tạo ra các giải pháp mới để phát triển đất 

nước, lan truyền cảm hứng cho xã hội. 

Rèn luyện và nuôi dưỡng đạo đức nghề nghiệp, ý chí và sự sáng tạo của người học. 

Điểm nổi bật của ngành Công nghệ Sinh học Y dược tại Trường Đại học Văn Lang là gì? 

Chương trình đào tạo được thiết kế mới và định hướng chuyên về các lĩnh vực của y học trên 

nền tảng CNSH hiện đại, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động; 

Sinh viên có nhiều cơ hội học tập trải nghiệm tại các cơ sở y tế, các đơn vị sản xuất kinh 

doanh, các phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu thuộc lĩnh vực CNSH y dược; 

Sinh viên tham gia các dự án nghiên cứu, học tập kinh nghiệm, phát triển các kỹ năng cần 

thiết, đảm bảo nhu cầu học tập nâng cao trình độ tại các trường trong nước và quốc tế; 

Sinh viên được học tập với các chuyên gia đầu ngành; được tiếp cận phương pháp giảng dạy 

và học tập hiện đại kết hợp với hệ thống E-learning; qua đó sinh viên chủ động lĩnh hội kiến 

thức, nâng tầm số hóa, đáp ứng nền công nghiệp 4.0; 

Sinh viên học tập trong môi trường được trang bị cơ sở vật chất hiện đại, với hệ thống phòng 

học, phòng thí nghiệm, thự viện đạt tiêu chuẩn quốc tế. 

Chương trình học ngành Công nghệ Sinh học Y dược đào tạo những gì? 

 Ngành học này đào tạo kỹ sư có năng lực chuyên môn sâu để triển khai ứng dụng các 

công nghệ mới trong công nghệ sinh học vào (1) Nghiên cứu ứng dụng các liệu pháp sinh học 

trong điều trị bệnh; (2) Phát triển được các nguồn dược liệu, thực phẩm chức năng, vật liệu y 

sinh ứng dụng trong điều trị; (3) ứng dụng các phương phân tích, kiểm nghiệm, chẩn đoán 

sinh học 

 Bằng cách học tập dựa trên trải nghiệm và nghiên cứu khoa học, sinh viên được thực 

tập từ khi nhập học đến khi tốt nghiệp ở các môi trường khác nhau để rèn luyện năng lực, 

khám phá các vấn đề mới trong y học. Các môn học được đào tạo bời các chuyên gia đến từ 

doanh nghiệp, viện nghiên cứu, bệnh viện, quốc tế sẽ giúp sinh viên có được nhiều cơ hội va 

chạm thực tế, nắm bắt các vấn đề thực tế của xã hội. Để tốt nghiệp, sinh viên sẽ làm đề tài 

nghiên cứu khoa học và được hướng dẫn bởi các chuyên gia của trường và của các đơn vị hợp 

tác với trường. 

Ngoài ra, để hỗ trợ cho việc hội nhập quốc tế và rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp sau khi ra 

trường, sinh viên được bồi dưỡng ngoại ngữ và 10 kỹ năng cốt lõi cho người đi làm giai đoạn 

2020 – 2025 được đề cập từ diễn đàn kinh tế thế giới gồm (1) Giải quyết vấn đề phức tạp; (2) 

Tư duy phản biện, (3) Sáng tạo, (4) Quản lý con người, (5) Làm việc nhóm hiệu quả, (6) Trí 
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thông minh cảm xúc, (7) Đánh giá và ra quyết định, (8) Phục vụ khách hàng, (9) Đàm phán và 

(10) Nhận thức linh hoạt. 

Hoạt động phong trào của sinh viên ngành Công nghệ Sinh học Y dược tại Văn Lang? 

Hoạt động đầu khóa để hiểu rõ hơn về ngành học; 

Các cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp trong và ngoài trường; 

Câu lạc bộ thể dục, thể thao nhằm nâng cao thể chất; 

Câu lạc bộ học thuật, đội nhóm, doanh nghiệp; 

Chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh; 

Hoạt động nghiên cứu khoa học; 

Thực tập chuyên ngành cuối khóa; 

Đến cơ sở nghiên cứu, doanh nghiệp để thực hiện khóa luận tốt nghiệp trong 6 tháng. 

Nhu cầu thị trường, xu hướng việc làm với Kỹ sư Công nghệ Sinh học Y dược? 

Chuyên viên kỹ thuật, phân tích, kiểm nghiệm, chẩn đoán. 

Chuyên viên quản lý chất lượng. 

Chuyên viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới. 

Chuyên viên sản xuất các sản phẩm dược, kít chẩn đoán. 

Chuyên viên kinh doanh, phát triển thị trường sản phẩm dược, kít chẩn đoán, hóa chất, dịch 

vụ; 

Chuyên viên tư vấn dinh dưỡng. 

Giảng dạy tại các các trường Cao đẳng nghề, Trường trung học, Trung tâm đào tạo; 

Tự khởi nghiệp, thành lập doanh nghiệp. 

Bao nhiêu điểm có thể trúng tuyển ngành Công nghệ Sinh học Y dược tại Văn Lang? 

Điểm xét tuyển tham khảo ngành Công nghệ Sinh học Y dược 

Xét điểm thi THPT: 16 điểm (2020) 

Xét điểm học bạ THPT: 18 điểm (2021 – đợt 1) 

Xem thêm: Thông tin tuyển sinh năm 2021 

KHOA CÔNG NGHỆ 

Trưởng Khoa: PGS. TS. Lê Thị Kim Oanh 

Phó Trưởng khoa: TS. Nguyễn Hữu Hùng 

Trưởng ngành CNSH Y dược: TS. Nguyễn Hữu Hùng 

Văn phòng khoa: Lầu 5, Tòa nhà LV, Cơ sở 3, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, 

Tp. HCM; Điện thoại: 028. 71099246 – EXT: 4070 

Email: k.congnghe@vanlanguni.edu.vn 

Website: congnghe.vanlanguni.edu.vn 

Fanpage: Khoa Công nghệ – Đại học Văn Lang 
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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

BIOPHARMACEUTICAL TECHNOLOGY 

ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO: TECHNISCHE HOCHSCHULE MITTELHESSEN, THM, 

GERMANY 

HTTPS://WWW.THM.DE/SITE/EN/STUDIES/OUR-DEGREE-

COURSES/BIOENGINEERING-BIOPHARMACEUTICAL-ENGINEERING-

BIOTECHNOLOGIE-BIOPHARMAZEUTISCHE-TECHNOLOGIE-MASTER-MSC-

LSE-GIESSEN.HTML#CAREER-OPTIONS 

Biotechnologists are specialists at the interface of the natural sciences and engineering. They 

analyse biological processes in cells and use their findings to develop and optimize 

manufacturing methods. 

About the Course 

Content 

Course modules 

You can find the complete curriculum in the course description on the corresponding German 

page or in the course guidelines. Module descriptions are provided in the module catalogue. 

Careers 

Career options 

Graduates can find careers in the biotechnology, pharmaceutical, chemical, and diagnostics 

industries, at research institutions, with service providers or at companies involved in plant 

engineering. In addition, graduates may find employment in positions at the interface of 

research and development and manufacturing as well as environmental protection and 

management. 

Degree Master of Science (M.Sc.) 

Duration Two years 

Accreditation Accredited by AQAS Cologne 

Attendance Full-time course, following undergraduate degree 

Languages of instruction German (some modules can be offered in English) 

Campus Giessen  

Note The course paves the way for a high level position in the 

civil service. The course is research oriented and qualifies 

graduates to pursue a Ph.D. degree. 

Fees Semester fee (same as for undergraduate courses)  

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Pharmaceutical Biotechnology 

Đơn vị đào tạo: De Montfort University , Leicester, United Kingdom 

https://www.dmu.ac.uk/study/courses/postgraduate-courses/pharmaceutical-biotechnology-

mscpg-dippg-cert/pharmaceutical-biotechnology.aspx#structure_and_assesment 

Overview 

Applications can be made using the postgraduate application form, or using the online portal. 

Please send any queries to hlsadmissions@dmu.ac.uk 

Pharmaceutical Biotechnology is a rapidly expanding field focusing on the development and 

production of biopharmaceuticals that could lead to cures for many major diseases. 

https://www.thm.de/site/en/studies/our-degree-courses/bioengineering-biopharmaceutical-engineering-biotechnologie-biopharmazeutische-technologie-master-msc-lse-giessen.html#content
https://www.thm.de/site/en/studies/our-degree-courses/bioengineering-biopharmaceutical-engineering-biotechnologie-biopharmazeutische-technologie-master-msc-lse-giessen.html#course-modules
https://www.thm.de/site/studium/unsere-studienangebote/biotechnologie-biopharmazeutische-technologie-master-msc-lse-giessen.html#studienprogramm
https://www.thm.de/site/studium/unsere-studienangebote/biotechnologie-biopharmazeutische-technologie-master-msc-lse-giessen.html#studienprogramm
https://www.thm.de/site/en/studies/our-degree-courses/bioengineering-biopharmaceutical-engineering-biotechnologie-biopharmazeutische-technologie-master-msc-lse-giessen.html#career-options
https://www.thm.de/site/hochschule/campus/campus-giessen.html
https://www.thm.de/site/hochschule/zentrale-bereiche/studiensekretariat/immatrikulation.html#semesterbeitrag
https://www.dmu.ac.uk/study/postgraduate-study/entry-criteria-and-how-to-apply/entry-criteria-how-to-apply.aspx
mailto:hlsadmissions@dmu.ac.uk
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Globally, pharmaceutical biotechnology courses are rare and no other course offers such a 

broad scope where, as well as theory, you’ll be able to develop your skills with a key focus on 

practical content, studying pre-clinical studies, clinic and marketing that will help prepare you 

for a diverse career in either industry or academia. 

Study an interdisciplinary subject based on the teaching and research expertise of our 

experienced practitioner and research-based staff. Our research is driven by societal strategic 

priorities and fully aligns with the United Nations Sustainable Development Goals. Areas of 

expertise include Pharmaceutical Technologies and Nanomedicine, Pharmacology and 

Neuroscience and Infectious Disease research. 

Benefit from major investment in state of-the-art laboratories and specialist equipment to 

match that used in the best industrial laboratories. This includes FACS analysis, 

confocal microscope, electron microscope, mass spectrometer, fermentation units and tissue 

culture suites. 

Key features 

Our reputation of more than 100 years’ pharmacy teaching ensures we produce graduates of 

the highest calibre. 

Benefit from major investment in state-of-the-art laboratories and specialist equipment at par 

to that used in industry. 

Learn from a combination of unique academic expertise across faculties by sharing one core 

module with students on a Master of Business Administration (MBA), broadening 

understanding around the importance of business in this area. 

International and UK students have benefited from this established course and progressed to 

PhD study and global relevant employment in the biotech sector. 

Study a range of specialist modules allowing you to receive up-to-date subject matter on 

multiple protein expression systems. 

Many of our graduates have progressed on to study for PhDs or work in roles in the biotech 

sector in both the UK and overseas. 

Scholarships: 

At DMU, we are committed to helping our graduates enhance their careers and personal 

development through further study. 

DMU Sport Scholarship 

Find out more about the DMU Sport Scholarships worth up to £6,000. 

More courses like this: 

Pharmaceutical Quality by Design 

Advanced Biomedical Science 

Quality by Design for the Pharmaceutical Industry (Distance Learning) 

Institution code: D26 

Course code: C71071 

Duration: 

One year full-time 

Attendance: 

Up to five days per week, for one -seven hours depending on your mode of study 

Start date: September 2021 

Location of study: De Montfort University Leicester UK 

Fees and funding: 

2021/22 tuition fees for UK students: £6,875 

Find out more about postgraduate course fees and available funding. 

Find out more about additional costs and optional extras associated with this course. 

Please visit dmu.ac.uk/international for more information or call us on +44 (0)116 2 50 60 70. 

Entry criteria 

https://www.dmu.ac.uk/study/fees-funding/sport-scholarship/index.aspx
https://www.dmu.ac.uk/study/courses/postgraduate-courses/pharmaceutical-quality-by-design-mscpg-dippg-cer/pharmaceutical-quality-by-design.aspx
https://www.dmu.ac.uk/study/courses/postgraduate-courses/advanced-biomedical-science-mscpg-dippg-cert/advanced-biomedical-science.aspx
https://www.dmu.ac.uk/study/courses/postgraduate-courses/quality-by-design-for-the-pharmaceutical-industry/quality-by-design-for-the-pharmaceutical-industry-distance-learning.aspx
https://www.dmu.ac.uk/study/fees-funding/index.aspx
https://www.dmu.ac.uk/study/health-and-life-sciences/additional-costs/additional-costs.aspx
https://www.dmu.ac.uk/international/index.aspx
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An honours degree (2:2 minimum) in a relevant subject such as in a bioscience or science 

including pharmacy, biology, biochemistry, biotechnology, chemical engineering, chemistry, 

microbiology or molecular biology (or equivalent) 

Alternatively, a portfolio of professional and/or academic qualifications of equivalent 

standing to an honours degree 

English language requirements: 

If English is not your first language an IELTS score of 6.5 or equivalent when you start the 

course is essential. English language tuition, delivered by our British Council 

accredited Centre for English Language Learning (CELL), is available both before and during 

the course. 

Please visit dmu.ac.uk/international for more information. 

Structure and assessment 

COVID-19 

This year certain aspects of the university’s teaching, learning and assessment provision are 

being delivered through more flexible, digital methods but remain broadly equivalent to what 

would have been offered in a normal year. In 2021-22 we will continue to follow UK 

Government guidance and adopt measures to keep our students and staff safe. This may 

include offering some contact hours and other elements of our provision via online 

technology. We remain committed to excellent teaching and will support our students to 

progress in their studies and have the opportunity to reach their learning outcomes as part of 

their preparation for the future. Find out more about these measures on the Your DMU 

Future webpages. 

Course modules 

The course provides a response to the rapidly-expanding field of biopharmaceuticals (DNA 

and protein-based medicines) and focuses on the role of proteins as therapeutic agents and as 

tools for the identification of such agents. 

It provides insight into how researchers may select and use appropriate protein expression 

systems for the large-scale to mass production of a protein, that would ultimately lead to its 

complete characterisation before it is applied to humans. 

You will also focus on the business and intellectual property aspects that are interwoven with 

biotechnological innovation and entrepreneurship to enable career progression. 

Modules include: 

Biopharmaceuticals and Molecular Toxicology (15 credits) - discusses the underlying 

principles that allow for the selection of a biopharmaceutical in the treatment of a disease 

Microbial Fermentation/ Downstream Processing, Drug Development (15 credits)  - looks at 

the role of microbial fermentation drug development as well as issues of scale-up, bulk 

production, downstream processing, bio-safety and toxicology 

Gene Cloning, Expression and Analysis (30 credits) - provides practical skills and theoretical 

considerations covering cell culture, gene isolation and protein expression 

Bioinformatics I and II (15 credits) - provides an understanding of research tools and 

methodologies used in molecular investigations as well as the basic theory and employment of 

bioinformatics 

Business Creation & Innovation (15 credits) - aims to provide a guide to the key theories 

about enterprise and innovation, looking at their relationship to small businesses and to 

consider the methods that are taken to promote and finance them 

Research Methods (15 credits) - with elective depending on type of research chosen for the 

third semester 

Research Dissertation (60 credits) - a full-time project with research in pharmaceutical 

biotechnology or molecular toxicology topics 

Facilities and features  

Health and Life Sciences facilities 

https://www.dmu.ac.uk/international/en/english-language-learning/cell.aspx
https://www.dmu.ac.uk/international/index.aspx
https://www.dmu.ac.uk/your-dmu-future/index.aspx
https://www.dmu.ac.uk/your-dmu-future/index.aspx
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Substantial investment has developed our teaching and learning facilities to help you expand 

your practical experience and theoretical knowledge beyond the classroom. 

The 19th century Hawthorn Building has facilities designed to replicate current practice in 

health and life sciences, including contemporary analytical chemistry and formulation 

laboratories, audiology booths and nursing and midwifery clinical skills suites. 

Purpose-built clinical skills areas allow you to practice in a safe environment. You will 

receive guidance and support from staff to ensure that you develop a precise and accurate 

practical ability in the clinical skills suites. 

Range of multi-disciplinary experience across biology, pharmacy and biotechnology 

Meshing of science, information technology with business and enterprise 

Library services 

On campus, the main Kimberlin Library offers a space where you can work, study and access 

a vast range of print materials, with computer stations, laptops, plasma screens and assistive 

technology also available.  

As well as providing a physical space in which to work, we offer online tools to support your 

studies, and our extensive online collection of resources accessible from our Library website, 

e-books, specialised databases and electronic journals and films which can be remotely 

accessed from anywhere you choose.  

We will support you to confidently use a huge range of learning technologies, including 

Blackboard, Collaborate Ultra, DMU Replay, MS Teams, Turnitin and more. Alongside this, 

you can access LinkedIn Learning and learn how to use Microsoft 365, and study support 

software such as mind mapping and note-taking through our new Digital Student Skills Hub.  

The library staff offer additional support to students, including help with academic writing, 

research strategies, literature searching, reference management and assistive 

technology. There is also a ‘Just Ask’ service for help and advice, live LibChat, online 

workshops, tutorials and drop-ins available from our Learning Services, and weekly library 

live chat sessions that give you the chance to ask the library teams for help. 

Learning zones 

Our Learning Zones and The Greenhouse also provide space for group or individual work and 

study. 

There are 1,600 study places across all library locations, more than 700 computer stations, 

laptops to borrow, free wi-fi and desktop power outlets. 

You can also book rooms with plasma screens, laptops and DVD facilities for group work and 

presentations, secure an individual study room with adjustable lighting or make use of our 

assistive technology. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://library.dmu.ac.uk/DMU
https://library.dmu.ac.uk/libchats
https://library.dmu.ac.uk/remote


115 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Medical Biotechnology 
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